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LỜI NÓI ĐẦU
Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình gần 20 năm triển khai Chỉ số Năng lực 
Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) – một sáng kiến nhằm phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp 
về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường đầu tư tại Việt Nam. Qua hai thập kỷ, PCI đã trở 
thành công cụ tin cậy để thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng 
cao năng lực cạnh tranh của các địa phương, từ đó góp phần nuôi dưỡng và phát triển khu vực kinh 
tế tư nhân – trụ cột của nền kinh tế năng động và bền vững.

Báo cáo PCI 2024 được công bố trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình 
mạnh mẽ với khát vọng tăng trưởng GDP 8% vào năm 2025 và đạt hai con số trong các năm tiếp 
theo. Mục tiêu này đòi hỏi quyết tâm cao độ trong việc cải thiện nền tảng thể chế, nâng cao chất 
lượng điều hành và tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, hiệu quả và minh bạch. Trong 
bối cảnh đó, PCI tiếp tục đóng vai trò là tấm gương phản chiếu thực tế điều hành tại các tỉnh, thành 
phố, giúp các địa phương xác định điểm mạnh, điểm yếu và từ đó có hướng cải thiện phù hợp.

Khảo sát năm nay được thực hiện với phản hồi của gần 11.000 doanh nghiệp, bao gồm cả doanh 
nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp tiếp tục thể 
hiện niềm tin vào chính quyền địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực như minh bạch thông tin, chất 
lượng lao động và cải cách thủ tục hành chính trực tuyến. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy những 
tồn tại cần được quan tâm, như tiếp cận đất đai vẫn là trở ngại lớn, chi phí tuân thủ pháp luật còn cao 
và tính năng động của chính quyền địa phương tại một số nơi có dấu hiệu suy giảm.

PCI 2024 sẽ là báo cáo PCI cuối cùng thực hiện đánh giá đầy đủ 63 tỉnh, thành phố trước khi quá 
trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 60-NQ/TW của Trung ương Đảng 
được triển khai từ năm 2025. Quá trình tinh gọn bộ máy và tái cấu trúc hệ thống chính quyền địa 
phương đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc duy trì và nâng cao chất lượng điều hành ở quy mô rộng 
hơn, phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, PCI không chỉ là công cụ đánh giá, mà còn là nguồn dữ liệu 
tham chiếu quan trọng để đảm bảo quá trình sáp nhập diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và hướng tới mục 
tiêu phát triển hài hòa, bền vững giữa các vùng miền.

Chúng tôi kỳ vọng rằng Báo cáo PCI 2024 sẽ tiếp tục là nguồn tham khảo hữu ích cho các cơ quan 
trung ương, chính quyền địa phương, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp 
trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam.

Phạm Tấn Công
Chủ tịch

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
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LỜI CẢM ƠN
Báo cáo Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Cấp tỉnh (PCI) năm 2024 là ấn phẩm thường niên do Liên 
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện. Báo cáo này góp phần tạo dựng 
một môi trường kinh doanh thuận lợi, hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững tại 
Việt Nam. Hoạt động thường niên này được bắt đầu từ năm 2005 với sự đồng hành của Cơ 
quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và các đối tác tư nhân trong nước.

Báo cáo Chỉ số PCI 2024 được xây dựng và phát triển dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ông Phạm 
Tấn Công, Chủ tịch VCCI và Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế 
VCCI, Giám đốc Dự án PCI. Báo cáo này được xây dựng dưới sự hướng dẫn của GS. TS. Edmund 
Malesky, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế, Đại học Duke, Hoa Kỳ, và Giám đốc nghiên 
cứu PCI, người chịu trách nhiệm phát triển phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả phân 
tích. Đóng góp triển khai phân tích và xây dựng báo cáo là Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng 
Ban Pháp chế VCCI và TS. Phan Tuấn Ngọc, Giảng viên Kinh tế học, Đại học Fulbright Việt Nam.

Báo cáo Chỉ số PCI 2024 là kết quả của quá trình khảo sát doanh nghiệp và quản lý vận hành 
dự án với sự điều phối hiệu quả của Bà Lê Thanh Hà, Trưởng phòng, Ban Pháp chế VCCI và Bà 
Trần Minh Thư, Cán bộ quản lý Dự án PCI, Ban Pháp chế VCCI. Báo cáo này được xây dựng dựa 
trên dữ liệu thu thập qua một quy trình khảo sát doanh nghiệp nghiêm ngặt và chất lượng, 
thực hiện bởi hơn 50 cộng tác viên thực hiện dưới sự quản lý và điều phối của Nguyễn Lê Hà, 
Ban Pháp chế VCCI và Vũ Ngọc Thủy, cán bộ Dự án PCI. Quá trình thực hiện điều tra và xây dựng 
báo cáo còn có sự hỗ trợ hiệu quả của Nguyễn Thị Lệ Nghĩa, Ban Pháp chế VCCI, Lê Thị Hồng 
Hạnh, Nguyễn Thị Thu Thương và Ngô Khánh Huyền, cán bộ Dự án PCI. 

Trân trọng cảm ơn Họa sỹ Lê Quang Sáng đã cho phép chúng tôi sử dụng bức tranh “Khúc khải 
hoàn” làm tranh bìa của báo cáo này và chủ đề của lễ công bố PCI 2024.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cá nhân đã đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện 
phương pháp luận, thúc đẩy sử dụng kết quả chỉ số PCI trong nhiều năm qua. Những người rất 
quan trọng với Dự án PCI bao gồm: Bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch VCCI, nguyên thành 
viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ; cố TS. Vũ Tiến Lộc, nguyên Chủ tịch VCCI; Ông 
Trần Hữu Huỳnh, nguyên Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam; TS. Lê Đăng Doanh, 
chuyên gia kinh tế cao cấp, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ; TS. 
Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM); PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện 
trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Ông Phan Đức Hiếu, 
Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV; TS. Nguyễn Minh Phong, nguyên 
Phó Vụ trưởng - Phó Ban tuyên truyền lý luận, Báo Nhân dân; Bà Hoàng Thị Lan Anh, nguyên 
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Phó Trưởng Ban Cải cách và hiện đại hóa, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; cố GS. TS. Nguyễn Văn 
Thắng, Viện Phát triển Bền vững, Đại học Kinh tế Quốc dân; TS. Đoàn Hồng Quang, chuyên 
gia kinh tế cao cấp, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn 
Thuế Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Cao Cương, Tổng biên tập Tạp chí Nhà Quản trị; Bà Trần Thị 
Lan Anh, Tổng thư ký VCCI; TS. Lương Minh Huân, Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp, 
VCCI; Ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc VCCI chi nhánh khu vực TP. Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Tiến 
Quang, Giám đốc VCCI chi nhánh Miền Trung-Tây Nguyên; Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc 
VCCI chi nhánh Đồng bằng Sông Cửu Long; Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI chi nhánh Thanh 
Hóa-Ninh Bình; Bà Đặng Thị Thu Nguyệt, Trưởng Văn phòng đại diện VCCI tại Khánh Hòa; Ông 
Nguyễn Hữu Trường, Trưởng Văn phòng đại diện VCCI tại Bình Thuận; Ông Nguyễn Hữu Thập, 
Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang; Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội 
doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên; Ông Đường Trọng Khang, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp 
tỉnh Vĩnh Phúc; Bà Vũ Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh; 
TS. Nguyễn Phương Bắc, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh; TS. Lê Duy Bình, Giám đốc 
Công ty Tư vấn Economica Việt Nam; Ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu 
chính sách và phát triển – DEPOCEN, Bà Đặng Hồng Hạnh, Đồng sáng lập – Giám đốc Điều 
hành Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC); Ông Cung Trọng Cường, Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Huế, cùng nhiều chuyên gia khác đến từ các 
tỉnh, thành phố, các viện nghiên cứu, hiệp hội, doanh nghiệp mà chúng tôi không thể liệt kê 
hết tại đây. 

Cuối cùng và rất quan trọng, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp đã dành thời 
gian quý báu tham gia Khảo sát Môi trường kinh doanh 2024 và cung cấp những thông tin đầy 
đủ, trung thực và khách quan. Những thông tin này rất giá trị để chúng tôi tổng hợp và phản 
ánh tới các cơ quan nhà nước nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, hướng tới phát triển 
xanh và bền vững, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Mọi nhận định và ý kiến trình bày trong báo cáo này là của nhóm nghiên cứu, không 
nhất thiết đại diện cho quan điểm chính thức của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam những cá nhân hoặc tổ chức chúng tôi nêu tên trên.
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Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2024

Báo cáo PCI 2024 là kết quả nghiên cứu thường niên do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và các 
đối tác tư nhân, nhằm thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và thân thiện với 
môi trường tại Việt Nam.

Chỉ số PCI được xây dựng để đánh giá mức độ thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
chất lượng quản trị kinh tế và hiệu quả của các nỗ lực cải cách hành chính tại 63 tỉnh, thành 
phố trên cả nước. Báo cáo PCI là tập hợp tiếng nói của các nhà đầu tư tại Việt Nam về chất 
lượng điều hành kinh tế tại địa phương họ đầu tư cũng như trên phạm vi toàn quốc tới cơ quan 
chính quyền các cấp.

Nội dung tóm tắt này gồm hai phần chính. Phần đầu tiên trình bày về bảy bộ khảo sát và bộ 
dữ liệu được sử dụng để xây dựng chỉ số PCI và phân tích các nỗ lực cải cách về điều hành kinh 
tế cấp tỉnh tại Việt Nam. Qua quá trình phát triển, PCI đã bổ sung thêm nhiều công cụ nghiên 
cứu chuyên sâu hơn. Khi tiếp cận báo cáo, độc giả thường dễ nhầm lẫn giữa các nguồn thông 
tin khác biệt này, do vậy chúng tôi nhấn mạnh mục đích sử dụng và đặc điểm từng nguồn dữ 
liệu. Phần thứ hai giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu chủ đạo của PCI. Bên cạnh bộ chỉ số về 
chất lượng điều hành kinh tế phản ánh tiếng nói khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước, 
hàng năm chúng tôi còn tìm hiểu và phản ánh đánh giá của doanh nghiệp về: chất lượng cơ 
sở hạ tầng cấp tỉnh, kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới, cảm nhận 
của nhà đầu tư nước ngoài về môi trường đầu tư Việt Nam.

I. Khảo sát PCI 2024 và các bộ dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu

Phân tích trong báo cáo dựa trên bảy bộ dữ liệu được PCI thu thập và bổ sung hàng 
năm trong quá trình nghiên cứu, bao gồm:

	y Khảo sát thường niên với hơn 8.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động. Năm 
2024, các doanh nghiệp được lựa chọn ngẫu nhiên nhằm phản ánh đúng cơ cấu doanh 
nghiệp tại từng địa phương. Phương pháp phân tầng được áp dụng để đảm bảo các yếu 
tố như số năm hoạt động, loại hình pháp lý và lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp 
được đại diện chính xác. Trong tổng số 47.162 doanh nghiệp được xác định, có 8.566 
doanh nghiệp tư nhân tại 63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành khảo sát. Tỷ lệ phản hồi 
của khảo sát đạt 18,2%.
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	y Khảo sát thường niên nhóm doanh nghiệp mới thành lập. Khảo sát PCI 2024 chọn mẫu 
được 13.033 doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố bắt đầu hoạt động trong hai năm gần 
nhất. Trong số các doanh nghiệp mới này, điều tra viên đã xác minh được địa điểm và 
thông tin liên hệ của 5.795 doanh nghiệp; kết quả, 701 doanh nghiệp phản hồi, tương 
ứng với tỷ lệ phản hồi 12,1%. Dữ liệu này được sử dụng riêng để tính toán chỉ số thành 
phần đầu tiên liên quan đến trải nghiệm đăng ký kinh doanh và cấp phép. Trong báo 
cáo, bộ dữ liệu này được gọi là “Khảo sát doanh nghiệp mới thành lập”.

	y Khảo sát thường niên với trên 1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 
Khảo sát này thu thập dữ liệu tại 45 địa phương, tập trung vào 25 tỉnh, thành phố có 
mật độ đầu tư nước ngoài cao nhất. Các doanh nghiệp FDI cũng được chọn mẫu ngẫu 
nhiên phân tầng. Trong số 13.111 doanh nghiệp được chọn, nhóm nghiên cứu đã tiếp cận 
5.577 doanh nghiệp và nhận được 1.544 phản hồi, đạt tỷ lệ phản hồi 27,7%. Khảo sát 
này bao gồm doanh nghiệp FDI đến từ 77 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, trong 
đó tỷ trọng lớn nhất là doanh nghiệp đến từ châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc (29,9%), Nhật 
Bản (22,6%) và Trung Quốc (13,2%). Trong báo cáo, dữ liệu này được gọi là “PCI-FDI”.

	y Bộ dữ liệu chuỗi thời gian cấp tỉnh tại 63 địa phương, giai đoạn 2006-2024.1 Bộ dữ liệu 
này ghi lại mức trung bình của 360 chỉ tiêu về quản trị kinh tế và kết quả hoạt động 
kinh doanh tại từng tỉnh kể từ khi PCI được triển khai. Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ 
liệu này để theo dõi tiến triển cải cách quản trị và kết quả kinh tế theo thời gian của 
từng địa phương. Trong báo cáo, bộ dữ liệu này được gọi là “Dữ liệu PCI theo thời gian”. 

	y Bộ dữ liệu PCI gốc. Dữ liệu này được thu thập từ từng doanh nghiệp tham gia khảo sát 
PCI trong nước giai đoạn 2006–2024, với tổng số 169.375 phản hồi cho các câu hỏi 
trong khảo sát thường niên. Bộ dữ liệu bao gồm hơn 1.078 biến số khác nhau.

	y Bộ dữ liệu PCI-FDI gốc. Gồm dữ liệu từ từng doanh nghiệp FDI trả lời khảo sát PCI-FDI 
trong giai đoạn 2010–2024, với tổng số 25.557 phản hồi cho hơn 160 câu hỏi trong 
khảo sát thường niên.

	y Bộ dữ liệu panel doanh nghiệp tư nhân trong nước. Đây là dữ liệu chuỗi thời gian từ một 
nhóm nhỏ các doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia khảo sát PCI đều đặn mỗi năm kể 
từ 2006.

1	 Trong thống kê và kinh tế lượng, dữ liệu panel hay dữ liệu chuỗi thời gian đa chiều là dữ liệu thu thập nhiều hiện tượng 
tại nhiều thời điểm khác nhau với cùng một đối tượng nghiên cứu (tỉnh, thành phố hoặc doanh nghiệp).
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II. Kết quả nghiên cứu

Hàng năm, Báo cáo PCI cung cấp các kết quả nghiên cứu phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, 
các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo chính quyền địa phương, chuyên gia phát triển và 
giới nghiên cứu học thuật. Dưới đây là mô tả các kết quả nổi bật trong năm 2024.

i.	 Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Kể từ năm 2005, chỉ số PCI đã xếp hạng 63 
tỉnh, thành phố trên cả nước dựa trên các lĩnh vực quản trị kinh tế có tác động đến sự phát 
triển của khu vực kinh tế tư nhân. Trong Báo cáo PCI 2024, chúng tôi công bố danh sách 
30 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chất lượng điều hành kinh tế (xem Hình 1.12, Chương 1).

	y Chỉ số PCI đo lường gì? Chỉ số PCI đo lường chất lượng điều hành kinh tế của chính 
quyền cấp tỉnh trên 10 lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của các doanh nghiệp 
thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Theo đó, một địa phương được coi là có chất lượng điều 
hành tốt khi có: 1) Chi phí gia nhập thị trường thấp; 2) Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử 
dụng đất ổn định; 3) Môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công 
khai; 4) Chi phí không chính thức thấp; 5) Thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện 
các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng; 6) Môi trường cạnh tranh bình đẳng; 
7) Chính quyền tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp; 
8) Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp; 9) Chất 
lượng đào tạo lao động tốt; và 10) Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả 
và an ninh trật tự được duy trì.

	y Phương pháp xây dựng Chỉ số PCI Chỉ số PCI được xây dựng theo quy trình 3 bước, gồm: 
(i) Thu thập thông tin từ dữ liệu khảo sát và các nguồn dữ liệu đã công bố khác; (ii) Tính 
toán 10 chỉ số thành phần và chuẩn hóa trên thang điểm 10; và (iii) Gán trọng số và tính 
điểm số PCI tổng hợp gồm điểm trung bình có trọng số của 10 chỉ số thành phần trên 
thang điểm tối đa 100.

	y Hiệu chỉnh chỉ số PCI để cập nhật và phản ánh tốt nhất những thay đổi, chuyển biến 
trong môi trường kinh doanh. Để đảm bảo chỉ số PCI phản ánh sát nhất các chuyển 
biến trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam theo cảm nhận của doanh nghiệp, đồng 
thời cung cấp một công cụ hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, cứ bốn năm 
một lần, chúng tôi tiến hành rà soát định kỳ phương pháp luận và hiệu chỉnh lại chỉ số 
PCI. Các lần hiệu chỉnh đã thực hiện là vào các năm 2009, 2013, 2017 và gần nhất là vào 
năm 2021 và cập nhật trọng số các chỉ số thành phần vào năm 2022. Việc hiệu chỉnh 
định kỳ chỉ số PCI là cần thiết để phản ánh sát những chuyển động trong nền kinh tế 
và các nỗ lực cải cách tại Việt Nam. 
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	y Những tỉnh nào dẫn đầu theo PCI năm nay? Năm 2024, thành phố Hải Phòng lần đầu 
tiên vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng PCI với 74,84 điểm. Đứng thứ hai là Quảng Ninh 
(73,20 điểm). Vị trí thứ ba và tư lần lượt thuộc về Long An (72,64 điểm) và Bắc Giang 
(71,24 điểm). Các địa phương còn lại trong Top 10 gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu (71,17 điểm), 
TP. Huế (71,13 điểm), Hậu Giang (70,54 điểm), Phú Thọ (70,35 điểm), Đồng Tháp (70,35 
điểm) và Hưng Yên (70,18 điểm).

ii.	 Các xu hướng thay đổi chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh theo thời gian 

Báo cáo PCI 2024 ghi nhận 9 xu hướng nổi bật về chất lượng quản trị kinh tế cấp tỉnh: 

	y Chất lượng điều hành tiếp tục có cải thiện. Kết quả PCI 2024, khi so sánh trong hai 
thập kỷ qua, cho thấy chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tiếp tục được cải thiện. 
Xu hướng này thể hiện rõ qua hai thước đo chính: chỉ số PCI tổng hợp (tính trọng số) 
và chỉ số PCI gốc2. Năm 2024, điểm số PCI của tỉnh/thành phố trung vị trên toàn quốc 
đạt 67,67 điểm, tăng hơn 1 điểm so với năm 2023. Đây là năm thứ tám liên tiếp điểm số 
PCI trung vị vượt mốc 60 điểm. Chỉ số PCI gốc của tỉnh/thành phố trung vị năm 2024 
đạt 68,18 điểm, tăng 1,6 điểm so với 2023, tiếp tục đà cải thiện liên tục từ năm 2016 
đến nay.

	y  Chất lượng lao động có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tốt về giáo 
dục phổ thông và giáo dục dạy nghề ở tỉnh trung vị lần lượt là 68% và 63%, tăng so với 
2 năm trước đó. Có 54% doanh nghiệp cho biết về chất lượng lao động địa phương đáp 
ứng hoàn toàn/phần lớn nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp vào năm 2024, tăng so với 
con số 47% của năm 2023. Các doanh nghiệp cũng cho biết việc tuyển dụng các nhóm 
lao động phổ thông, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý, giám sát cũng thuận lợi hơn, lần 
lượt ở mức 63%, 37% và 30% vào năm 2024, cao hơn so với năm trước. 

	y Minh bạch thông tin được nâng cao rõ rệt. Doanh nghiệp đánh giá điểm tiếp cận tài 
liệu quy hoạch và pháp lý năm 2024 lần lượt đạt 3,11 và 3,23 điểm – mức cao nhất kể từ 
năm 2006. Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng “cần có mối quan hệ” để tiếp cận tài liệu của 
tỉnh chỉ còn 31%, giảm gần một nửa so với 61% năm 2021, thấp nhất từ trước đến nay. 
Việc tiếp cận thông tin dễ dàng hơn cũng góp phần tăng tính dự báo về việc tỉnh thực 
thi quy định Trung ương và thay đổi pháp luật địa phương, với các chỉ số này đạt 40% 
và 39% – cao nhất trong bốn năm gần đây.

	y Thủ tục gia nhập thị trường thuận lợi hơn. Thời gian thực hiện đăng ký kinh doanh và 
điều chỉnh thông tin doanh nghiệp trung bình chỉ khoảng 7 ngày và 6 ngày, thấp hơn 
nhiều so với mức gần một tháng khi VCCI bắt đầu khảo sát cách đây 20 năm. Năm 

2	 Chỉ số PCI tổng hợp là điểm trung bình trọng số, được cập nhật bốn năm một lần để kịp thời phản ánh thay đổi môi 
trường kinh doanh tại Việt Nam. Chỉ số PCI gốc gồm 35 chỉ tiêu được duy trì liên tục qua các năm, cả hai đều tính trên 
thang điểm 100.
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2024, doanh nghiệp tiếp tục đánh giá cao chất lượng thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 
93% cho rằng thủ tục minh bạch, 91% nhận được hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, 86% hài 
lòng về chuyên môn và thái độ của cán bộ tiếp nhận. Nhóm thủ tục về cấp phép kinh 
doanh có điều kiện cũng có sự cải thiện trong khảo sát năm 2024 so với năm 2023. 
Tuy nhiên, trong khảo sát 2024 vẫn có chưa tới 50% các doanh nghiệp hài lòng với các 
thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện. Điều này cho thấy đây chính là nhóm thủ tục 
còn nhiều dư địa để thúc đẩy tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường 
trong thời gian tới. 

	y Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tiếp tục được duy trì ở mức cao. Năm 2024, có 91% 
doanh nghiệp tin tưởng khả năng bảo vệ của pháp luật về vấn đề bản quyền hoặc thực 
thi hợp đồng, con số ở mức trên 90% liên tục trong 4 năm qua. Tương tự, 93% doanh 
nghiệp đánh giá “Tòa án các cấp của tỉnh xét xử các vụ kiện kinh tế đúng pháp luật”, 
88% doanh nghiệp cho rằng “Tòa án các cấp của tỉnh giải quyết các vụ việc kinh tế 
nhanh chóng” và “Bản án, quyết định của Tòa án được thi hành kịp thời”. Cũng có tới 
89% doanh nghiệp đồng ý với nhận định “cơ quan trợ giúp pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp 
hiệu quả khi có tranh chấp”. Năm 2024, có 83% doanh nghiệp cho biết tình hình an 
ninh trật tự trên địa bàn là tốt, tăng so với con số 77-78% của 3 năm trước đó. 

	y Tính năng động của chính quyền địa phương có dấu hiệu suy giảm. Năm 2024, có 77% 
doanh nghiệp cho biết chính quyền tỉnh linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo 
môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm từ con số 86% của năm 2021-
2022 và 82% của năm 2024. Tương tự, chỉ 71% doanh nghiệp cho biết UBND tỉnh năng 
động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề mới phát sinh, giảm từ con số 80% của năm 
2022 và 77% của năm 2023. Năm 2024, có tới 26% doanh nghiệp nhận thấy “Phản 
ứng của tỉnh khi có điểm chưa rõ trong chính sách/văn bản trung ương: “trì hoãn thực 
hiện và xin ý kiến chỉ đạo” và “không làm gì”, trong khi năm 2021 chỉ là 19%. Một điểm 
đáng chú ý khác, trong khảo sát 2024, chỉ 53% doanh nghiệp quan sát thấy thái độ 
của chính quyền tỉnh đối với khu vực tư nhân là tích cực, giảm đáng kể từ con số 64% 
của năm 2021. Những con số này cho thấy chính quyền các địa phương cần thực sự 
vào cuộc để triển khai chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm về việc thúc đẩy sự phát triển 
của khu vực kinh tế tư nhân. 

	y Chất lượng xử lý thủ tục hành chính có dấu hiệu chững lại. Gần 24% doanh nghiệp cho 
biết dành trên 10% thời gian để tìm hiểu và thực hiện quy định pháp luật, tăng so với 
con số 20% năm 2023–2022. Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng thời gian thực hiện thủ tục 
hành chính ngắn hơn quy định đạt 83% (giảm nhẹ so với 86% năm trước). Khoảng 
79% doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục (giảm nhẹ so với 
82–83% năm 2022–2023). Về thanh tra, 22% doanh nghiệp phản ánh sự trùng lặp 
nội dung kiểm tra, tăng mạnh so với 8,5% năm trước. Dù vậy, vẫn có điểm sáng: tỷ lệ 
doanh nghiệp bị thanh/kiểm tra trên ba lần/năm giảm còn 5%, thấp nhất từ trước đến 
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nay. Các doanh nghiệp ghi nhận hiệu quả của việc giải quyết TTHC trực tuyến, khi có 
tới 79% doanh nghiệp không gặp khó khăn khi thực hiện TTHC theo phương thức này. 
Tương tự, 79% doanh nghiệp cho biết việc thực hiện TTHC trực tuyến giúp tiết giảm 
thời gian và 78% cho biết tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp. Ba chỉ tiêu này đều cải 
thiện đáng kể so với 2021, phản ánh thành quả chuyển đổi số và thúc đẩy thủ tục trực 
tuyến của Chính phủ.

	y Khó khăn tiếp cận đất đai gia tăng. Tỷ lệ doanh nghiệp không gặp khó khăn khi tiếp 
cận đất đai hoặc mở rộng mặt bằng giảm mạnh xuống còn 33% năm 2024 (so với 55% 
năm 2021, 48% năm 2022 và 41% năm 2023). Chỉ 51% doanh nghiệp hoàn tất thủ tục 
đất đai trong 2 năm qua không gặp vướng mắc (giảm so với 59% năm 2023). Trong số 
doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, 68% cho biết nguyên nhân lớn 
nhất là thời gian giải quyết kéo dài quá quy định (so với 64% năm 2023), 59% cho rằng 
thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất mất nhiều thời gian (tăng so với 44%), 51% 
phản ánh cán bộ tiếp nhận không hướng dẫn chi tiết (so với 46%), 49% cho rằng quy 
trình giải quyết không đúng nội dung văn bản/quy định (tăng so với 46%), và 41% cho 
biết giá đất thực tế khác biệt khung giá quy định (so với 37% năm 2023).

	y Chi phí không chính thức có dấu hiệu quay trở lại. Năm 2024, gần 37% doanh nghiệp 
trả chi phí không chính thức, tăng nhẹ so với 33% năm 2023. Tỷ lệ doanh nghiệp trả 
chi phí không chính thức cho cán bộ thanh tra, kiểm tra lên đến 28% (so với 16% năm 
trước). Tỷ lệ này khi thực hiện thủ tục kinh doanh có điều kiện lên gần 55% (cao hơn 
nhiều so với 2023); về thủ tục đất đai là khoảng 50% (so với gần 38% năm 2023). Tỷ 
lệ doanh nghiệp trả chi phí không chính thức trong đấu thầu công ở địa phương cũng 
nhích từ 27,6% năm 2023 lên 28,6% năm 2024. Tuy nhiên, báo cáo cũng ghi nhận điểm 
tích cực: chỉ 2,3% doanh nghiệp cho biết chi phí không chính thức chiếm trên 10% 
doanh thu – tiếp nối xu hướng giảm dần đều từ 2010. So với mức gần 13% năm 2006 
(năm khảo sát đầu tiên), gánh nặng chi phí không chính thức đã giảm rất mạnh. Đặc 
biệt, tỷ lệ doanh nghiệp có tranh chấp nhưng không khởi kiện do lo ngại tình trạng 
“chạy án” cũng giảm rõ rệt từ 53% năm 2023 xuống còn 44% năm 2024.

iii.	 Khó khăn của doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. 
Trong khảo sát PCI 2024, nhóm nghiên cứu tiếp tục triển khai chuyên đề về những trở ngại 
lớn nhất mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

	y Khó khăn chính. Năm khó khăn hàng đầu mà doanh nghiệp phản ánh trong năm 
2024 bao gồm: Tiếp cận tín dụng (54%); tìm kiếm khách hàng (49%); biến động thị 
trường (38%); tìm kiếm đối tác kinh doanh (20%); tuyển dụng, tìm kiếm nhân sự 
phù hợp (20%). 
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iv.	 Nhiệt kế doanh nghiệp Hàng năm, khảo sát PCI đều hỏi doanh nghiệp về dự định đầu tư, 
mở rộng quy mô hoạt động trong hai năm tới. Tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến “mở rộng sản 
xuất kinh doanh” được thống kê và phân tích như một chỉ báo về mức độ lạc quan, tin 
tưởng của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trong nước về triển vọng của họ (xem Hình 
1.2, Chương 1 và Hình 3.1 Chương 3).

	y Doanh nghiệp lạc quan trở lại. Kết quả khảo sát năm 2024 cho thấy 33% doanh nghiệp 
tư nhân dự định mở rộng trong hai năm tới, tăng so với con số 27% năm 2023. Với các 
doanh nghiệp FDI, tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến mở rộng sản xuất kinh doanh là 37%, tăng 
mạnh so với mức 26% của năm trước đó. Dù đã có sự cải thiện, song cũng cần lưu ý rằng 
sự phục hồi này vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch COVID-19, khi tỷ lệ doanh nghiệp dự 
kiến mở rộng sản xuất kinh doanh thường xung quanh con số 50%. Thêm vào đó, các 
doanh nghiệp tiếp tục đối diện với nhiều thách thức mới, đặc biệt là biến động kinh tế 
toàn cầu ngay từ đầu năm 2025 với chính sách thuế quan mới của chính quyền Mỹ. Điều 
này cho thấy cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cơ quan Nhà nước trong việc 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để củng cố và tạo động lực 
cho sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, trở thành “đòn bẩy cho một 
Việt Nam thịnh vượng”, như thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây.

Khuyến nghị chính sách: Kết quả khảo sát PCI năm 2024 cho thấy những chuyển biến tích 
cực trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân – trụ cột 
quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả PCI 2024 cũng 
chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, đặc biệt là tiếp cận đất đai, chi phí tuân thủ pháp luật 
và sự suy giảm tính năng động của bộ máy chính quyền địa phương. Để đáp ứng kỳ vọng của 
doanh nghiệp và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, các cấp chính quyền cần tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách thể chế, thúc đẩy đối thoại công – tư và cải thiện hiệu quả thực thi chính sách. 

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển mới với những mục tiêu đầy tham 
vọng – mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo như 
chỉ đạo của Đảng và Chính phủ – việc duy trì và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế cấp 
địa phương là nhiệm vụ cấp bách và mang tính quyết định. Cải thiện môi trường kinh doanh 
không chỉ là điều kiện cần mà còn là động lực cốt lõi để Việt Nam đạt được khát vọng hùng 
cường, sánh vai cùng các nền kinh tế phát triển trong khu vực và trên thế giới.

v.	 Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI): Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) do VCCI phối hợp cùng USAID và 
các đối tác tư nhân khởi xướng nhằm đánh giá vai trò của bảo vệ môi trường trong chiến 
lược phát triển của Việt Nam, được xây dựng và hoàn thiện trong suốt sáu năm qua. 
Tương tự cách tiếp cận của PCI, Chỉ số PGI tập hợp cảm nhận của doanh nghiệp và truyền 
tải “tiếng nói” của cả cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng quản trị môi trường tới chính 
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quyền các cấp. Một địa phương được coi là có chất lượng quản trị môi trường tốt khi có 
những nỗ lực phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến 
đổi khí hậu (BĐKH) (chỉ số thành phần 1); thực thi các quy định và có các biện pháp hợp lý 
để đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường mà không tạo thêm gánh 
nặng quá lớn cho doanh nghiệp (chỉ số thành phần 2); hướng dẫn, phổ biến đầy đủ về các 
thực hành xanh và chú trọng mua sắm xanh (chỉ số thành phần 3); và khuyến khích “xanh 
hóa” mô hình sản xuất kinh doanh thông qua các chính sách và chương trình hỗ trợ cụ thể 
(chỉ số thành phần 4).

Chỉ số Xanh cấp tỉnh được xây dựng để cung cấp thông tin phục vụ cho công tác hoạch 
định chính sách ở cả cấp trung ương và địa phương nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực 
của ô nhiễm môi trường, thiên tai và BĐKH đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và tính 
bền vững của doanh nghiệp. Với mục đích này, tương tự như Chỉ số PCI, Chỉ số PGI được 
thiết kế như một chỉ số xếp hạng dựa trên các tiêu chí hình thành từ một hệ thống chỉ tiêu 
đo lường các yếu tố chính sách, các thước đo đánh giá hành động của chính quyền cấp 
tỉnh, có mối tương quan với hiện trạng môi trường và khí hậu tại Việt Nam.

Phương pháp luận của chỉ số PGI được xây dựng với các bước tương tự như với chỉ số PCI 
và chỉ số Cơ sở hạ tầng, thường được nhóm nghiên cứu gọi là quy trình 3 bước. Thu thập 
dữ liệu để tính toán các chỉ tiêu từ dữ liệu thu thập qua khảo sát PCI thường niên và từ 
các nguồn chính thức đã được công bố. Xây dựng các chỉ số thành phần thực hiện các kỹ 
thuật hiệu chỉnh giá trị của từng chỉ tiêu đánh giá. Xác định Chỉ số PGI tổng thể là bước gán 
trọng số cho từng chỉ số thành phần theo mức độ quan trọng của chúng trong tương quan 
với các biến về kết quả/hiệu quả. Chỉ số PCI 2024 hợp thành 4 chỉ số thành phần gồm 41 
chỉ tiêu đo lường chất lượng quản trị môi trường cấp tỉnh ở Việt Nam. 

Kết quả PGI 2024 có một số phát hiện đáng chú ý sau:

	y Cam kết tăng trưởng xanh của Việt Nam đang mang lại những kết quả rõ rệt, thể 
hiện qua cải thiện đo lường được trong quản trị môi trường. Điểm PGI trung bình đã 
tăng 3,9 điểm, từ 21,00 điểm năm 2023 lên 25,39 điểm năm 2024, tương đương mức 
cải thiện 17% chỉ trong vòng một năm. Điểm trung vị của các tỉnh/thành phố cũng 
thay đổi tương tự, tăng từ 21,9 điểm năm 2023 lên 24,9 điểm hiện nay. Đáng chú ý, 
cả 63 tỉnh/thành phố trong bảng xếp hạng PGI năm nay đều ghi nhận mức cải thiện 
nhất định. 

	y PGI năm 2024 ghi nhận sự cải thiện ở cả bốn chỉ số thành phần so với năm 2023, 
đồng thời nổi lên hai xu hướng đáng chú ý. Mức cải thiện lớn nhất được ghi nhận ở chỉ 
số thành phần 4, đo lường các chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ của địa phương (tăng 
1,3 điểm), và chỉ số thành phần 2 về tiêu chuẩn quản lý (tăng 1,14 điểm). Chỉ số thành 
phần 3 về vai trò lãnh đạo môi trường của tỉnh cũng tăng gần 1 điểm. Mức cải thiện nhỏ 
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nhất là 0,15 điểm ở chỉ số thành phần về giảm thiểu ô nhiễm và phòng chống chịu thiên 
tai, BĐKH. Có hai nguyên nhân chính: Thứ nhất, chỉ số này vốn đã đạt điểm cao nhất 
vào năm 2023, nên việc cải thiện tiếp theo trở nên khó khăn hơn. Thứ hai, vào mùa hè 
năm 2024, ngay trước thời điểm khảo sát, miền Bắc Việt Nam đã chịu ảnh hưởng nặng 
nề của bão Yagi, tác động tới 26 tỉnh với 3,6 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 300 người 
thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 1,77 tỷ USD. Mặc dù phần lớn các 
địa phương đã thể hiện khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên và nhanh chóng, nhiều 
doanh nghiệp nhỏ vẫn phải đối mặt với những khó khăn liên quan đến hậu quả của bão 
vào thời điểm khảo sát. 

Hai xu hướng đáng chú ý trong sự thay đổi của các chỉ số PGI bao gồm: 

	y Thứ nhất, công tác thực thi quy định môi trường ở cấp tỉnh đang được tăng cường, kéo 
theo mức độ tuân thủ môi trường của doanh nghiệp gia tăng. Ở chỉ số thành phần 1, có 
59% doanh nghiệp cho biết chất lượng môi trường là tốt (tăng so với 57% năm 2023); 
31% doanh nghiệp cảm nhận ô nhiễm giảm (so với 29% năm 2023); và 56% cho biết ô 
nhiễm không còn là vấn đề – tăng 11 điểm phần trăm so với năm 2023! Ở chỉ số thành 
phần 2, việc siết chặt thực thi quy định thể hiện rõ qua các con số: năm 2024, 53% 
doanh nghiệp từng bị thanh tra môi trường, tăng so với 46% năm trước; 81% doanh 
nghiệp cho biết địa phương có biện pháp xử phạt nghiêm các vi phạm môi trường 
(tăng gần 6,9 điểm phần trăm so với 2023); đồng thời, 78% doanh nghiệp đánh giá 
địa phương có hành động kịp thời để xử lý vấn đề ô nhiễm (tăng 7,3 điểm phần trăm). 
Dữ liệu PGI 2024 cũng như các bằng chứng thực nghiệm trước đó cho thấy, siết chặt 
quy định là một trong những động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy doanh nghiệp nâng cấp 
xanh, đặc biệt với các doanh nghiệp định hướng thị trường nội địa. Ở chỉ số thành phần 
3, 20% doanh nghiệp đồng ý rằng lý do chính khiến họ nâng cấp xanh là do quy định 
pháp luật (so với 14,3% năm 2023). Như vậy, việc tăng cường thực thi gắn liền với tỷ 
lệ 49% doanh nghiệp thực hiện nâng cấp xanh (chỉ số thành phần 3) và 36% doanh 
nghiệp hoạt động trong ngành xanh (chỉ số thành phần 4) – đều tăng lần lượt 10 và 5 
điểm phần trăm so với các mốc trước đó.

	y Tuy nhiên, khi số lượng các cuộc thanh tra và mức độ thực thi quy định tăng lên, doanh 
nghiệp lại bày tỏ nhiều bức xúc hơn về gánh nặng thủ tục và tính công bằng của các 
hoạt động thanh, kiểm tra môi trường. Năm 2023, chỉ 5% doanh nghiệp cho rằng cán 
bộ thanh tra môi trường gây ra gánh nặng quy định quá mức, nhưng sang năm 2024, 
tỷ lệ này đã tăng hơn gấp đôi lên 11,5%. Chỉ 1,1% doanh nghiệp ghi nhận có sự phối hợp 
giữa các đoàn kiểm tra thuộc các cơ quan khác nhau để giảm gánh nặng thủ tục, giảm 
nhẹ so với năm trước. Chỉ một phần tư các doanh nghiệp cho rằng các cuộc thanh, 
kiểm tra là công bằng, xét trên các tiêu chí về vấn đề được nêu ra, vi phạm bị phát 
hiện, quyết định xử phạt và mức phạt có hợp lý hay không – giảm 5 điểm phần trăm 
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so với mức vốn đã thấp là 30% năm 2023. Đáng ngại hơn, tỷ lệ doanh nghiệp cho biết 
phải trả phí không chính thức khi bị thanh, kiểm tra môi trường đã tăng hơn gấp đôi: 
50% doanh nghiệp trên toàn quốc xác nhận có chi phí ngoài luồng cho cán bộ thanh, 
kiểm tra môi trường trong năm 2024, so với chỉ 22% năm trước. Như vậy, dù hoạt động 
thanh tra đã phát huy vai trò, vẫn cần rất nhiều nỗ lực để thuyết phục doanh nghiệp 
rằng thanh, kiểm tra môi trường là cần thiết, thông qua việc nâng cao chất lượng quy 
trình và quy định mà doanh nghiệp phải tuân thủ.

	y Kết quả PGI 2024: Hải Phòng giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng tổng thể nhờ thành tích 
vượt trội ở cả bốn chỉ số thành phần, với tổng điểm đạt 29. Xếp sau lần lượt là Vĩnh Long 
(28,16 điểm), Hà Nam (28,04 điểm), Bắc Ninh (27,78 điểm) và Bình Dương (27,64 điểm).

	y Khuyến nghị chính sách: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã đưa đất nước đến một 
ngã rẽ quan trọng. Những thành tựu nổi bật trong việc đạt được vị thế quốc gia có thu 
nhập trung bình có thể bị đe dọa bởi các rủi ro môi trường và thiên tai ngày càng gia 
tăng, vốn gây thiệt hại cho hạ tầng, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đe dọa 
sinh kế của người dân. Điều quan trọng lúc này là cần xây dựng hệ thống quản trị đủ 
mạnh để các nhà hoạch định chính sách có thể ứng phó hiệu quả với những thách thức 
này, đồng thời duy trì sự cân đối hợp lý giữa việc duy trì sự thuận lợi, tính cạnh tranh 
của môi trường kinh doanh và việc kiểm soát các hoạt động làm gia tăng ô nhiễm và 
biến đổi khí hậu, có nguy cơ cản trở phát triển kinh tế bền vững trong dài hạn. Kết quả 
PGI năm nay cho thấy Việt Nam đang chuyển dịch tích cực theo xu hướng này.

vi.	 Đánh giá của các doanh nghiệp FDI về môi trường kinh doanh Việt Nam. Chương 3 
của báo cáo trình bày các kết quả của khảo sát đối với doanh nghiệp FDI, dựa trên cảm 
nhận của họ về môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh và những 
yếu tố còn là trở ngại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI 
tại Việt Nam. 

	y Tổng quan về FDI năm 2024. Năm 2024, Việt Nam tiếp tục thể hiện sức chống chịu 
mạnh mẽ trong thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng số vốn 
đăng ký đạt khoảng 38,23 tỷ USD, tương đương với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký 
mới đạt 19,7 tỷ USD (giảm 7,6% so với năm trước), trong khi vốn bổ sung vào các dự án 
hiện hữu tăng mạnh 50,4%. Lĩnh vực chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm ưu thế, thu hút 
gần 70% tổng vốn đăng ký mới. Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất về vốn đăng 
ký mới, tiếp theo là Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông và Nhật Bản.

	y Đặc điểm doanh nghiệp FDI: Khảo sát PCI-FDI phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu doanh 
nghiệp FDI tại Việt Nam. Tỷ lệ doanh nghiệp rất nhỏ (dưới 10 lao động) giảm xuống còn 
17,5%, trong khi nhóm doanh nghiệp quy mô trung bình tăng lên. Về cơ cấu ngành, các 
lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, dịch vụ chuyên nghiệp và sản xuất công nghệ tiếp tục giữ 
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vững vị thế chủ đạo. Một xu hướng đáng chú ý là tỷ trọng doanh nghiệp FDI tập trung 
vào thị trường nội địa ngày càng tăng: doanh số bán hàng cho doanh nghiệp nhà nước 
và cơ quan chính phủ Việt Nam tăng mạnh. Cùng với đó, việc mua đầu vào từ doanh 
nghiệp tư nhân trong nước và hộ kinh doanh tiếp tục được mở rộng, góp phần tăng 
cường mức độ liên kết chuỗi cung ứng nội địa.

	y Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp FDI: Năm 2024, các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI) tại Việt Nam ghi nhận sự phục hồi thận trọng. Tỷ lệ doanh nghiệp lên 
kế hoạch tăng đầu tư đã tăng lên 40,0%, trong khi tỷ lệ doanh nghiệp có lãi tăng nhẹ 
lên 48,7%. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp báo lỗ đã giảm mạnh xuống còn 22% – mức 
thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, tăng trưởng việc làm có phần chững 
lại, chỉ 49,5% doanh nghiệp báo cáo tuyển thêm lao động.

	y Gánh nặng thủ tục tiếp tục giảm: Tỷ lệ doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra từ 4 cuộc 
trở lên đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 3,1%. Thời gian thông quan xuất khẩu và nhập 
khẩu duy trì ổn định. Tuy nhiên, mối lo ngại về thủ tục thuế lại tăng vọt, khi có tới 35% 
doanh nghiệp đánh giá thuế là vấn đề phiền hà nhất – tăng mạnh so với mức 16% của 
năm trước, trong bối cảnh cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp kiểm soát và 
xử lý hành vi chuyển giá.

	y Khuyến nghị chính sách. Để duy trì động lực tăng trưởng trong bối cảnh môi trường 
quốc tế tiềm ẩn nhiều thách thức khó lường — đặc biệt là các biến động mới về chính 
sách thuế của Hoa Kỳ và thương mại toàn cầu — Việt Nam cần ưu tiên đơn giản hóa 
hơn nữa thủ tục hành chính trong đó có thủ tục thuế, nhanh chóng giảm thời gian tuân 
thủ thủ tục hành chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tăng cường thúc đẩy liên 
kết chuỗi cung ứng nội địa và đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nhất là ở các vị trí kỹ 
thuật và quản lý giám sát. Những giải pháp này có ý nghĩa then chốt để giúp Việt Nam 
từng bước nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu và duy trì sức hấp dẫn với nhà 
đầu tư nước ngoài, ngay cả khi môi trường đầu tư toàn cầu liên tục xuất hiện các biến 
động bất ngờ.
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1.1.	 Giới thiệu 
Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Báo cáo PCI) năm 2024 đánh dấu chặng đường 
20 năm Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nỗ lực thúc đẩy cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Từ năm 2005, VCCI đã kiên trì thực hiện các khảo sát 
doanh nghiệp thường niên về môi trường kinh doanh, từ đó thu thập, tổng hợp và công bố 
rộng rãi các dữ liệu và báo cáo hàng năm qua đó phản ánh chân thực ý kiến của doanh nghiệp 
tới chính quyền các cấp. Những thông tin, dữ liệu này đã trở thành nguồn thông tin đáng tin 
cậy, khách quan, hỗ trợ quan trọng cho các cơ quan Nhà nước Trung ương và địa phương 
trong việc hoạch định và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật theo hướng tạo 
thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều cải cách đã 
được tiến hành, từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam, thể hiện rõ qua con số doanh nghiệp tăng từ 113 nghìn vào năm 20053 lên 
khoảng 940 nghìn vào cuối năm 2024. 4 Sự gia tăng đáng kể này cũng phản ánh sự phát triển 
của nền kinh tế và nỗ lực không ngừng của VCCI trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện 
môi trường kinh doanh ở Việt Nam liên tục trong nhiều năm qua. 

Khảo sát PCI theo thời gian đã trở thành kênh hiệu quả và tin cậy để cộng đồng doanh nghiệp, 
đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, bày tỏ ý kiến và mong đợi về một môi 
trường kinh doanh thuận lợi đến chính quyền. Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp tham gia 
khảo sát PCI qua thời gian là minh chứng rõ ràng cho điều này. Năm 2005, khi chỉ số PCI được 
thí điểm tại 45 tỉnh, thành phố, chỉ có 1.957 doanh nghiệp tham gia. Đến năm 2006, khi mở 
rộng khảo sát toàn quốc, con số này đã tăng lên 6.319 doanh nghiệp và sau đó duy trì ở mức 
khoảng 10.000 doanh nghiệp tham gia mỗi năm. Năm 2024, số lượng doanh nghiệp trả lời là 
10.821, bao gồm 9.267 doanh nghiệp tư nhân trong nước và 1.554 doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài (FDI). Trong suốt 20 năm qua, khoảng 200 nghìn doanh nghiệp đã tham gia 
khảo sát PCI, trong đó có 175 nghìn doanh nghiệp tư nhân trong nước và gần 23 nghìn doanh 
nghiệp FDI.5 Nếu so sánh với khoảng 940 nghìn doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam vào cuối 
năm 2024, thì trung bình cứ 5 doanh nghiệp có 1 doanh nghiệp từng phản ánh tiếng nói qua 
khảo sát này. 

3	 Tổng cục Thống kê (2007), Niên giám Thống kê Việt Nam 2006, truy cập tại <www.gso.gov.vn>
4	 Báo Đầu tư (2025), Chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa đang ở đâu trong nền kinh tế, 

truy cập tại <https://baodautu.vn/chiem-gan-98-tong-so-doanh-nghiep-doanh-nghiep-nho-va-vua-dang-o-dau-
trong-nen-kinh-te-d249574.html>

5	 Lưu ý rằng, dữ liệu khảo sát doanh nghiệp FDI được sử dụng để tìm hiểu cảm nhận của nhà đầu tư nước ngoài về môi 
trường kinh doanh tại Việt Nam (trình bày tại Chương 3). Trong khi đó, dữ liệu khảo sát các doanh nghiệp tư nhân 
được sử dụng kết hợp với các dữ liệu thống kê từ các cơ quan nhà nước để xây dựng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh PCI (trình bày tại Chương 1) – chỉ số đánh giá chất lượng điều hành kinh tế địa phương để cải thiện môi trường 
kinh doanh và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố.
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Bảng 1.1. Số lượng phản hồi khảo sát môi trường kinh doanh (PCI) 2005-2024

Năm
Số lượng phản hồi của doanh 

nghiệp tư nhân
Số lượng phản hồi của doanh 

nghiệp FDI
Cộng

2005 1.957   1.957

2006 6.319   6.319

2007 6.700   6.700

2008 7.820   7.820

2009 9.891   9.891

2010 7.300 1.165 8.465

2011 7.087 1.952 9.039

2012 8.169 1.540 9.709

2013 8.093 1.609 9.702

2014 9.859 1.533 11.392

2015 10.158 1.584 11.742

2016 10.037 1.550 11.587

2017 10.245 1.756 12.001

2018 10.681 1.577 12.258

2019 10.846 1.583 12.429

2020 10.731 1.564 12.295

2021 10.127 1.185 11.312

2022 10.590 1.282 11.872

2023 9.127 1.549 10.676

2024 9.267 1.554 10.821

Tổng số 175.004 22.983 197.987

1.1.1.	 Đặc điểm doanh nghiệp phản hồi 

Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chọn mẫu theo chuẩn mực quốc tế về điều tra xã hội học6, 
do vậy những doanh nghiệp phản hồi khảo sát PCI có đặc điểm tương đồng với tổng thể các 
doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Hình 1.1 dưới đây thể hiện đặc điểm của các 
doanh nghiệp tư nhân tham gia khảo sát PCI năm 2024. Phần lớn các doanh nghiệp được tổ 
chức dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), chiếm 66,2%, tiếp theo là công ty cổ 
phần (19,2%), doanh nghiệp tư nhân (14,4%) và công ty hợp danh (0,3%). Về thời gian hoạt 
động, 31,3% doanh nghiệp đã hoạt động dưới 5 năm, 26,7% từ 6-10 năm, 28,4% từ 11-20 năm, 

6	 Việc chọn mẫu được tiến hành dựa trên danh sách doanh nghiệp đang hoạt động tại mỗi tỉnh, thành phố, đã được 
phân loại theo đặc điểm loại hình pháp lý, số năm hoạt động, lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính. Xem chi tiết 
phương pháp xây dựng chỉ số PCI tại Báo cáo PCI 2021, truy cập <www.pcivietnam.vn>
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trong khi có 10,4% hoạt động từ 21-30 năm và 1,2% trên 30 năm. Về lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh, có 63,4% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, tiếp đến là xây 
dựng chiếm 18,5%, sản xuất chế tạo chiếm 10,3%, trong khi nông nghiệp chiếm 6,9% và khai 
khoáng là 1%. Với quy mô vốn, lao động và doanh thu chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV), đây chính là nhóm đối tượng mà PCI có sứ mệnh truyền tải tiếng nói, nguyện vọng 
của họ tới chính quyền các cấp.

Hình 1.1. Đặc điểm doanh nghiệp tư nhân trong nước tham gia khảo sát năm 2024
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Nguồn: Khảo sát PCI 2024. Câu hỏi A2 “Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào năm 
nào?”. Câu hỏi A4.2 “Doanh nghiệp thuộc loại hình nào dưới đây?”. Câu hỏi A5 “Doanh nghiệp bạn chủ yếu hoạt 
động trong lĩnh vực nào?”, Câu hỏi A6 “Tổng số lao động của doanh nghiệp là bao nhiêu”, Câu hỏi A7 “Tống số vốn 
kinh doanh của doanh nghiệp?”, Câu hỏi A9 “Tình hình hoạt động của doanh nghiệp như thế nào?” Biểu đồ trình 
bày kết quả tính toán theo các nhóm doanh nghiệp trong năm 2024. 

1.1.2.	Khó khăn chủ yếu của doanh nghiệp 

Khảo sát PCI 2024 đề nghị các doanh nghiệp cho biết những khó khăn chính họ đang đối mặt. 
Tương tự như những năm trước, khảo sát liệt kê 15 vấn đề bao quát các khía cạnh hoạt động 
kinh doanh để doanh nghiệp lựa chọn, bao gồm: tiếp cận tín dụng, tìm kiếm khách hàng, mặt 
bằng kinh doanh, nhà cung cấp, đối tác hợp tác, tuyển dụng nhân sự, thiên tai, biến đổi khí 
hậu và dịch bệnh… (xem chi tiết tại Bảng 1.2). Dữ liệu thu thập qua các năm có thể cung cấp 
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đầu vào hữu ích cho quá trình xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 
của chính quyền các cấp và các tổ chức liên quan. 

Điểm tích cực trong kết quả khảo sát 2024 là tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn trong một số 
khía cạnh đã giảm bớt so với năm 2023. Trước hết, đó là tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn trong 
tiếp cận tín dụng chỉ còn 54%, giảm so với con số 57% của năm 2023, đánh dấu dừng lại chuỗi 
tăng liên tục của khó khăn này từ năm 2019 đến năm 2023. Dù vậy, tiếp cận tín dụng vẫn là khó 
khăn có tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn cao nhất liên tục từ năm 2022. Điều này cho thấy các giải 
pháp về tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp cần phải tiếp tục đẩy mạnh, 
đồng thời phải có những giải pháp mới hiệu quả hơn. Một điểm tích cực khác là tỷ lệ doanh 
nghiệp phản ánh về khó khăn do dịch bệnh (COVID-19) năm 2024 chỉ còn 13%, giảm liên tục từ 
con số đỉnh điểm 67% vào năm 2021. Xu hướng này cho thấy các giải pháp của Chính phủ triển 
khai trong thời gian qua liên quan tới ứng phó dịch COVID-19 đã phát huy hiệu quả, đồng thời 
cũng cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp Việt Nam. 

Tuy nhiên, Bảng 1.2 cho thấy năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thách thức cho các doanh 
nghiệp. Trong 15 loại khó khăn được liệt kê, có đến 11 loại mà khảo sát 2024 ghi nhận tỷ lệ 
doanh nghiệp gặp khó khăn tăng cao hơn so với năm 2023. Những khó khăn này này bao gồm 
biến động thị trường, tuyển dụng nhân sự, tìm kiếm đối tác và nhà cung cấp, thay đổi chính 
sách, thiên tai và biến đổi khí hậu, mặt bằng kinh doanh, thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng và 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trong khảo sát 2024, biến động thị trường có 38% doanh nghiệp 
lựa chọn, tiếp tục là vấn đề có tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn cao thứ ba. Những biến động của 
kinh tế quốc tế liên tục trong 2 năm qua hẳn đã có tác động không nhỏ tới các doanh nghiệp 
Việt Nam. Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai và biến đổi khí hậu đã 
tăng lên 18%, một con số đáng chú ý so với năm trước. Siêu bão Yagi - cơn bão mạnh nhất 
trong 70 năm qua - đã gây thiệt hại rất lớn tại các tỉnh, thành phố phía Bắc Việt Nam hồi tháng 
9/2024 và một số hiện tượng thời tiết cực đoan khác trong năm vừa qua có thể là nguyên 
nhân chính khiến các doanh nghiệp phản ánh nhiều hơn về khó khăn này - nội dung sẽ được 
đề cập tới ở Chương 2. Một vấn đề khác trong khảo sát 2024 là tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó 
khăn về tiếp cận mặt bằng kinh doanh có dấu hiệu gia tăng so với năm trước. Dấu hiệu này 
khá tương đồng với các dữ liệu cụ thể về lĩnh vực Tiếp cận đất đai trong chỉ số PCI mà chúng 
tôi sẽ phân tích kỹ hơn trong phần sau của Chương 1. 

Tình hình khó khăn của doanh nghiệp phản ánh ở trên có thể là một trong những nguyên 
nhân cơ bản dẫn tới hiện tượng một số lượng lớn doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường 
trong năm 2024. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp rời thị trường trong năm 
2024 lên tới 197.861 doanh nghiệp, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó có 100.098 doanh 
nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 76.155 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và 21.608 doanh 
nghiệp giải thể trong năm 2024, lần lượt tăng 12%, 16% và 20% so với năm 2023.7 

7	  Tổng cục Thống kê (2025), Báo cáo tình hinh kinh tế-xã hội Quý IV và năm 2024, truy cập tại <www.gso.gov.vn>



Báo cáo PCI 202434

Bảng 1.2. Những khó khăn chủ yếu của doanh nghiệp tư nhân trong nước (2020-2024)

Khó khăn (% lựa chọn) 2020 2021 2022 2023 2024

Tiếp cận tín dụng 41 47 56 57 54

Tìm kiếm khách hàng 44 69 55 49 49

Biến động thị trường 33 32 24 34 38

Tuyển dụng nhân sự thích hợp 28 27 11 14 20

Tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh 25 24 21 17 20

Tìm kiếm nhà cung cấp 17 23 10 13 18

Biến động chính sách, pháp luật 18 16 9 15 18

Thiên tai, biến đổi khí hậu 20 17 9 12 18

Dịch bệnh (COVID-19) 67 34 26 13

Tìm kiếm mặt bằng kinh doanh phù hợp 12 13 5 6 12

Thủ tục hành chính 15 13 7 9 10

Cơ sở hạ tầng 5 8 4 6 8

Khác 7 4 3 5 7

Thực thi hợp đồng của khách hàng, nhà 
cung cấp

6 8 4 6 6

Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ 5 3 1 3 4

Nguồn: Khảo sát PCI các năm. Câu hỏi E1: “Trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay, doanh nghiệp bạn đang 
gặp những khó khăn nào dưới đây?” 

1.1.3.	Nhiệt kế doanh nghiệp tư nhân

Khảo sát PCI 2024 tiếp tục duy trì câu hỏi về dự định của doanh nghiệp trong hai năm tới, bao 
gồm việc mở rộng, giữ nguyên hay thu hẹp quy mô, hoặc đóng cửa doanh nghiệp. Trong đó, 
tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến mở rộng sản xuất kinh doanh thể hiện tại biểu đồ Nhiệt kế doanh 
nghiệp (Hình 1.2) là một chỉ báo quan trọng của nền kinh tế về triển vọng kinh doanh của 
doanh nghiệp trong ngắn hạn. 

Kết quả khảo sát năm 2024 cho thấy 33% doanh nghiệp dự định mở rộng trong hai năm tới, 
tăng so với con số 27% năm 2023. Dù đã có sự cải thiện, song cũng cần lưu ý rằng sự phục 
hồi này vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch COVID-19, khi tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến mở rộng 
sản xuất kinh doanh thường xung quanh con số 50%. Thêm vào đó, các doanh nghiệp tiếp 
tục đối diện với nhiều thách thức mới, đặc biệt là biến động kinh tế toàn cầu ngay từ đầu năm 
2025 với chính sách thuế quan mới của chính quyền Mỹ. Điều này cho thấy cần có sự vào cuộc 
mạnh mẽ hơn của các cơ quan Nhà nước trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
hỗ trợ doanh nghiệp để củng cố và tạo động lực cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, 
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trở thành “đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, như thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm 
đã chỉ ra gần đây.8 

Hình 1.2. Nhiệt kế doanh nghiệp tư nhân trong nước (2006-2024)
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Nguồn: Khảo sát PCI qua các năm, Câu hỏi A10 “Nhận định nào dưới đây phù hợp với kế hoạch kinh doanh của 
doanh nghiệp bạn trong 2 năm tới?” Tỷ lệ doanh nghiệp thể hiện trên hình vẽ là những doanh nghiệp lựa chọn 
“Chắc chắn tăng quy mô kinh doanh” hoặc “Có thể tăng quy mô kinh doanh”. 

Đi vào chi tiết của khảo sát 2024, có thể thấy một số điểm sáng nổi bật trong tỷ lệ dự kiến mở 
rộng sản xuất kinh doanh theo đặc điểm doanh nghiệp (Hình 1.3). Đó là các doanh nghiệp vừa 
và lớn có mức độ lạc quan cao hơn cả, với 46% doanh nghiệp có quy mô 50-200 tỷ và 56% 
doanh nghiệp có quy mô từ 200 tỷ trở lên dự kiến sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh hai năm 
tới, lần lượt tăng đáng kể so với con số 38% và 39% của khảo sát năm 2023. Ngay cả với nhóm 
doanh nghiệp siêu nhỏ, với quy mô dưới 3 tỷ đồng, 27% bày tỏ ý định mở rộng hoạt động, đánh 
dấu mức tăng 5% so với khảo sát năm 2023. Mười ngành hàng đầu có tỷ lệ doanh nghiệp dự 
định mở rộng cao nhất bao gồm hóa chất (47%), nông-lâm nghiệp-thủy sản (43%), chế biến 
thực phẩm (40%), sản phẩm kim loại (39%), y tế-giáo dục-hành chính (38%), sản phẩm gỗ 
(37%), may mặc (37%), công nghệ thông tin (35%), bán buôn, bán lẻ và sửa chữa mô tô-xe 
máy (34%) và xây dựng (33%). Sự gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến mở rộng sản xuất kinh 
doanh của các ngành này tại Việt Nam có thể do nhu cầu nội địa tăng, đầu tư nước ngoài và 
vị thế chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, sự hỗ trợ của Chính phủ, chi phí lao 
động cạnh tranh và các hiệp định thương mại thuận lợi cũng tăng cường tiềm năng phát triển 
của doanh nghiệp trong những ngành nói trên. Năm địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến 

8	 Tổng Bí thư Tô Lâm, Phát triển kinh tế tư nhân – đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng, truy cập tại  
< https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/phat-trien-kinh-te-tu-nhan-don-bay-cho-mot-viet-nam-thinh-
vuong-119250318000126845.htm>
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mở rộng sản xuất kinh doanh cao nhất bao gồm Bạc Liêu (53%), Hưng Yên (50%), Bắc Giang 
(47%), Bà Rịa-Vũng Tàu (46%) và Hòa Bình (46%). Tỷ lệ cao các doanh nghiệp dự định mở 
rộng ở những tỉnh này có thể chủ yếu do chiến lược thu hút đầu tư chủ động, với các nỗ lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện cơ sở hạ tầng, khai thác vị trí chiến lược trong chuỗi 
cung ứng…. Mặc dù kết quả khảo sát PCI 2024 ghi nhận những tín hiệu tích cực về kế hoạch 
mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam, song cần lưu ý rằng đây là con số 
thu được khi khảo sát kết thúc vào tháng 12 năm 2024. Ngay từ đầu năm 2025, bối cảnh toàn 
cầu đã có nhiều biến động lớn, bao gồm các thay đổi trong chính sách thuế quan của Hoa Kỳ 
và các tình huống khó lường khác. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến quyết định kinh 
doanh và kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam trên thực tế. 

Hình 1.3. Nhiệt kế doanh nghiệp tư nhân trong nước theo đặc điểm doanh nghiệp

55,6

27,0

36,7 38,7

46,2

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Tỷ
 lệ

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
(%

)

45,6 45,9 46,9
50,0

53,0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Tỷ
 lệ

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
(%

)

33,2
34,0

35,1
37,2
37,4
38,0

38,9
39,7

43,3
46,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Tỷ lệ doanh nghiệp (%)

TOP 10 lĩnh vực

Hòa Bình
BRVT

Bắc Giang

Hưng Yên

Bạc Liêu

Xây dựng
TM: Bán và sửa chữa xe có động cơ

Thông tin, truyền thông
SX:May mặc

SX:SP Gỗ
Giáo dục/Y tế/Lao động

SX:Kim loại đúc sẵn
SXCB thực phẩm

NN-LN-TS
SX:Hóa chất

< 3 tỷ
 VNĐ

3-10
10-50

50-200

+200 tỷ
 VNĐ

Quy mô vốn TOP 5 địa phương

Nguồn: Khảo sát MTKD 2024, Câu hỏi A10 “Nhận định nào dưới đây phù hợp với kế hoạch kinh doanh của doanh 
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tăng quy mô kinh doanh” hoặc “Có thể tăng quy mô kinh doanh”. 
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1.2.	Các nét chính trong công tác điều hành kinh tế 
cấp tỉnh 
Chỉ số PCI 2024 tiếp tục theo đuổi mục tiêu từ năm 2005, đó là tạo lập môi trường kinh doanh 
thuận lợi, thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước thông qua việc đánh giá 
chất lượng điều hành kinh tế và cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương tại Việt Nam. Được cập nhật gần nhất vào năm 2021, chỉ số PCI bao gồm 10 chỉ số thành 
phần và 142 tiêu chí, phản ánh các lĩnh vực điều hành kinh tế ảnh hưởng đến sự phát triển của 
khu vực tư nhân. Một tỉnh, thành phố được đánh giá cao về chất lượng điều hành kinh tế khi có: 
1) Chi phí gia nhập thị trường thấp; 2) Tiếp cận đất đai dễ dàng và ổn định; 3) Môi trường kinh 
doanh minh bạch, thông tin công khai; 4) Chi phí không chính thức thấp; 5) Thủ tục hành chính 
nhanh gọn; 6) Môi trường cạnh tranh bình đẳng; 7) Chính quyền năng động, sáng tạo trong giải 
quyết vấn đề cho doanh nghiệp; 8) Chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp dễ tiếp cận và phù 
hợp với doanh nghiệp; 9) Chính sách đào tạo lao động tốt; và 10) Thủ tục giải quyết tranh chấp 
công bằng, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự cho hoạt động kinh doanh. Những khía cạnh này, 
tương ứng với 10 chỉ số thành phần của chỉ số PCI, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo 
môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển.

Phương pháp xây dựng chỉ số PCI 2024 tuân thủ quy trình 3 bước nhất quán từ năm 2005 đến 
nay. Đó là: (i) Thu thập thông tin từ dữ liệu khảo sát và các Nguồn dữ liệu đã công bố khác; (ii) 
Tính toán 10 chỉ số thành phần và chuẩn hóa trên thang điểm 10 và (iii) Gán trọng số và tính 
điểm số. PCI tổng hợp gồm điểm trung bình có trọng số của 10 chỉ số thành phần trên thang 
điểm tối đa 100.9

Kết quả chỉ số PCI 2024 trong tương quan so sánh 19 năm qua cho thấy chất lượng điều hành 
kinh tế cấp tỉnh tiếp tục xu hướng cải thiện theo thời gian. Hình 1.4 phản ánh xu hướng này 
thông qua hai thước đo quan trọng, đó là điểm số chỉ số PCI tổng hợp có trọng số (sau đây 
gọi tắt là chỉ số PCI) và chỉ số PCI gốc. Trong đó, thước đo chỉ số PCI thể hiện kết quả điểm số 
PCI tổng hợp có trọng số được cập nhật cứ 4 năm một lần,10 nhằm kịp thời phản ánh những 
chuyển động của môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Còn thước đo PCI gốc là bộ chỉ số hợp 
thành từ hệ thống 35 chỉ tiêu được duy trì xuyên suốt từ trước đến nay. Cả hai thước đo này 
đều được tính toán theo thang điểm tối đa 100.

Xu hướng cải thiện chất lượng điều hành kinh tế của các địa phương có thể thấy rõ qua điểm 
số PCI và PCI gốc của tỉnh trung vị qua các năm. Cụ thể, điểm số chỉ số PCI tại tỉnh trung vị 

9	 Với lần cập nhật gần nhất trong PCI 2022, Chỉ số PCI tổng hợp tính theo thang điểm 100, với trọng số tương ứng mức 
5% (CSTP Chi phí gia nhập thị trường, Tính minh bạch và Chi phí thời gian), 10% (CSTP Tiếp cận đất đai và ổn định 
trong sử dụng đất, Môi trường cạnh tranh bình đẳng, Đào tạo lao động và Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự) và 15% 
(CSTP Chi phí không chính thức, Tính năng động, tiên phong của bộ máy chính quyền và Hỗ trợ doanh nghiệp). Xem 
chi tiết tại Báo cáo PCI 2022.

10	 Các lần điều chỉnh trước đây là 2009, 2013, 2017 và 2021. 
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của cả nước đạt 67,67 điểm năm 2024, tăng hơn 1 điểm so với năm 2023. Đây là năm thứ 8 liên 
tiếp tỉnh trung vị trong PCI có điểm số trên 60. Điểm PCI gốc 2024 tại tỉnh trung vị đạt 68,18 
điểm, cao hơn 1,6 điểm so với điểm PCI gốc tại tỉnh trung vị năm 2023, đánh dấu sự cải thiện 
liên tục từ năm 2016 đến nay. Đáng chú ý, điểm số PCI và PCI gốc của tỉnh đứng đầu trong khảo 
sát 2024 lần lượt đạt 74,84 điểm và 80,18 điểm, sự cải thiện so với những năm trước đó. Điều 
này cho thấy một số tỉnh đã có sự bứt tốc đáng kể trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh trong năm vừa qua. Nhìn rộng hơn từ năm 2014 khi Chính phủ bắt đầu ban hành và 
triển khai loạt Nghị quyết thường niên về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia11, điểm số PCI qua cả hai thước đo này đều có xu hướng cải thiện khá 
rõ rệt, cho thấy nhiều tỉnh, thành phố đã vào cuộc và đang triển khai tương đối hiệu quả chủ 
trương quan trọng này. 

Hình 1.4. Chỉ số tổng hợp PCI và chỉ số gốc PCI (2016-2024)
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Chú thích: Các hộp màu xanh mô tả điểm số PCI tổng hợp thường niên và các hộp màu xanh nhạt thể hiện điểm số 
PCI gốc. Đường cắt ngang mỗi hộp là điểm số trung vị (tỉnh thứ 32) của năm khảo sát, đại diện cho chất lượng điều 
hành của cả nước. Hai cạnh dưới và cạnh trên của các hộp lần lượt thể hiện điểm số ở bách phân vị 25 (tỉnh thứ 16) 
và bách phân vị thứ 75 (tỉnh thứ 48). Hai đầu thanh khoảng ghi nhận giá trị thấp nhất và cao nhất mà không phải 
là các quan sát ngoại lệ theo định nghĩa thống kê chuẩn mực. Các chấm nằm ngoài thanh khoảng là các quan sát 
ngoại lệ - điểm số của những tỉnh, thành phố cao hoặc thấp hơn hẳn so với các tỉnh còn lại trong mỗi năm đánh giá.

11	 Trong giai đoạn 2014-2018, Chính phủ đã ban thành thường niên Nghị quyết 19 về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kể từ năm 2019-2022, Chính phủ thay thế bằng loạt 
Nghị quyết 02 về cùng chủ đề. Năm 2023, Chính phủ đã gộp nội dung về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia vào Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
năm 2023. Sang năm 2024, Chính phủ trở lại ban hành Nghị quyết 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024
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Hình 1.5 mô tả chi tiết những thay đổi của các chỉ số thành phần PCI gốc từ năm 2006 đến 
năm 2024, thể hiện qua thay đổi điểm số trung vị, cao nhất và thấp nhất của các tỉnh, thành 
phố. Điểm số cao nhất của một số chỉ số thành phần có sự gia tăng, cho thấy một số tỉnh tiếp 
tục có nỗ lực cải thiện trong những lĩnh vực này, trong khi điểm số tối thiểu làm nổi bật những 
lĩnh vực cần cải thiện. Xét theo điểm số trung vị, dù có một số biến động, song khá nhiều chỉ 
số thành phần có sự cải thiện theo thời gian. Một số lĩnh vực có cải thiện đáng kể, như Thiết 
chế pháp lý, Minh bạch, Gia nhập thị trường và Hỗ trợ doanh nghiệp, đóng góp đáng kể vào xu 
hướng tăng chung của chỉ số PCI gốc từ năm 2006 đến năm 2024.

Hình 1.5. Xu hướng thay đổi của Chỉ số PCI gốc và các chỉ số thành phần gốc giai đoạn 
2006-2024 
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Mức độ cải thiện trong chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố có thể thấy rõ tại 
Hình 1.6 về thay đổi trung bình điểm số PCI gốc của 63 tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2006-
2024. Đặc điểm chung là sự cải thiện tích cực, khi toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đều có mức độ 
thay đổi điểm số trung bình trong giai đoạn đánh giá là con số dương. Bắc Giang đứng đầu về 
tốc độ cải thiện điểm số PCI gốc, khi tỉnh này từng nằm trong nhóm sau của PCI những năm 
đầu và sau đó đã có sự cải thiện đáng kể, đặc biệt từ năm 2020 tới nay. Long An, Thanh Hóa là 
hai tỉnh có tốc độ tăng điểm số PCI gốc trung bình hàng năm cao thứ hai và thứ ba, điển hình 
cho sự chuyển mình của những tỉnh nằm trong nhóm giữa của PCI trong những năm đầu tiến 
hành khảo sát. Tiếp đến là Lai Châu và Đắk Nông, hai tỉnh lần lượt có tốc độ tăng trung bình 
thứ tư và thứ năm, điển hình cho những tỉnh từng nằm ở nhóm cuối và đã có sự chuyển mình 
đáng kể trong thời gian gần đây. Hình 1.6 cũng cho thấy một số tỉnh, thành phố là những điểm 
đến đầu tư quan trọng có mức độ cải thiện PCI gốc ở mức khá, cho thấy đó vẫn là những nơi 
tiếp tục duy trì được sức hấp dẫn về địa điểm đầu tư, khi doanh nghiệp đang hoạt động tại đó 
tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực về chất lượng điều hành kinh tế theo thời gian. 
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Hình 1.6. Thay đổi trung bình điểm số PCI gốc của các tỉnh, thành phố (2006-2024)
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Sử dụng dữ liệu PCI đã cập nhật phương pháp luận gần nhất vào năm 2021, trong phần này 
chúng tôi cập nhật một số nét chính về chất lượng điều hành kinh tế địa phương trong 4 năm 
gần đây. Những nét chính của công tác điều hành kinh tế cấp tỉnh có thể quan sát thấy qua 
những thay đổi của điểm số 10 chỉ số thành phần (CSTP) của chỉ số PCI tại Hình 1.7, với 8 điểm 
đáng chú ý, bao gồm:
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(1) Chất lượng lao động có cải thiện 

(2) Tính Minh bạch gia tăng đáng kể 

(3) Gia nhập thị trường thuận lợi hơn 

(4) Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tiếp tục được duy trì ở mức cao

(5) Tính năng động, tiên phong của bộ máy chính quyền địa phương có dấu hiệu suy giảm 

(6) Cần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 

(7) Tiếp cận đất đai vẫn là thách thức

(8) Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm chi phí không chính thức 

Hình 1.7. Điểm số 10 chỉ số thành phần PCI các năm 2021-2024
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Đi
ểm

 số
 (1

-1
0)

Gia nhập thị trường Tiếp cận đất đai Minh bạch Chi phí thời gian Chi phí không chính thức

Đi
ểm

 số
 (1

-1
0)

Cạnh tranh bình đẳng Năng động Hỗ trợ DN Đào tạo lao động TCPL và ANTT

Khoảng tin cậy 95%

1.2.1.	Chất lượng đào tạo lao động có cải thiện

CSTP Đào tạo lao động phản ánh mức độ và chất lượng những hoạt động đào tạo nghề và 
phát triển kỹ năng do tỉnh triển khai nhằm hỗ trợ cho các ngành sản xuất kinh doanh tại địa 
phương, cũng như tìm kiếm việc làm cho lao động tại địa phương. Kết quả khảo sát của một 
số chỉ tiêu CSTP Đào tạo lao động năm 2024 so với các năm trước tại Bảng 1.3 cho thấy sự 
cải thiện khá rõ rệt. Cụ thể, năm 2024, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tốt về giáo dục phổ thông 
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và giáo dục dạy nghề ở tỉnh trung vị lần lượt là 68% và 63%, tăng so với 2 năm trước đó. Có 
54% doanh nghiệp cho biết về chất lượng lao động địa phương đáp ứng hoàn toàn/phần lớn 
nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp vào năm 2024, tăng so với con số 47% của năm 2023. Các 
doanh nghiệp cũng cho biết việc tuyển dụng các nhóm lao động phổ thông, cán bộ kỹ thuật 
và cán bộ quản lý, giám sát cũng thuận lợi hơn, lần lượt ở mức 63%, 37% và 30% vào năm 
2024, cao hơn so với năm trước. 

Bảng 1.3. Một số chỉ tiêu của CSTP Đào tạo lao động

Chỉ tiêu Giá trị 2021 2022 2023 2024

Giáo dục phổ thông tại tỉnh có 
chất lượng tốt (% Đồng ý)

Thấp nhất 46,24 24,37 39,81 42,57

Trung vị 69,23 58,14 63,28 68,04

Cao nhất 80,89 78,14 82,61 84,17

Tương quan với năm trước 0,43* 0,40* 0,27* 0,18

Giáo dục dạy nghề tại tỉnh có 
chất lượng tốt (% Đồng ý)

Thấp nhất 30,22 24,19 34,15 32,69

Trung vị 54,24 50,41 56,19 61,86

Cao nhất 70,19 68,92 78,63 85,59

Tương quan với năm trước 0,62* 0,53* 0,41* 0,29*

Lao động tại địa phương đáp 
ứng hoàn toàn/phần lớn nhu 
cầu sử dụng của DN (%)

Thấp nhất 21,00 19,10 28,57 25,86

Trung vị 54,76 39,23 47,41 54,44

Cao nhất 80,49 69,38 64,06 77,92

Tương quan với năm trước 0,46* 0,28* 0,34* 0,01

Tỷ lệ DN đánh giá việc tuyển 
dụng lao động phổ thông tại 
tỉnh là dễ dàng (%)

Thấp nhất 51,19 23,53 30,95 42,74

Trung vị 73,39 58,00 58,09 62,86

Cao nhất 93,75 82,98 78,05 81,82

Tương quan với năm trước N.A 0,26* 0,18 0,21

Tỷ lệ DN đánh giá việc tuyển 
dụng cán bộ kỹ thuật tại tỉnh 
là dễ dàng (%)

Thấp nhất 16,30 8,24 15,87 13,73

Trung vị 35,19 35,42 31,34 37,14

Cao nhất 69,07 61,70 53,75 72,38

Tương quan với năm trước N.A 0,03 0,08 -0,07

Tỷ lệ DN đánh giá việc tuyển 
dụng cán bộ quản lý, giám sát 
tại tỉnh là dễ dàng (%)

Thấp nhất 16,48 9,52 13,70 7,69

Trung vị 30,36 31,07 27,69 29,81

Cao nhất 50,55 55,21 52,33 62,11

Tương quan với năm trước N.A -0,13 -0,14 -0,01
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Chỉ tiêu Giá trị 2021 2022 2023 2024

Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên 
đang làm việc tại địa phương 
đã qua đào tạo (%, TCTK)

Thấp nhất 10,27 10,66 11,93 12,20

Trung vị 20,07 23,37 22,90 23,30

Cao nhất 48,50 50,27 50,30 50,80

Tương quan với năm trước N.A 0,93* 0,99* 1,00*

Điểm thi trung bình kỳ thi tốt 
nghiệp THPT (BGDĐT)

Thấp nhất 4,80 5,62 5,60 5,83

Trung vị 6,16 6,29 6,42 6,67

Cao nhất 7,01 7,05 7,22 7,46

Tương quan với năm trước N.A 0,77* 0,96* 0,97*

Chú thích: * Có ý nghĩa về mặt thống kê mức 5%. N.A: Không áp dụng 

1.2.2.	 Tính minh bạch gia tăng đáng kể 

CSTP Tính minh bạch và tiếp cận thông tin đánh giá khả năng doanh nghiệp có thể tiếp cận 
được thông tin về chính sách, quy định của tỉnh - những tài liệu cần thiết cho công việc điều 
hành kinh doanh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra minh bạch là một trong những yếu tố quan trọng 
nhất để phân biệt môi trường kinh doanh nào tạo thuận lợi cho sự phát triển của khu vực tư 
nhân. Như trình bày tại Bảng 1.4, trong khảo sát 2024, khá nhiều chỉ tiêu của CSTP Tính minh 
bạch đã có sự cải thiện so với năm 2023. Cụ thể, các doanh nghiệp cho biết việc tiếp cận tài 
liệu quy hoạch và tài liệu pháp lý năm 2024 lần lượt đạt 3,11 và 3,23 điểm, kết quả cao nhất 
kể từ khi bắt đầu khảo sát nội dung này vào năm 2006. Đồng thời, năm 2024 chỉ 31% doanh 
nghiệp cho biết cần có “mối quan hệ” để có được các tài liệu của tỉnh, giảm gần một nửa so 
với con số 61% của năm 2021, thấp nhất từ trước đến nay. Việc dễ dàng tiếp cận thông tin hơn, 
cũng có thể là yếu tố góp phần nâng cao khả năng dự liệu được việc thực thi của tỉnh với quy 
định pháp luật của trung ương cũng như việc thay đổi quy định pháp luật của địa phương, khi 
hai chỉ tiêu này lần lượt đạt 40% và 39% vào năm 2024, cao nhất trong 4 năm qua. Chất lượng 
thông tin trên website của chính quyền các tỉnh, thành phố năm 2024 cũng gia tăng, tương 
ứng với thúc đẩy của Chính phủ trong chuyển đổi số hoạt động của chính quyền. Những cải 
cách này, trong đó nổi bật là Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030 và các hoạt động phát triển Chính phủ số, hướng tới cải thiện tính minh bạch, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, cũng như khả năng tiếp cận của 
người dân, doanh nghiệp. 
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Bảng 1.4. Một số chỉ tiêu của CSTP Tính Minh bạch

Chỉ tiêu Giá trị 2021 2022 2023 2024

Tiếp cận tài liệu quy hoạch 
(1=Không thể; 5=Rất dễ)

Thấp nhất 2,22 2,68 2,65 2,76

Trung vị 2,68 3,04 2,94 3,11

Cao nhất 3,02 3,35 3,36 3,49

Tương quan với năm trước -0,06 0,00 0,03 0,23

Tiếp cận tài liệu pháp lý 
(1=Không thể; 5=Rất dễ)

Thấp nhất 2,79 2,84 2,77 2,89

Trung vị 3,06 3,15 3,11 3,23

Cao nhất 3,35 3,54 3,63 3,57

Tương quan với năm trước -0,07 0,08 -0,01 0,33*

Cần có “mối quan hệ” để có 
được các tài liệu của tỉnh (% 
Quan trọng/Rất quan trọng)

Thấp nhất 26,77 14,00 14,02 12,11

Trung vị 60,63 36,47 32,08 30,68

Cao nhất 86,74 56,90 64,75 51,58

Tương quan với năm trước -0,23 0,10 0,32* 0,08

Khả năng dự liệu được việc 
thực thi của tỉnh với quy định 
pháp luật của Trung ương (% 
Có thể)

Thấp nhất 19,20 10,96 10,17 18,40

Trung vị 33,64 27,54 31,82 39,86

Cao nhất 53,41 58,26 57,50 77,10

Tương quan với năm trước 0,15 0,28* 0,02 -0,15

Khả năng dự liệu được thay đổi 
quy định pháp luật của tỉnh (% 
Có thể)

Thấp nhất 14,28 10,84 10,26 18,40

Trung vị 34,29 27,83 31,96 39,23

Cao nhất 55,68 55,65 56,79 65,38

Tương quan với năm trước N.A 0,16 0,03 -0,23

Vai trò của các hiệp hội DN địa 
phương trong việc xây dựng và 
phản biện chính sách, quy định 
của tỉnh là quan trọng (%)

Thấp nhất 27,47 32,71 47,96 53,64

Trung vị 63,64 67,83 70,45 73,33

Cao nhất 82,39 86,21 91,67 85,44

Tương quan với năm trước -0,08 0,26* 0,12 0,15

Chất lượng website của tỉnh

Thấp nhất 24,88 35,66 25,00 34,82

Trung vị 41,26 52,61 48,04 55,63

Cao nhất 62,56 62,90 64,00 63,05

Tương quan với năm trước 0,32* 0,37* 0,47* 0,33*

Chú thích: * Có ý nghĩa về mặt thống kê mức 5%. N.A: Không áp dụng

1.2.3.	 Gia nhập thị trường thuận lợi hơn 
Kết quả khảo sát 2024 cũng cho thấy các thủ tục gia nhập thị trường tiếp tục có những cải 
thiện theo hướng thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, thể hiện tương đối rõ trong cả nhóm 
thủ tục đăng ký doanh nghiệp cũng như cấp phép kinh doanh có điều kiện. Về nhóm thủ tục 
đăng ký doanh nghiệp, thời gian thông thường dành cho việc đăng ký doanh nghiệp cũng 
như thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần lượt xung quanh con số 7 ngày và 6 ngày12, thấp hơn 

12	 Lưu ý rằng con số này có thể khác với thống kê của cơ quan đăng ký kinh doanh, do khảo sát MTKD của VCCI đề nghị 
doanh nghiệp tính toán thời gian từ khi nộp hồ sơ lần đầu tới khi nhận được kết quả. 
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đáng kể con số khoảng 1 tháng khi VCCI bắt đầu thu thập dữ liệu này cách đây 20 năm. Năm 
2024, các doanh nghiệp tiếp tục đánh giá cao chất lượng giải quyết các thủ tục đăng ký 
doanh nghiệp, như thủ tục công khai (93%), hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ (91%), cán bộ am hiểu 
chuyên môn, nghiệp vụ và cán bộ đăng ký kinh doanh nhiệt tình thân thiện (86%). Nhóm thủ 
tục về cấp phép kinh doanh có điều kiện cũng có sự cải thiện trong khảo sát năm 2024 so với 
năm 2023. Tuy nhiên, như thể hiện ở phần cuối Bảng 1.5, trong khảo sát 2024 vẫn có chưa tới 
50% các doanh nghiệp hài lòng với các thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện. Điều này 
cho thấy đây chính là nhóm thủ tục còn nhiều dư địa để thúc đẩy tạo thuận lợi cho các doanh 
nghiệp gia nhập thị trường trong thời gian tới. 

Bảng 1.5. Một số chỉ tiêu của CSTP Gia nhập thị trường

Chỉ tiêu Giá trị 2021 2022 2023 2024

Thời gian đăng ký doanh 
nghiệp (số ngày trung vị)

Thấp nhất 5 5 3 3

Trung vị 7 7 7 7

Cao nhất 15 15 14 14

Tương quan với năm trước 0,297* 0,46* 0,70* 0,08

Thời gian thay đổi nội dung 
đăng ký doanh nghiệp          
(số ngày trung vị)

Thấp nhất 3 3 2 3

Trung vị 5 7 7 6

Cao nhất 10 14 17 10,5

Tương quan với năm trước 0,18 0,19 0,20 0,31*

Thủ tục tại bộ phận Một cửa 
được niêm yết công khai (%) 

Thấp nhất 38,89 37,04 51,52 66,67

Trung vị 66,67 92,68 94,12 92,86

Cao nhất 95,12 100,00 100,00 100,00

Tương quan với năm trước -0,28* 0,06 0,99* -0,05

Hướng dẫn thủ tục rõ ràng, 
đầy đủ tại bộ phận Một cửa 
(%) 

Thấp nhất 37,04 29,63 47,22 66,67

Trung vị 73,68 80,00 84,21 90,91

Cao nhất 100 100 100 100

Tương quan với năm trước 0,17 -0,11 0,96* 0,16

Cán bộ tại bộ phận Một cửa 
am hiểu về chuyên môn (%) 

Thấp nhất 18,52 30,00 37,50 44,44

Trung vị 44,74 73,33 80,00 85,71

Cao nhất 82,86 100,00 100,00 100,00

Tương quan với năm trước -0,07 -0,01 0,96* 0,16

Cán bộ tại bộ phận Một cửa 
nhiệt tình, thân thiện (%) 

Thấp nhất 18,18 10,00 15,63 25,00

Trung vị 50,00 67,50 75,61 86,36

Cao nhất 85,71 100,00 100,00 100,00

Tương quan với năm trước 0,21 -0,08 0,94* -0,10
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Chỉ tiêu Giá trị 2021 2022 2023 2024

Hướng dẫn thủ tục cấp phép 
kinh doanh có điều kiện là rõ 
ràng, đầy đủ (%)

Thấp nhất 34,29 12,35 22,92 9,84

Trung vị 57,69 29,09 45,59 47,50

Cao nhất 80,00 59,60 62,39 70,21

Tương quan với năm trước N.A 0,27* 0,82* 0,02

Doanh nghiệp không gặp khó 
khăn gì khi thực hiện thủ tục 
cấp phép kinh doanh có điều 
kiện (%)

Thấp nhất 21,05 11,11 22,92 9,84

Trung vị 41,38 27,40 41,51 47,50

Cao nhất 68,42 56,57 58,97 70,21

Tương quan với năm trước N.A 0,26* 0,83* 0,08

Quy trình giải quyết thủ tục 
cấp phép kinh doanh có điều 
kiện đúng như văn bản quy 
định (%)

Thấp nhất 27,91 12,35 23,96 9,84

Trung vị 55,88 28,92 43,33 47,73

Cao nhất 80,77 63,64 65,81 70,21

Tương quan với năm trước N.A 0,23 0,84* 0,09

Thời gian thực hiện thủ tục 
cấp phép kinh doanh có điều 
kiện không kéo dài hơn so với 
văn bản quy định (%)

Thấp nhất 23,81 11,04 21,88 9,84

Trung vị 48,26 27,12 42,22 45,00

Cao nhất 84,62 46,94 55,74 65,38

Tương quan với năm trước N.A 0,12 0,83* 0,02

Chi phí cấp phép kinh doanh 
có điều kiện không vượt quá 
mức phí, lệ phí được quy định 
trong văn bản pháp luật (%)

Thấp nhất 23,08 9,88 21,88 9,84

Trung vị 42,50 27,59 42,65 47,50

Cao nhất 68,00 46,94 56,45 69,23

Tương quan với năm trước N.A 0,32* 0,83* 0,03

Chú thích: * Có ý nghĩa về mặt thống kê mức 5%. N.A: Không áp dụng

1.2.4.	 Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tiếp tục được duy trì ở mức 
cao

Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự là một chỉ số thành phần của Chỉ số PCI được xây dựng 
nhằm đo lường niềm tin của doanh nghiệp tư nhân đối với hệ thống tòa án, tư pháp của tỉnh 
cũng như nỗ lực của chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh trật tự cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Dữ liệu thể hiện tại Bảng 1.6 cho thấy điểm số trung bình 
của CSTP này ở mức cao trong thời gian gần đây cho thấy chính quyền các địa phương tiếp 
tục được các doanh nghiệp đánh giá cao về sự ổn định và tin cậy của môi trường pháp lý cũng 
như tình hình an ninh trật tự nơi họ đặt cơ sở sản xuất kinh doanh chính. Ví dụ, ở tỉnh trung 
vị trong năm 2024, có 91% doanh nghiệp tin tưởng khả năng bảo vệ của pháp luật về vấn đề 
bản quyền hoặc thực thi hợp đồng, con số ở mức trên 90% liên tục trong 4 năm qua. Tương 
tự, 93% doanh nghiệp đánh giá “Tòa án các cấp của tỉnh xét xử các vụ kiện kinh tế đúng 
pháp luật”, 88% doanh nghiệp cho rằng “Tòa án các cấp của tỉnh giải quyết các vụ việc kinh 
tế nhanh chóng” và “Bản án, quyết định của Tòa án được thi hành kịp thời”. Cũng có tới 89% 
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doanh nghiệp đồng ý với nhận định “cơ quan trợ giúp pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả 
khi có tranh chấp”. Năm 2024, có 83% doanh nghiệp cho biết tình hình an ninh trật tự trên 
địa bàn là tốt, tăng so với con số 77-78% của 3 năm trước đó. 

Bảng 1.6. Một số chỉ tiêu của CSTP Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

Chỉ tiêu Giá trị 2021 2022 2023 2024

Tòa án các cấp của tỉnh xét xử 
các vụ kiện kinh tế đúng pháp 
luật (% Đồng ý)

Thấp nhất 85,84 85,71 85,32 81,08

Trung vị 94,17 91,78 93,08 92,65

Cao nhất 100,00 98,29 98,31 99,22

Tương quan với năm trước 0,27* 0,01 0,22 0,06

Tòa án các cấp của tỉnh xử 
các vụ kiện kinh tế nhanh 
chóng (% Đồng ý)

Thấp nhất 60,11 75,00 75,90 77,68

Trung vị 81,61 87,50 88,31 87,59

Cao nhất 91,27 95,21 95,65 96,12

Tương quan với năm trước 0,13 0,00 0,29* 0,25*

Phán quyết của tòa án được 
thi hành kịp thời (% Đồng ý)

Thấp nhất 60,61 72,55 79,67 76,92

Trung vị 81,65 87,59 87,65 87,88

Cao nhất 93,39 93,91 97,39 96,88

Tương quan với năm trước 0,21 0,08 0,23 0,24

Các cơ quan trợ giúp pháp lý 
hỗ trợ doanh nghiệp dùng luật 
để khởi kiện khi có tranh chấp 
(% Đồng ý) 

Thấp nhất 36,81 73,08 78,76 78,45

Trung vị 84,35 88,70 89,47 89,22

Cao nhất 94,74 95,27 95,18 99,23

Tương quan với năm trước -0,01 0,03 0,14 0,16

Phán quyết của toà án là công 
bằng (% Đồng ý)

Thấp nhất 79,80 82,57 84,17 80,00

Trung vị 92,19 91,34 92,67 91,01

Cao nhất 96,94 98,20 98,46 98,46

Tương quan với năm trước 0,34* 0,07 0,24 -0,02

Tình hình an ninh trật tự trên 
địa bàn tỉnh là tốt (%)

Thấp nhất 56,10 59,13 57,89 28,36

Trung vị 77,67 77,91 78,49 83,48

Cao nhất 97,82 91,53 94,20 94,74

Tương quan với năm trước 0,55* 0,45* 0,15 0,07

Tỷ lệ DN bị trộm cắp hoặc đột 
nhập vào năm vừa qua (%)

Thấp nhất 0,00 1,35 0,81 0,98

Trung vị 5,69 6,36 6,02 5,26

Cao nhất 17,39 15,79 19,77 17,21

Tương quan với năm trước 0,29* 0,39* 0,49* 0,39*

Chú thích: * Có ý nghĩa về mặt thống kê mức 5%. 
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1.2.5.	  Tính năng động, tiên phong của bộ máy chính quyền địa phương 
có dấu hiệu suy giảm
Báo cáo PCI 2023 từng ghi nhận điểm số trung bình của CSTP Tính năng động, tiên phong của 
bộ máy chính quyền địa phương có dấu hiệu giảm sút so với năm trước đó và khuyến nghị 
cần xốc lại tinh thần năng động, tiên phong của cán bộ chính quyền địa phương. Kết quả khảo 
sát năm 2024 cho thấy điểm số trung bình của CSTP này chỉ còn 6,29 điểm, thấp hơn đáng 
kể con số 6,68 điểm năm 2023. Như thể hiện tại Hình 1.8, một số chỉ tiêu của CSTP Tính năng 
động, tiên phong phản ánh rõ hơn dấu hiệu này. Năm 2024, chỉ 77% doanh nghiệp cho biết 
chính quyền tỉnh linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận 
lợi cho doanh nghiệp, giảm từ con số 86% của năm 2021-2022 và 82% của năm 2024. Tương 
tự, chỉ 71% doanh nghiệp cho biết UBND tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề mới 
phát sinh, giảm từ con số 80% của năm 2022 và 77% của năm 2023. Năm 2024, có tới 26% 
doanh nghiệp nhận thấy “Phản ứng của tỉnh khi có điểm chưa rõ trong chính sách/văn bản 
trung ương: “trì hoãn thực hiện và xin ý kiến chỉ đạo” và “không làm gì”, trong khi năm 2021 
chỉ là 19%. Một điểm đáng chú ý khác, trong khảo sát 2024, chỉ 53% doanh nghiệp quan sát 
thấy thái độ của chính quyền tỉnh đối với khu vực tư nhân là tích cực, giảm đáng kể từ con số 
64% của năm 2021. Những con số này cho thấy chính quyền các địa phương cần thực sự vào 
cuộc để triển khai chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm về việc thúc đẩy sự phát triển của khu vực 
kinh tế tư nhân. 

Hình 1.8. Một số chỉ tiêu của CSTP Tính năng động, tiên phong

73,6 70,5
74,0 76,3

80,0 81,0
85,6 86,0

82,1
77,2

58,9 56,7 57,8 60,9
65,9

72,3 74,4
79,7 77,1

70,9

35,3 33,8 31,1 32,0
26,3 25,8

29,4

19,0 20,0
26,035,1

44,3 45,3 46,2
54,1

50,5

61,5 63,6
57,6

53,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tỷ
 lệ

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
(%

)

UBND tỉnh linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo MTKD thuận lợi
UBND tỉnh năng động và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh
Phản ứng của tỉnh khi có điểm chưa rõ trong chính sách/văn bản trung ương: Trì hoãn thực hiện 
và xin ý kiến chỉ đạo hoặc không làm gì
Chính quyền tỉnh có thái độ tích cực đối với khu vực tư nhân

Nguồn: Khảo sát PCI các năm. Câu hỏi H1 “Bạn đánh giá thế nào vè thái độ của chính quyền tỉnh/thành phố đối với 
hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân?”, Câu hỏi H1.1 “Nếu có điểm chưa rõ 
trong một quy định cụ thể của Trung ương, thì xu hướng điển hình nhất của UBND tỉnh/thành phố và các sở ngành 
là gì?”, Câu hỏi H2. “Bạn có đồng ý với những nhận đinh sau không? UBND tỉnh tôi vận dụng pháp luật linh hoạt 
nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; Khi quy định của Trung ương chưa rõ ràng, UBND tỉnh tôi rất năng động 
và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh”. 
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Một số chỉ tiêu khác tại Bảng 1.7 cung cấp thêm thông tin về CSTP Tính năng động tiên phong 
năm 2024 so với những năm trước đó. Tỷ lệ doanh nghiệp tin tưởng rằng lãnh đạo địa phương 
đã hành động để thực hiện các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh năm 2024 là 71,7%, 
giảm nhẹ từ con số 74,5% của năm 2023. Năm 2024, có 76,3% doanh nghiệp đồng ý với nhận 
định “Các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời qua các cuộc đối thoại, tiếp xúc doanh 
nghiệp tại tỉnh”, trong khi năm 2023 là 84,1%. Dù vậy, điểm tích cực là tỷ lệ doanh nghiệp 
đánh giá việc sở, ngành hoặc huyện, thị không thực hiện đúng chủ trương của lãnh đạo tỉnh 
có giảm bớt so với kết quả khảo sát năm 2023. 

Bảng 1.7. Một số chỉ tiêu của CSTP Tính năng động, tiên phong

Chỉ tiêu Giá trị 2021 2022 2023 2024

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá 
“Các Sở ngành không thực 
hiện đúng chủ trương, chính 
sách của lãnh đạo tỉnh” (%)

Thấp nhất 13,33 24,79 30,47 16,67

Trung vị 31,87 45,22 44,68 39,62

Cao nhất 56,73 81,77 78,70 72,45

Tương quan với năm trước 0,14 0,20 0,33* 0,18

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá 
“Chính quyền cấp huyện, thị 
xã không thực hiện đúng chủ 
trương, chính sách của lãnh 
đạo tỉnh, thành phố” (%)

Thấp nhất 15,56 25,64 35,16 29,25

Trung vị 36,05 50,42 51,59 50,86

Cao nhất 69,49 84,83 79,63 79,85

Tương quan với năm trước 0,08 0,29* 0,27* 0,09

Tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý 
với nhận định “Các khó khăn, 
vướng mắc được tháo gỡ kịp 
thời qua các cuộc đối thoại, 
tiếp xúc doanh nghiệp tại 
tỉnh” (%)

Thấp nhất 43,62 51,33 76,00 52,29

Trung vị 78,51 79,84 84,06 76,32

Cao nhất 91,67 92,86 94,41 94,69

Tương quan với năm trước 0,27* 0,15 0,08 0,31*

Tỷ lệ doanh nghiệp tin tưởng 
rằng lãnh đạo địa phương đã 
hành động để thực hiện các 
cam kết cải thiện môi trường 
kinh doanh của mình (%)

Thấp nhất 29,12 54,24 55,00 55,34

Trung vị 71,72 76,92 74,45 71,68

Cao nhất 86,15 90,43 89,36 94,64

Tương quan với năm trước N.A 0,29* 0,21 0,25

Chú thích: * Có ý nghĩa về mặt thống kê mức 5%. N.A: Không áp dụng

1.2.6.	 Cần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

CSTP Chi phí thời gian đo lường thời gian mà các doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện các thủ 
tục hành chính (TTHC), cũng như mức độ thường xuyên và thời gian mà doanh nghiệp phải 
tạm dừng kinh doanh để các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh thực hiện việc thanh tra, kiểm 
tra. Kết quả khảo sát năm 2024 cho thấy điểm số trung bình của CSTP này đạt 7,44 điểm, dù 
vẫn ở mức cao so với nhiều CSTP khác, song có dấu hiệu giảm so với kết quả năm 2023. 
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Bảng 1.8 chỉ rõ hơn những sụt giảm của CSTP Chi phí thời gian trong năm 2024 so với năm 
2023 trên một số khía cạnh. Cụ thể, gần 24% doanh nghiệp dành hơn 10% quỹ thời gian để 
tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước, tăng từ con số 20% của năm 2023 
và 2022. Năm 2023, có 83% doanh nghiệp cho biết thời gian thực hiện TTHC được rút ngắn 
hơn so với quy định, giảm nhẹ từ con số 86% của năm trước đó. Khoảng 79% doanh nghiệp 
cho biết không cần phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục trong khảo sát 2024, trong khi 
con số này của các năm 2022 và 2023 xung quanh mức 82-83%. Về gánh nặng thanh, kiểm 
tra, năm 2024 có tới 22% doanh nghiệp cho biết nội dung làm việc của các đoàn thanh, kiểm 
tra bị trùng lặp, tăng mạnh từ con số 8,5% của năm 2023. 

Dù vậy, kết quả khảo sát năm 2024 cũng cho thấy một số dấu hiệu tích cực của CSTP Chi phí 
thời gian. Đầu tiên là trong năm 2024, chỉ khoảng 5% doanh nghiệp phản ánh bị thanh kiểm 
tra trên 3 lần một năm đã giảm từ con số 7% của năm 2023 và trước đó là khoảng 10% của 
năm 2021. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ghi nhận hiệu quả của việc giải quyết TTHC trực 
tuyến, khi có tới 79% doanh nghiệp không gặp khó khăn khi thực hiện TTHC theo phương thức 
này. Tương tự, 79% doanh nghiệp cho biết việc thực hiện TTHC trực tuyến giúp tiết giảm thời 
gian và 78% cho biết tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp. Ba chỉ tiêu này có sự cải thiện đáng 
kể từ năm 2021, cho thấy thành công của việc Chính phủ thúc đẩy các thủ tục trực tuyến và 
chuyển đổi số. Điều này phù hợp với các nỗ lực rộng lớn hơn của Chính phủ, bao gồm Chương 
trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định 06/
QĐ-TTg năm 2022, nhằm xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Những nỗ lực này đã 
góp phần tạo ra một môi trường hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn cho doanh nghiệp, cho thấy 
những lợi ích cụ thể của quá trình chuyển đổi số đang diễn ra tại Việt Nam.

Bảng 1.8. Một số chỉ tiêu của CSTP Chi phí thời gian

Chỉ tiêu Giá trị 2021 2022 2023 2024

Tỷ lệ DN dành hơn 10% 
quỹ thời gian để tìm hiểu 
và thực hiện các quy định 
pháp luật của Nhà nước 
(%)

Thấp nhất 13,40 5,50 6,57 9,02

Trung vị 25,93 20,42 20,43 23,72

Cao nhất 42,75 36,11 35,96 38,74

Tương quan với năm trước 0,09 0,30* 0,29* 0,26*

Tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý 
với nhận định cán bộ nhà 
nước giải quyết công việc 
hiệu quả (%) 

Thấp nhất 70,08 77,57 75,21 64,58

Trung vị 87,00 88,51 87,88 77,78

Cao nhất 96,26 96,34 96,61 96,06

Tương quan với năm trước 0,42* 0,48* 0,36* 0,31*

Tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý 
với nhận định cán bộ nhà 
nước thân thiện (%)

Thấp nhất 58,70 73,40 75,68 70,59

Trung vị 83,22 86,73 87,22 84,03

Cao nhất 95,35 96,06 95,83 94,49

Tương quan với năm trước 0,38* 0,47* 0,56* 0,37*
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Chỉ tiêu Giá trị 2021 2022 2023 2024

Tỷ lệ doanh nghiệp cho 
biết không cần phải đi lại 
nhiều lần để hoàn tất thủ 
tục (%) 

Thấp nhất 60,38 70,91 69,88 59,30

Trung vị 75,00 82,22 82,52 78,79

Cao nhất 90,65 91,95 95,16 96,85

Tương quan với năm trước 0,40* 0,23 0,33* 0,31*

Tỷ lệ doanh nghiệp cho 
biết thủ tục giấy tờ đơn 
giản (%) 

Thấp nhất 51,89 67,27 67,50 64,62

Trung vị 73,91 81,42 82,35 77,54

Cao nhất 90,32 90,26 91,94 95,29

Tương quan với năm trước 0,47* 0,44* 0,46* 0,29*

Thời gian thực hiện TTHC 
được rút ngắn hơn so với 
quy định (%)

Thấp nhất 59,52 72,73 74,77 62,79

Trung vị 80,00 86,42 86,81 82,86

Cao nhất 91,40 94,21 94,49 93,70

Tương quan với năm trước 0,19 0,15 0,35* 0,37*

Tỷ lệ DN không gặp khó 
khăn khi thực hiện TTHC 
trực tuyến (%)

Thấp nhất 28,57 37,50 53,57 40,38

Trung vị 57,3 63,64 77,78 79,10

Cao nhất 71,21 83,33 93,10 93,10

Tương quan với năm trước N.A 0,35* 0,24 0,01

Tỷ lệ doanh nghiệp cho 
biết thực hiện TTHC trực 
tuyến giúp tiết giảm thời 
gian (%)

Thấp nhất 27,07 37,50 50,00 40,00

Trung vị 57,14 62,50 76,97 78,95

Cao nhất 72,83 86,11 90,16 93,10

Tương quan với năm trước N.A 0,39* 0,21 0,01

Tỷ lệ doanh nghiệp cho 
biết thực hiện TTHC trực 
tuyến giúp tiết giảm chi 
phí (%)

Thấp nhất 27,82 36,84 50,00 38,46

Trung vị 57,14 62,75 76,92 78,43

Cao nhất 78,26 86,11 93,10 92,59

Tương quan với năm trước N.A 0,36* 0,24 -0,02

Tỷ lệ DN cho biết bị thanh 
kiểm tra trên 3 lần một 
năm (%)

Thấp nhất 2,75 1,65 1,16 0,65

Trung vị 9,92 7,39 6,98 5,34

Cao nhất 22,50 39,39 20,43 18,81

Tương quan với năm trước N.A 0,38* 0,47* 0,43*

Tỷ lệ DN cho biết nội dung 
làm việc của các đoàn 
thanh, kiểm tra bị trùng 
lặp (%)

Thấp nhất 1,13 0,00 1,45 0,00

Trung vị 9,09 6,69 8,45 22,22

Cao nhất 28,42 20,59 24,59 43,75

Tương quan với năm trước 0,39* 0,41* 0,05 0,12

Tỷ lệ DN phản ánh cán bộ 
thanh, kiểm tra lợi dụng 
thực thi công vụ nhũng 
nhiễu doanh nghiệp (%)

Thấp nhất 1,85 0,00 0,00 0,00

Trung vị 13,79 9,59 6,98 8,51

Cao nhất 28,38 26,09 18,03 19,61

Tương quan với năm trước 0,35* 0,16 0,25* 0,29*

Chú thích: * Có ý nghĩa về mặt thống kê mức 5%. N.A: Không áp dụng
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Khảo sát doanh nghiệp thường niên của VCCI duy trì loạt câu hỏi đề nghị các doanh nghiệp 
cho biết những lĩnh vực hành chính nào còn nhiều phiền hà, từ đăng ký doanh nghiệp, thuế, 
lao động, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, phòng chống cháy nổ, quản lý thị trường… Ngoại 
trừ lĩnh vực bảo hiểm xã hội, khá nhiều lĩnh vực hành chính khác có sự gia tăng tỷ lệ doanh 
nghiệp phản ánh còn nhiều phiền hà trong khảo sát 2024 so với những năm trước. Trong đó 
tăng khá mạnh ở lĩnh vực môi trường, đất đai, thuế, quản lý thị trường. Điều này cho thấy chủ 
trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục không 
cần thiết càng có ý nghĩa quan trọng. 

Hình 1.9. Những lĩnh vực hành chính còn nhiều phiền hà
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Nguồn: Khảo sát PCI, Câu hỏi D1-2 “Từ kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh của bạn, vui lòng cho biết lĩnh vực hành chính 
nào dưới đây còn nhiều phiền hà (Có thể chọn nhiều hơn một lĩnh vực)”.

1.2.7.	   Tiếp cận đất đai vẫn là thách thức với các doanh nghiệp

Báo cáo PCI 2023 từng chỉ ra dấu hiệu về trở ngại gia tăng trong tiếp cận đất đai đối với các 
doanh nghiệp. Kết quả khảo sát 2024 tiếp tục ghi nhận vấn đề này, với điểm số trung bình 
CSTP Tiếp cận đất đai chỉ đạt 6,54 điểm, tiếp tục giảm từ con số 6,75 điểm của năm 2023, 
6,94 điểm năm 2022 và 7,01 điểm năm 2021 (Hình 1.7). 

Một số chỉ tiêu của CSTP Tiếp cận đất đai tại Bảng 1.9 cho thấy rõ hơn vấn đề này. Cụ thể, tỷ 
lệ doanh nghiệp không gặp trở ngại về tiếp cận đất đai hoặc mở rộng mặt bằng kinh doanh 
năm 2024 chỉ còn 33%, giảm đáng kể từ con số 55% năm 2021, 48% năm 2022 và 41% của 
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năm 2023. Tỷ lệ doanh nghiệp có thực hiện các TTHC về đất đai trong vòng 2 năm qua nhưng 
không gặp khó khăn chỉ còn 51%, giảm từ con số mức 59% của năm 2023. Tỷ lệ doanh nghiệp 
có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng không có do 
TTHC rườm rà hoặc lo ngại cán bộ nhũng nhiễu là 31% trong năm 2024, trong khi năm 2023 
là 21%. Cuối cùng, tỷ lệ doanh nghiệp phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do gặp 
khó khăn khi thực hiện các TTHC đất đai tiếp tục ở mức cao, gần 74% vào năm 2024. Vấn đề 
này có nguyên nhân từ nhiều khó khăn cụ thể trong lĩnh vực đất đai, như mô tả chi tiết tại 
Hình 1.10.

Bảng 1.9. Một số chỉ tiêu của CSTP Tiếp cận đất đai

Chỉ tiêu Giá trị 2021 2022 2023 2024

Tỷ lệ doannh nghiệp không gặp 
cản trở về tiếp cận đất đai hoặc 
mở rộng mặt bằng kinh doanh 
(%)

Thấp nhất 36,59 18,89 21,30 9,82

Trung vị 55,17 48,05 40,70 32,79

Cao nhất 82,80 74,34 68,18 69,40

Tương quan với năm trước 0,18 0,22 0,28* -0,17

Tỷ lệ doanh nghiệp không gặp 
khó khăn khi thực hiện các 
TTHC đất đai trong vòng 2 năm 
qua (%)

Thấp nhất 0,00 23,72 42,25 38,73

Trung vị 27,27 80,14 58,91 51,47

Cao nhất 57,14 90,36 71,74 62,29

Tương quan với năm trước 0,23 -0,29* 0,40* 0,09

Tỷ lệ doanh nghiệp không làm 
thủ tục đề nghị cấp GCNQSDĐ 
do lo ngại TTHC rườm rà/ lo ngại 
cán bộ nhũng nhiễu (%)

Thấp nhất 1,56 5,00 6,90 0,00

Trung vị 10,45 22,22 21,21 31,25

Cao nhất 22,54 56,82 61,54 80,33

Tương quan với năm trước 0,18 0,31* 0,20 0,37*

Tỷ lệ DN phải trì hoãn / hủy bỏ 
kế hoạch kinh doanh do gặp 
khó khăn khi thực hiện các 
TTHC đất đai (%)

Thấp nhất 20,00 14,29 15,91 11,11

Trung vị 53,85 42,86 74,00 73,58

Cao nhất 100,00 100,00 100,00 96,00

Tương quan với năm trước N.A 0,18 0,02 0,03

Chú thích: * Có ý nghĩa về mặt thống kê mức 5%. N.A: Không áp dụng

Hình 1.10 trình bày chi tiết những trở ngại chính mà doanh nghiệp gặp phải khi thực hiện 
TTHC đất đai trong năm 2024. Đối với các doanh nghiệp đã thực hiện TTHC đất đai, 68% cho 
biết trở ngại lớn nhất là thời gian giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với thời hạn niêm yết của 
văn bản quy định (năm 2023 là 64%). Tiếp đến, 59% doanh nghiệp phản ánh các thủ tục xác 
định giá trị quyền sử dụng đất mất nhiều thời gian (năm 2023 là 44%). Có 51% doanh nghiệp 
phản ánh cán bộ nhận hồ sơ và giải quyết TTHC không hướng dẫn chi tiết, đầy đủ (năm 2023 
là 46%) và 49% cho biết quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ đất đai không đúng với nội dung 
được niêm yết hoặc văn bản quy định (năm 2023 là 46%). Một lý do có thể giải thích cho sự 
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gia tăng những trở ngại này là Luật Đất đai mới có hiệu lực vào tháng 8 năm 2024, nhưng việc 
ban hành một số văn bản hướng dẫn chưa theo kịp. Do vậy, tại thời điểm khảo sát PCI được 
tiến hành, có thể các cán bộ địa phương vẫn chưa chắc chắn về quy trình, thủ tục cụ thể khi 
các doanh nghiệp đề nghị giải đáp.

Hình 1.10. Những trở ngại chính đối với doanh nghiệp khi thực hiện TTHC đất đai
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Nguồn: Phiếu khảo sát PCI 2024. Câu hỏi C-7 “Trong hai năm vừa qua, doanh nghiệp có thực hiện các thủ tục hành 
chính về đất đai (như mua, chuyển nhượng, thuê đất từ Nhà nước…) không?”. Câu hỏi C-7.1 “Nếu Có, doanh nghiệp 
đã từng gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước có liên quan của tỉnh hay chưa?”. 
Câu hỏi C-7.2 “Nếu đã từng gặp khó khăn, vui lòng nêu rõ đó là những khó khăn gì?”. 

1.2.8.	 Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm chi phí không chính thức

CSTP Chi phí không chính thức đo lường mức chi phí ngoài quy định mà doanh nghiệp phải 
trả cũng như những trở ngại do những chi phí này gây nên đối với hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. Điểm số trung bình CSTP Chi phí không chính thức đạt 6,77 điểm vào năm 
2024, giảm so với con số 7,08 điểm của năm 2023 và kết quả của 2 năm trước đó (Hình 1.7). 

Bảng 1.10 cho thấy gánh nặng chi phí không chính thức dường như có dấu hiệu trở lại với các 
doanh nghiệp trên một số khía cạnh. Trong khảo sát 2024, gần 37% doanh nghiệp cho biết có 
chi trả chi phí không chính thức, nhích nhẹ từ con số 33% của năm 2023. Tỷ lệ doanh nghiệp 
có chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra là gần 28%, tăng đáng kể so 
với con số 16% của năm trước đó. Tỷ lệ doanh nghiệp có chi trả chi phí không chính thức khi 
làm thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện lên tới gần 55%, tăng đáng kể so với năm 2023. 
Tương tự, có khoảng 50% doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính đất đai thừa nhận 
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có chi trả chi phí không chính thức, trong khi năm 2023 chỉ là gần 38%. Tỷ lệ doanh nghiệp 
có chi trả chi phí không chính thức trong đấu thầu mua sắm công tại tại các địa phương cũng 
tăng nhẹ từ con số 27,6% năm 2023 lên 28,6% năm 2024. 

Dù vậy, kết quả khảo sát năm 2024 có ghi nhận một số khía cạnh tích cực của các nỗ lực 
cắt giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Đó là chỉ gần 2,3% doanh nghiệp cho 
biết phải chi hơn 10% doanh thu cho các loại chi phí không chính thức, tiếp tục chuỗi giảm 
liên tục từ năm 2010 tới nay. Nếu so với mức đỉnh gần 13% của năm 2006, năm đầu tiên khảo 
sát chỉ tiêu này, thì gánh nặng chi phí không chính thức của doanh nghiệp vào năm 2024 đã 
giảm rất đáng kể. Trong khi năm 2023 có tới 53% doanh nghiệp cho biết có tranh chấp song 
không lựa chọn Tòa án để giải quyết do lo ngại tình trạng “chạy án” là phổ biến, thì năm 2024 
chỉ còn 44%. 

Bảng 1.10. Một số chỉ tiêu của CSTP Chi phí không chính thức

Chỉ tiêu Giá trị 2021 2022 2023 2024

Tỷ lệ doanh nghiệp có chi trả 
chi phí không chính thức (%)

Thấp nhất 23,08 22,22 16,67 22,29

Trung vị 41,41 42,59 33,33 36,61

Cao nhất 70,24 80,81 55,07 66,67

Tương quan với năm trước 0,29* 0,18 0,40* 0,08

Tỷ lệ doanh nghiệp phản ánh 
hiện tượng nhũng nhiễu khi 
giải quyết thủ tục cho DN là 
phổ biến (%)

Thấp nhất 16,30 49,38 47,79 52,00

Trung vị 57,43 71,70 69,86 66,94

Cao nhất 78,20 88,39 81,90 84,67

Tương quan với năm trước 0,28* 0,32* 0,18 0,10

Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết 
công việc đạt được kết quả 
mong đợi sau khi đã trả 
CPKCT (% thường xuyên 
hoặc luôn luôn)

Thấp nhất 13,11 35,19 22,86 30,26

Trung vị 55,22 58,82 43,04 63,85

Cao nhất 91,33 85,00 63,97 82,24

Tương quan với năm trước 0,30* -0,09 -0,02 0,02

Các khoản CPKCT ở mức 
chấp nhận được (% Đồng ý) 

Thấp nhất 66,28 79,31 71,54 68,75

Trung vị 86,96 88,89 86,05 81,72

Cao nhất 97,14 95,83 93,33 95,29

Tương quan với năm trước 0,07 0,26* 0,29* 0,06

Tỷ lệ DN chi trả CPKCT cho 
cán bộ thanh, kiểm tra (%)

Thấp nhất 7,32 1,67 5,81 8,06

Trung vị 20,88 14,00 16,08 27,78

Cao nhất 46,90 38,00 38,24 64,06

Tương quan với năm trước 0,51* 0,59* 0,28* 0,19

Tỷ lệ DN trả CPKCT khi thực 
hiện thủ tục ĐKDN / sửa đổi 
ĐKDN (%)

Thấp nhất 7,14 0,00 0,00 0,00

Trung vị 18,75 6,82 9,30 23,68

Cao nhất 51,43 32,26 34,15 70,59

Tương quan với năm trước N.A 0,02 0,77* 0,09
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Chỉ tiêu Giá trị 2021 2022 2023 2024

Tỷ lệ DN trả CPKCT khi thực 
hiện thủ tục đề nghị cấp giấy 
phép kinh doanh có điều 
kiện (%)

Thấp nhất 31,71 0,00 0,00 34,04

Trung vị 63,16 18,75 18,75 54,55

Cao nhất 79,59 68,57 50,00 90,16

Tương quan với năm trước N.A 0,15 0,03 -0,12

Tỷ lệ DN trả CPKCT cho cán 
bộ quản lý thị trường (%)

Thấp nhất 8,33 0,00 4,08 10,48

Trung vị 50,00 47,06 12,67 24,55

Cao nhất 87,50 87,50 44,87 57,14

Tương quan với năm trước N.A 0,10 0,10 0,07

DN phải chi hơn 10% doanh 
thu cho các loại CPKCT (%)

Thấp nhất 0,79 0,56 0,00 0,00

Trung vị 4,08 3,82 2,54 2,25

Cao nhất 15,71 19,23 10,17 8,82

Tương quan với năm trước 0,56* 0,49* 0,49* 0,47*

Tỷ lệ DN chi trả CPKCT để đẩy 
nhanh việc thực hiện thủ tục 
đất đai (%)

Thấp nhất 0,00 17,39 8,33 0,00

Trung vị 26,67 40,00 37,50 50,00

Cao nhất 66,67 84,06 64,29 84,21

Tương quan với năm trước -0,18 0,11 0,38* 0,09

Chi trả “hoa hồng” là cần 
thiết để có cơ hội thắng thầu 
(% Đồng ý)

Thấp nhất 0,00 18,75 9,47 11,94

Trung vị 36,84 36,25 27,64 28,57

Cao nhất 100,00 85,07 63,41 61,29

Tương quan với năm trước -0,05 0,07 0,30* 0,09

Có tranh chấp song không 
lựa chọn Tòa án để giải quyết 
do lo ngại tình trạng “chạy 
án” là phổ biến (%)

Thấp nhất 4,17 0,00 24,19 16,07

Trung vị 21,43 16,13 53,25 43,90

Cao nhất 55,00 32,14 78,79 68,57

Tương quan với năm trước 0,09 0,13 0,18 0,17

Chú thích: * Có ý nghĩa về mặt thống kê mức 5%. N.A: Không áp dụng

1.3.	Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024 
Tương tự Báo cáo PCI hai năm trước đây, Báo cáo PCI 2024 trình bày kết quả PCI của Nhóm 30 
tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất, nhằm khuyến 
khích các địa phương tập trung nỗ lực bước vào nhóm dẫn đầu PCI hàng năm. Hình 1.11 mô tả 
chất lượng điều hành kinh tế dưới dạng bản đồ với màu xanh đậm cho 30 địa phương trong 
nhóm tốt nhất, trong khi màu xanh nhạt là các tỉnh còn lại. Bản đồ này cho thấy có sự tập 
trung của các tỉnh trong TOP 30 xung quanh các trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Ở phía 
Bắc, có thể quan sát thấy sự tập trung của khá nhiều tỉnh trong TOP 30 ở lân cận TP. Hà Nội và 
TP. Hải Phòng. Ở phía Nam, có sự tập trung nhiều tỉnh trong TOP 30 gần TP. Hồ Chí Minh và TP. 
Cần Thơ. Tại miền Trung, đó là TP. Huế và TP. Đà Nẵng. Sự tập trung này xung quanh các trung 
tâm kinh tế lớn có khả năng được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính, bao gồm cơ sở hạ tầng 
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tốt hơn, tiếp cận lao động có tay nghề cao, và sự gần gũi với các thị trường lớn, điều này tạo 
điều kiện cho việc lan tỏa ý tưởng, chia sẻ giải pháp điều hành và cải thiện môi trường kinh 
doanh. Các khu vực này thường hưởng lợi từ các khoản đầu tư và hỗ trợ chính sách mạnh mẽ 
hơn, củng cố thêm vị thế của họ như là các trung tâm kinh tế. Ngoài ra, sự hiện diện của các 
hệ sinh thái kinh doanh năng động ở những khu vực này thúc đẩy đổi mới và cạnh tranh giữa 
các lãnh đạo địa phương.

Hình 1.11. Bản đồ PCI năm 2024
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Chú thích: Màu xanh đậm thể hiện 30 tỉnh, thành phố có điểm số Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất 
trong năm 2024. Màu xanh nhạt mô tả các tỉnh còn lại 



Báo cáo PCI 202458

Hình 1.12. Nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2024
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Cà Mau (28)

Bình Định (27)

Thái Nguyên (26)

Vĩnh Phúc (25)

TP. Hà Nội (24)

Lào Cai (23)

Hà Nam (22)

Thanh Hóa (21)

Tây Ninh (20)

Bình Thuận (19)

Trà Vinh (18)

Ninh Bình (17)

Lạng Sơn (16)

TP. Đà Nẵng (15)

Hải Dương (14)

Ninh Thuận (13)

Bến Tre (12)

TP. Cần Thơ (11)

Hưng Yên (10)

Đồng Tháp (9)

Phú Thọ (8)

Hậu Giang (7)

TP. Huế (6)

BRVT (5)

Bắc Giang (4)

Long An (3)

Quảng Ninh (2)

TP. Hải Phòng (1)

Trong kết quả PCI 2024, lần đầu tiên TP. Hải Phòng đứng đầu với 74,84 điểm. Thứ hạng cao 
của Hải Phòng trong báo cáo PCI 2024 phản ánh nỗ lực chung nhằm cải thiện môi trường kinh 
doanh và đầu tư, với các sáng kiến chính bao gồm đơn giản hóa TTHC và thúc đẩy đầu tư … 
Những cải cách này góp phần cải thiện ở các lĩnh vực của chỉ số PCI của Hải Phòng: Có tới 7/10 
lĩnh vực điều hành của TP. Hải Phòng có sự cải thiện so với năm 2023, bao gồm Gia nhập thị 
trường, Tiếp cận đất đai, Tính Minh bạch, Chi phí không chính thức, Cạnh tranh bình đẳng, 
Tính năng động của chính quyền và Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Bước chuyển mạnh 
mẽ của TP. Hải Phòng trong PCI 2024 đến từ quá trình nỗ lực cải cách liên tục, khi thành phố 
này trước đó liên tục 3 năm (2021, 2022 và 2023) nằm trong Nhóm 5 tỉnh có điểm số PCI cao 
nhất của Việt Nam. 
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Đứng thứ hai trong PCI 2024 là tỉnh Quảng Ninh, với 73,20 điểm, tăng 1,95 điểm so với điểm số 
PCI 2023. Quảng Ninh duy trì được sự cải thiện của 5/10 lĩnh vực điều hành đo lường bởi PCI, 
bao gồm: Tiếp cận đất đai, Tính Minh bạch, Cạnh tranh bình đẳng, Đào tạo lao động và Thiết 
chế pháp lý và an ninh trật tự. Đây là năm thứ 12 Quảng Ninh liên tục đứng trong Nhóm 5 tỉnh, 
thành phố đứng đầu PCI, kể từ năm 2013.

Ba tỉnh tiếp theo nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong 
PCI 2024 là Long An, Bắc Giang và BRVT. Đây đều là những tỉnh có chất lượng điều hành tốt 
trong thời gian gần đây. Long An và Bắc Giang có 3 năm liên tục nằm trong Nhóm 5 tỉnh, thành 
phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất, còn BRVT thì liên tục trong Nhóm 10 tỉnh, thành 
phố có điểm số PCI cao nhất từ năm 2021. 

Năm tỉnh, thành phố còn lại trong Nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất 
của năm 2024 bao gồm TP. Huế, Hậu Giang, Phú Thọ, Đồng Tháp và Hưng Yên. Hầu hết các 
tỉnh, thành phố khác đều từng xuất hiện nhiều năm, đặc biệt trong đó Đồng Tháp ghi kỷ lục 
18 năm liên tục nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả PCI cao nhất. Hưng Yên lần đầu 
tiên bước vào TOP 10, song tỉnh này từng đứng ở vị trí 12 trong PCI 2023 và 14 trong PCI 2022. 

Trong Nhóm 30 tỉnh, thành phố có kết quả PCI tốt nhất năm 2024, có sự xuất hiện của một số 
địa phương có bước chuyển đáng chú ý. Trong đó, nổi bật là Hà Nam, ở vị trí 22 - kết quả tốt 
nhất từ trước tới nay của tỉnh. Kết quả PCI 2024 của Hà Nam tăng 2,14 điểm và 14 bậc so với 
PCI 2023. Sự thăng hạng này nhờ vào nỗ lực của tỉnh trong đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
tạo thuận lợi trong tiếp cận đất đai, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng và giảm chi phí 
phi chính thức, nhờ đó tỉnh đã tạo ra môi trường thân thiện hơn với nhà đầu tư. Thái Bình cũng 
trở lại TOP 30 trong PCI 2024, sau lần gần nhất năm 2022, với các chuyển biến tích cực trên 
các lĩnh vực: Tính Minh bạch, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Đào tạo lao động. Một điểm 
đáng chú ý khác là các thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải 
Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ, đều có tên trong Nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng 
điều hành tốt nhất năm 2024 và điểm số của những địa phương này đều có sự cải thiện so với 
PCI 2023, dù mức độ cải thiện có khác nhau. 

Một trong những chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước trong đầu năm 2025 là sáp 
nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tại Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 
12/4/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thông qua danh sách dự kiến tên 
gọi các tỉnh, thành phố và trung tâm chính trị - hành chính (tỉnh lỵ) của 34 đơn vị hành chính 
cấp tỉnh. Trong danh sách này, có 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh không thuộc diện sáp nhập 
và 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh trong diện sáp nhập, hợp nhất. Hình 1.13 dưới đây trình bày 
điểm số PCI 2024 của các tỉnh, thành phố theo tên gọi mới của đơn vị hành chính cấp tỉnh dự 
kiến sau khi sáp nhập, hợp nhất. Theo đó, sự khác biệt tương đối lớn về điểm số PCI giữa một 
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số tỉnh dự kiến sáp nhập phản ánh khoảng cách về chất lượng điều hành giữa các địa phương. 
Việc giải quyết những khác biệt này sẽ rất quan trọng để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn 
ra suôn sẻ, tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và duy trì ổn 
định, phát triển kinh tế trong thời gian tới. 

Hình 1.13. Điểm số PCI 2024 của các tỉnh, thành phố trong diện sáp nhập, hợp nhất
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1.4.	Chỉ số Cơ sở hạ tầng năm 2024 
Kết quả Chỉ số Cơ sở hạ tầng PCI 2024 của 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam được thể hiện tại 
Hình 1.14. Dù không được đưa vào tính toán điểm số và xếp hạng PCI, Chỉ số Cơ sở hạ tầng cung 
cấp thông tin hữu ích cho doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. Được xây dựng 
dựa trên kết hợp Nguồn thông tin chính thức của các cơ quan Nhà nước và Nguồn thông tin 
từ khảo sát doanh nghiệp về chất lượng cơ sở hạ tầng, Chỉ số Cơ sở hạ tầng trong PCI 2021 
gồm 5 chiều cạnh gồm: (1) Khu công nghiệp, (2) Đường bộ, (3) Điện năng, (4) Viễn thông, và 
(5) Các hạ tầng khác. Trong năm 2024, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng và Hà 
Nội là những địa phương có kết quả tốt nhất trong Chỉ số Cơ sở hạ tầng. 
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Hình 1.14. Chỉ số Cơ sở hạ tầng năm 2024
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Hình 1.15 trình bày mối quan hệ giữa chất lượng điều hành kinh tế và chất lượng cơ sở hạ tầng 
trong kết quả khảo sát 2024. Khá tương đồng những năm trước, chất lượng điều hành kinh 
tế và chất lượng cơ sở hạ tầng có tương quan thuận, với hệ số 0,4 và có ý nghĩa thống kê. Các 
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tỉnh nằm trên góc phần tư bên phải phía trên là những địa phương đồng thời có điểm Chỉ số Cơ 
sở hạ tầng cao và điểm PCI 2024 cao hơn các giá trị trung vị. Có thể thấy nhiều địa phương có 
trình độ phát triển kinh tế cao ở nhóm này như Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, BRVT, Long 
An, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.... Những tỉnh nằm ở góc phần tư bên trái phía dưới là nhóm cần 
cần tăng tốc cải cách hơn nữa, khi có điểm số PCI nằm trong phía sau, trong khi chất lượng 
hạ tầng vẫn còn hạn chế. 

Hình 1.15. Tương quan chất lượng điều hành và cơ sở hạ tầng 
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1.5.	Kết luận
Báo cáo Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Cấp tỉnh (PCI) năm 2024 cho thấy những chuyển biến tích 
cực trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân – trụ cột 
quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp 
nhiều thách thức cả trong nước và quốc tế, kết quả khảo sát gần 11.000 doanh nghiệp cho 
thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào chính quyền địa phương vẫn được giữ vững, 
phản ánh qua những cải thiện nổi bật ở các lĩnh vực chất lượng lao động, minh bạch thông tin 
và thủ tục hành chính trực tuyến.

Tuy nhiên, kết quả PCI 2024 cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, đặc biệt là tiếp cận đất 
đai, chi phí tuân thủ pháp luật và sự suy giảm tính năng động của bộ máy chính quyền địa 
phương. Để đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, các 
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cấp chính quyền cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, thúc đẩy đối thoại công – tư và cải 
thiện hiệu quả thực thi chính sách.

Một điểm đáng chú ý là mối tương quan rõ rệt giữa chất lượng điều hành kinh tế và chất lượng 
cơ sở hạ tầng, những địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng PCI 2024 như Hải Phòng, Quảng Ninh, 
Long An và Bắc Giang đã cho thấy hiệu quả của cách tiếp cận đồng bộ giữa cải cách hành 
chính, phát triển hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển mới với những mục tiêu đầy tham 
vọng – mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo như 
chỉ đạo của Đảng và Chính phủ – việc duy trì và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế cấp địa 
phương là nhiệm vụ cấp bách và mang tính quyết định. PCI 2024 một lần nữa khẳng định vai 
trò là công cụ giám sát và phản ánh tiếng nói trung thực của cộng đồng doanh nghiệp, đồng 
thời là kim chỉ nam cho các nỗ lực cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy hành chính và phát triển 
khu vực kinh tế tư nhân. Trong đó, cải thiện môi trường kinh doanh không chỉ là điều kiện cần 
mà còn là động lực cốt lõi để Việt Nam đạt được khát vọng hùng cường, sánh vai cùng các nền 
kinh tế phát triển trong khu vực và trên thế giới.
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2.1.	 Giới thiệu

2.1.1.	 Động lực 

Chương này trình bày lần thứ ba về Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), một chỉ số bổ trợ cho PCI 
bằng cách cân bằng các mục tiêu tăng trưởng với định hướng phát triển bền vững. Thành 
công kinh tế của Việt Nam đi kèm với những thách thức ngày càng gia tăng về khí hậu và 
môi trường. Sức khỏe và phúc lợi lâu dài của người dân phụ thuộc vào việc xác định một con 
đường tăng trưởng kinh tế bền vững, cho phép nền kinh tế phát triển đồng thời bảo vệ được 
các giá trị môi trường cốt lõi của Việt Nam, cũng như tránh được các tác động tiêu cực của 
biến đổi khí hậu. Thách thức này đòi hỏi phải có các dữ liệu chất lượng cao để đo lường tiến 
trình phát triển của quốc gia và xác định những giải pháp chính sách thực sự hiệu quả. Chỉ số 
PGI, được xây dựng với cùng mức độ nghiêm ngặt về thống kê cùng với thông tin nền về hiện 
trạng trong nước như PCI, chính là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà lãnh đạo quốc gia, nhà 
hoạch định chính sách cấp tỉnh, cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong bốn thập kỷ qua, tăng trưởng kinh tế và phát triển khu vực kinh tế tư nhân của Việt 
Nam đã trở thành niềm tự hào và là hình mẫu của thế giới, giúp hàng triệu người thoát 
nghèo và đưa đất nước vươn lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, sự phát 
triển kinh tế mạnh mẽ này cũng đi kèm với một số hệ lụy. Việt Nam, giống như nhiều quốc gia 
khác, đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có từ biến đổi khí hậu và ô nhiễm 
môi trường.

Trong khi suy thoái môi trường tại các khu vực nông thôn và ven biển đe dọa sinh kế của 
nông dân và ngư dân, ô nhiễm không khí và nguồn nước lại là những mối quan tâm hàng 
đầu của chính phủ và người dân tại các khu vực đô thị. Việt Nam ở vị trí cuối trên bảng xếp 
hạng gần đây của 180 quốc gia về chất lượng không khí và bảo vệ đa dạng sinh học.13 Ô nhiễm 
không khí, chủ yếu do các ngành công nghiệp nặng (thép, xi măng, và các nhà máy nhiệt điện 
than), xây dựng và giao thông vận tải gây ra, ước tính gây ra hàng chục nghìn ca tử vong mỗi 
năm cũng như những tổn thất về năng suất lao động.14

Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ những vấn đề này và đã bắt đầu quá trình chuyển đổi sang 
một mô hình kinh tế bền vững hơn. Chính phủ đã triển khai nhiều sáng kiến nhằm giảm thiểu 

13	 Wolf, M. J., Emerson, J. W., Esty, D. C., de Sherbinin, A., Wendling, Z. A và cộng sự (2025). “2024 Environmental 
Performance Index”. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. https://epi.yale.edu/
measure/2024/epi

14	 Hanoi Times. (2020). “Air pollution costs Vietnam $13.6 billion a year”. <https://hanoitimes.vn/air-pollution-costs-
vietnam-us132-billion-in-damage-every-year-300796.html>
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ô nhiễm, nâng cao tiêu chuẩn môi trường, và giảm thiểu nguy cơ biến đổi khí hậu. 15 Chỉ số PGI 
được xây dựng để phản ánh thực tiễn các chính sách môi trường của Việt Nam, điều chỉnh 
mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp, bắt đầu từ Luật Bảo vệ Môi trường 
năm 2020. Hệ thống pháp lý về môi trường đang phát triển tại Việt Nam, cho phép các chính 
quyền cấp tỉnh theo dõi, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi môi trường và khí hậu, có thể được 
chia thành bốn nhóm chính sách khái niệm, tạo nền tảng cho bốn chỉ số thành phần của PGI.

Tương tự chỉ số PCI, chỉ số PGI tổng hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp thành một 
tiếng nói chung, truyền tải quan điểm của họ về chính sách môi trường tới các nhà hoạch 
định chính sách ở cả cấp quốc gia và địa phương. Bốn chỉ số thành phần của PGI được xây 
dựng dựa trên 41 chỉ tiêu khảo sát và dữ liệu thống kê nhằm phản ánh bốn mục tiêu chính 
sách trọng tâm này, cho phép các lãnh đạo tỉnh/thành phố đánh giá tiến trình thực hiện của 
mình. Một tỉnh/thành phố đạt điểm cao trong PGI là nơi đang nỗ lực kiểm soát ô nhiễm và 
giảm thiểu các sự cố môi trường do doanh nghiệp gây ra (chỉ số thành phần 1), xây dựng và 
thực thi các quy định hợp lý để đảm bảo tuân thủ mà không tạo ra gánh nặng quá lớn (chỉ số 
thành phần 2), hướng dẫn doanh nghiệp triển khai hoạt động xanh và mua sắm thân thiện với 
môi trường (chỉ số thành phần 3), cũng như thúc đẩy hoạt động xanh thông qua các ưu đãi và 
chương trình hỗ trợ có mục tiêu (chỉ số thành phần 4).

2.1.2.	Những phát hiện chính 

Cam kết tăng trưởng xanh của Việt Nam đang mang lại những kết quả rõ rệt, thể hiện qua 
những cải thiện đo lường được trong quản trị môi trường. Hình 2.1 minh họa điểm trung bình 
toàn quốc của chỉ số PGI theo thời gian, dựa trên dữ liệu khảo sát từ 8.566 doanh nghiệp trong 
nước và 1.554 doanh nghiệp nước ngoài. Mỗi chỉ số thành phần được tính trọng số ngang 
nhau là 25%, do đó tổng điểm tối đa của PGI là 40 điểm. Có thể thấy rõ rằng, điểm PGI trung 
bình đã tăng thêm 3,9 điểm, tương ứng với mức cải thiện 17% chỉ trong vòng một năm qua. 
Các thanh thể hiện khoảng tin cậy 95% ở đầu mỗi biểu đồ cho thấy nếu khảo sát được lặp lại, 
giá trị trung bình có thể thay đổi một chút nhưng sự chênh lệch này vẫn đủ lớn và có ý nghĩa 
thống kê. Mặc dù không thể hiện trong hình, chúng tôi cũng ghi nhận sự thay đổi tương tự ở 
điểm trung vị của các tỉnh/thành phố, tăng từ 21,9 điểm năm 2023 lên 24,9 điểm hiện nay.

15	 Quốc hội Việt Nam. (2020). Luật số72/2020/QH14: “Luật Bảo vệ môi trường”. < https://vanban.chinhphu.
vn/?pageid=27160&docid=202613&classid=1&typegroupid=3>; 

	 Chính phủ Việt Nam. (2022). “Nghị quyết số 138/NQ-CP: “Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050”. < https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206758>; 

	 “Quyết định số 882/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh 
giai đoạn 2021 - 2030.”. < https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206215>
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Hình 2.1. Điểm trung bình chung của Chỉ số PGI cải thiện theo thời gian
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Lưu ý: Cách tính toán của nhóm nghiên cứu PCI sử dụng dữ liệu khảo sát PCI/PCI-FDI và dữ liệu thống kê. Biểu đồ 
thể hiện điểm trung bình toàn quốc của tất cả doanh nghiệp dựa trên mẫu khảo sát gồm 8.566 doanh nghiệp 
trong nước và 1.554 doanh nghiệp nước ngoài. Các thanh khoảng thể hiện khoảng tin cậy 95%.

Các cải thiện về PGI được ghi nhận ở cả bốn chỉ số thành phần của PCI. Hình 2.2 cho thấy sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê trên cả bốn chỉ số này. Mức cải thiện lớn nhất ghi nhận ở chỉ số 
thành phần 4, đo lường các chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ của tỉnh (tăng 1,3 điểm), và chỉ 
số thành phần 2, đo lường các tiêu chuẩn quản lý (tăng 1,14 điểm). Chỉ số thành phần 3 về vai 
trò lãnh đạo môi trường của tỉnh cũng ghi nhận mức tăng gần 1 điểm. Mức cải thiện nhỏ nhất 
là 0,15 điểm ở chỉ số thành phần về nỗ lực giảm ô nhiễm và tăng cường khả năng chống chịu 
thiên tai. Có hai nguyên nhân chính: Thứ nhất, chỉ số này vốn đã đạt điểm cao nhất vào năm 
2023, nên việc cải thiện thêm trở nên khó khăn hơn. Thứ hai, vào mùa hè năm 2024, ngay 
trước thời điểm khảo sát, miền Bắc Việt Nam đã trải qua cơn bão Yagi gây thiệt hại nặng nề, 
ảnh hưởng đến 26 tỉnh phía Bắc với 3,6 triệu người bị tác động, làm hơn 300 người thiệt mạng 
và gây tổn thất kinh tế ước tính khoảng 1,77 tỷ USD. Như sẽ trình bày bên dưới, phần lớn các 
địa phương đã cho thấy khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên và nhanh chóng, tuy nhiên, tại 
thời điểm khảo sát, nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn liên 
quan đến hậu quả của bão.
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Hình 2.2. Cả bốn chỉ số thành phần Chỉ số PGI đều có cải thiện
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PGI 3: Thúc đẩy thực hành Xanh
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Lưu ý: Cách tính toán của nhóm nghiên cứu PCI sử dụng dữ liệu khảo sát PCI/PCI-FDI và dữ liệu thống kê. Biểu đồ 
thể hiện điểm trung bình toàn quốc của tất cả doanh nghiệp. Các thanh khoảng thể hiện khoảng tin cậy 95%.

Khi phân tích sâu dữ liệu ở Phần 2 của báo cáo này, hai xu hướng đối lập rõ rệt nổi lên giữa 
các chỉ số, được chúng tôi nhấn mạnh tại Bảng 2.1.

Thứ nhất, công tác thực thi quy định môi trường tại các địa phương đang được tăng cường, 
qua đó thúc đẩy mức độ tuân thủ môi trường của doanh nghiệp ngày càng cao. Ở chỉ số 
thành phần 1, 59% doanh nghiệp cho biết chất lượng môi trường là tốt, so với 57% năm 2023; 
31% doanh nghiệp nhận thấy mức độ ô nhiễm giảm, so với 29% năm 2023; và 56% cho rằng ô 
nhiễm không còn là vấn đề – tăng 11 điểm phần trăm so với năm 2023! Ở chỉ số thành phần 2, 
chúng tôi ghi nhận các bằng chứng cho thấy việc tăng cường thực thi quy định đã góp phần 
nâng cao các con số này. Năm 2024, 53% doanh nghiệp từng trải qua ít nhất một cuộc thanh, 
kiểm tra môi trường, tăng so với 46% năm 2023. 81% doanh nghiệp cho biết địa phương có 
biện pháp xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, tăng gần 6,9 điểm phần trăm so với năm 
trước. Đồng thời, 78% doanh nghiệp cho rằng địa phương có hành động kịp thời để giải quyết 
các vấn đề ô nhiễm – tăng 7,3 điểm phần trăm so với năm 2023.
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Malesky và Nguyễn (2024) đã chứng minh bằng thực nghiệm rằng một trong những động 
lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho cải thiện xanh, đặc biệt với các doanh 
nghiệp định hướng thị trường nội địa, chính là sự siết chặt trong quy định pháp luật. 16 Dữ liệu 
PGI năm nay cũng phản ánh rõ mối quan hệ này. Ở chỉ số thành phần 3, có 20% doanh nghiệp 
đồng ý rằng lý do chủ yếu khiến họ thực hiện nâng cấp môi trường xuất phát từ các quy định 
pháp luật, so với chỉ 14,3% vào năm 2023. Như vậy, việc tăng cường các quy định pháp luật có 
liên hệ trực tiếp với tỷ lệ 49% doanh nghiệp thực hiện cải thiện xanh trong năm nay (chỉ số 
thành phần 3), cũng như 36% doanh nghiệp hoạt động trong các ngành “xanh” (chỉ số thành 
phần 4) – đều là mức tăng lần lượt 10 và 5 điểm phần trăm so với các mốc trước đó.

Tuy nhiên, khi số lượng các cuộc thanh, kiểm tra và mức độ thực thi quy định ngày càng 
tăng, doanh nghiệp lại bày tỏ nhiều bức xúc hơn về gánh nặng thủ tục hành chính và tính 
công bằng trong thực thi. Năm ngoái, chỉ 5% doanh nghiệp cho rằng cán bộ thanh, kiểm tra 
môi trường gây ra gánh nặng quy định quá mức. Tuy nhiên, đến năm 2024, con số này đã 
tăng hơn gấp đôi, lên 11,5% doanh nghiệp phản ánh việc thanh, kiểm tra môi trường là một 
gánh nặng. Chỉ 1,1% doanh nghiệp ghi nhận có sự phối hợp giữa các đoàn kiểm tra thuộc các 
cơ quan khác nhau nhằm giảm gánh nặng thủ tục, con số này còn sụt giảm nhẹ so với năm 
2023. Chỉ một phần tư số doanh nghiệp được hỏi cho rằng các cuộc thanh, kiểm tra là công 
bằng, dựa trên các tiêu chí như: các vấn đề được chỉ ra, vi phạm bị phát hiện, quyết định xử 
phạt và mức phạt đều hợp lý – đây là mức giảm 5 điểm phần trăm so với con số vốn đã thấp 
là 30% trong năm 2023. Cuối cùng, tình trạng doanh nghiệp phải chi tiền ngoài luồng khi bị 
thanh, kiểm tra môi trường đã tăng gấp hơn hai lần so với năm ngoái: 50% doanh nghiệp trên 
toàn quốc cho biết đã phải trả “phí không chính thức” cho cán bộ thanh, kiểm tra môi trường 
trong năm 2024, so với chỉ 22% doanh nghiệp vào năm ngoái.

Như vậy, mặc dù hoạt động thanh, kiểm tra dường như đang phát huy tác dụng, nhưng vẫn 
cần nhiều nỗ lực hơn nữa để thuyết phục doanh nghiệp rằng các cuộc thanh, kiểm tra môi 
trường là thực sự cần thiết, thông qua việc nâng cao chất lượng quy trình và quy định mà 
họ phải tuân thủ.

16	  �Malesky, Edmund J., và Quynh Nguyen. 2024. “Testing the Drivers of Corporate Environmentalism in Vietnam.” 
Studies in Comparative International Development 59.1: 86-112.
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Bảng 2.1. Thực thi quy định môi trường được tăng cường và thúc đẩy mức độ tuân thủ  
của doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp ngày càng bức xúc hơn về tính công bằng  

và gánh nặng thủ tục 

Thực thi quy định và mức độ 
nghiêm ngặt gia tăng, dẫn tới 
nâng cao tuân thủ môi trường

Trung bình cả nước 2024 Trung bình cả nước 2023
Thay đổiTrung 

bình   Khoảng tin cậy 
95%     Trung 

bình   Khoảng tin cậy 
95%    

1: Giảm thiểu rủi ro                            

1.1 Chất lượng môi trường là tốt 
hoặc rất tốt (%) 58,7% 57,7% 59,6%   56,5% 55,5% 57,5%   2,2% *

1.2 Không có hoặc ít ô nhiễm (% 
đồng ý) 31,4% 30,5% 32,3%   28,6% 27,7% 29,5%   2,8% *

2. Đảm bảo tuân thủ                            

2.2 Tỉnh khắc phục nhanh chóng 
các sự số ô nhiễm môi trường (% 
đồng ý)

78,2% 77,4% 79,0%   70,9% 70,0% 71,8%   7,3% *

2.3. Tỉnh nghiêm túc xử phạt các 
DN gây ô nhiễm môi trường (% 
đồng ý)

80,8% 80,0% 81,5%   73,9% 73,0% 74,7%   6,9% *

3.1. DN bị thanh, kiểm tra môi 
trường năm qua (%) 52,6% 51,7% 53,6%   45,9% 44,9% 46,9%   6,8% *

3: Thúc đẩy thực hành Xanh                            

2.2. DN có triển khai hoạt động 
Xanh hóa (%) 48,8% 47,8% 49,8%   38,7% 37,8% 39,7%   10,1% *

2.7. Quy định pháp luật là yếu tố 
quan trọng để DN triển khai “xanh 
hóa” (%)

20,0% 18,9% 21,1%   14,3% 13,2% 15,4%   5,6% *

4: Chính sách khuyến khích và 
dịch vụ hỗ trợ 6,41   6,38 6,43     5,11   5,07 5,15     1,30 *

3.1 Tỷ lệ DN hoạt động trong ngành 
“Xanh” (%) 35,5%   35,4% 35,6%     30,1%   29,2% 31,0%     5,4% *

Doanh nghiệp lo ngại về gánh 
nặng và tính công bằng khi gia 
tăng hoạt động quản lý nhà nước

Trung bình toàn quốc 2024 Trung bình toàn quốc 2023
Thay đổiTrung 

bình   Khoảng tin cậy 
95%     Trung 

bình   Khoảng tin cậy 
95%    

2. Đảm bảo tuân thủ                            

2.2. Cán bộ lợi dụng thanh, kiểm 
tra môi trường để nhũng nhiễu 
DN (%)

11,5% 10,9% 12,1%   4,8% 4,4% 5,2%   6,7% *

2.3. Tỷ lệ DN có chi trả Chi phí 
không chính thức cho cán bộ 
thanh, kiểm tra môi trường (%)

49,1% 47,1% 51,2%   22,2% 20,1% 24,2%   26,9% *

2.4. Thanh kiểm tra môi trường 
được lồng ghép vào các cuộc 
thanh, kiểm tra chuyên ngành (%)

1,1% 0,8% 1,4%   1,3% 1,0% 1,6%   -0,2% 

2.5. Việc thanh, kiểm tra môi 
trường là công bằng với DN (%) 25,7% 24,6% 26,8%   30,2% 29,0% 31,4%   -4,5% *

2.6. Thanh, kiểm tra môi trường 
được thực hiện đúng với mục đích 
giải quyết ô nhiễm (%)

26.7% 25.6% 27.8%   30.6% 29.4% 31.8%   -3.9% *

* Có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05. 
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Hình 2.3 trình bày Chỉ số Xanh cấp tỉnh năm 2024. Các tỉnh/thành phố được sắp xếp thứ 
hạng từ cao xuống thấp, theo đó tỉnh/thành phố có thành tích tốt nhất nằm ở phía ngoài 
cùng bên trái. Hải Phòng, dù không dẫn đầu ở bất kỳ chỉ số thành phần nào theo Bảng 2.2, vẫn 
giữ vị trí số một nhờ kết quả tổng hợp xuất sắc trên cả bốn chỉ số thành phần, với tổng điểm 
đạt 29. Xếp ngay sau là Vĩnh Long (28,16 điểm), Hà Nam (28,04 điểm), Bắc Ninh (27,78 điểm) 
và Bình Dương (27,64 điểm).

Hình 2.3. Chỉ số Xanh cấp tỉnh năm 2024

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Gia Lai
Đăk Nông
Tây Ninh

Quảng Nam
Bình Phước

Sơn La
TP. Hồ Chí Minh

Trà Vinh
Vĩnh Phúc

Đồng Nai
Nghệ An

Hưng Yên
Ninh Bình
Bình Định

Quảng Ninh
TP. Đà Nẵng

BRVT
Hải Dương
Tiền Giang

Bắc Kạn
TP. Hà Nội
Thái Bình
Nam Định

Đồng Tháp
Long An

Bình Dương
Bắc Ninh

Hà Nam
Vĩnh Long

TP. Hải Phòng

PGI 1: Giảm thiểu ô nhiễm và thiên tai PGI 2: Đảm bảo tuân thủ
PGI 3: Thúc đẩy thực hành Xanh PGI 4: Chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ

Chú thích: Cách tính toán của nhóm nghiên cứu PCI sử dụng dữ liệu khảo sát PCI/PCI-FDI và dữ liệu thống kê.
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Một đặc điểm nhất quán của chỉ số PGI qua các năm là rất ít tỉnh/thành phố đạt thành tích 
xuất sắc ở cả bốn yếu tố quyết định thành công trong quản trị môi trường. Bảng 2.2 liệt kê 
các tỉnh/thành phố dẫn đầu ở từng chỉ số thành phần. Thực tế, mức độ tương quan giữa các 
chỉ số này là rất thấp. Điều này cũng thể hiện rõ trong bảng dưới, khi chỉ có Bình Dương và Hà 
Nam xuất hiện nhiều hơn một lần trong Top 5. Các công cụ quản lý cần thiết để thực thi quy 
định của nhà nước và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai là hoàn toàn khác biệt so 
với các kỹ năng cần thiết để thúc đẩy doanh nghiệp nâng cấp xanh thông qua các biện pháp 
khuyến khích kinh tế.

Bảng 2.2. Năm 5 tỉnh/thành phố dẫn đầu ở từng chỉ số thành phần của PGI

Top 5 
1. Giảm thiểu ô nhiễm và 

phòng chống thiên tai
2. Đảm bảo tuân thủ

3. Thúc đẩy thực 
hành Xanh

4. Chính sách khuyến 
khích và dịch vụ hỗ trợ

1 Nam Định TP. HCM Cao Bằng Bình Phước

2 Đà Nẵng Bình Dương Bắk Kạn Bắc Ninh

3 Hải Phòng Hà Nội Đắk Nông Bình Dương

4 Quảng Ninh Tiền Giang Gia Lai Vĩnh Long

5 Bà Rịa – Vũng Tàu Hà Nam Sơn La Hà Nam

Những cải thiện vượt bậc về điểm số PGI năm nay không phải do một vài tỉnh/thành phố nổi 
bật tạo nên; thực tế, cả 63 tỉnh/thành phố trong bảng xếp hạng PGI năm nay đều ghi nhận 
mức cải thiện nhất định. Hình 2.4 sắp xếp thứ tự các địa phương theo quy mô thay đổi điểm 
số. Một thành tựu nổi bật là sự vươn lên của các tỉnh miền núi và nông thôn, vốn có điểm số 
thấp hơn trong những năm trước, nhưng một số trung tâm công nghiệp như Bình Dương cũng 
ghi nhận tăng trưởng. Như Bảng 2.3 cho thấy, Bắc Kạn và Cao Bằng vươn lên dẫn đầu nhờ nỗ 
lực thúc đẩy nâng cấp xanh và khuyến khích đầu tư xanh, trong khi Lai Châu và Bình Dương 
đạt được sự tăng trưởng nhờ tăng cường thực thi các tiêu chuẩn quản lý, giảm thiểu ô nhiễm, 
củng cố kết cấu hạ tầng và hệ thống thông tin liên lạc nhằm ứng phó với thiên tai. Quảng Ninh, 
Đà Nẵng và Cần Thơ có mức tăng trưởng PGI chậm hơn trong năm nay, nhưng nguyên nhân 
chủ yếu là do các địa phương này đã đạt điểm rất cao từ năm 2023 và đã thực hiện nhiều cải 
cách mà các tỉnh mới nổi chỉ vừa bắt đầu triển khai trong năm nay. Chính vì vậy, việc tiếp tục 
tăng trưởng ở các địa phương này vừa khó về mặt chính sách, vừa khó về mặt toán học, bởi 
xuất phát điểm đã rất cao.
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Hình 2.4. Mức độ cải thiện chỉ số PGI của các địa phương trong 2 năm qua

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

Thay đổi điểm số PGI

Quảng Ninh
TP. Đà Nẵng
TP. Cần Thơ

Hậu Giang
Đồng Nai

Kiên Giang
Tây Ninh

Hưng Yên
Ninh Thuận

TP. Hồ Chí Minh
Bình Thuận

Bến Tre
Khánh Hòa

Đăk Lăk
Sóc Trăng

Cà Mau
Phú Yên

Lâm Đồng
Hòa Bình

BRVT
Quảng Nam

Trà Vinh
Phú Thọ

Thanh Hóa
Quảng Bình

Bạc Liêu
Thái Nguyên

Quảng Ngãi
Hà Giang
An Giang

Tiền Giang
Hà Tĩnh

Bình Phước
Vĩnh Phúc
Bắc Giang

TP. Huế
Đăk Nông

Tuyên Quang
Bình Định

Hải Dương
Thái Bình
Ninh Bình

Lào Cai
Long An

Điện Biên
Hà Nam

Đồng Tháp
TP. Hà Nội

Nghệ An
Vĩnh Long

Yên Bái
Gia Lai
Sơn La

Kon Tum
Bình Dương

Bắc Ninh
TP. Hải Phòng

Lạng Sơn
Nam Định
Quảng Trị

Lai Châu
Cao Bằng

Bắc Kạn

Chú thích: Cách tính toán của nhóm nghiên cứu PCI sử dụng dữ liệu khảo sát PCI/PCI-FDI và dữ liệu thống kê.
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Bảng 2.3. Năm địa phương cải thiện mạnh nhất ở từng chỉ số thành phần của PGI

Cải thiện 
nhiều nhất

1. Giảm thiểu ô nhiễm 
và thiên tai

2. Đảm bảo 
tuân thủ

3. Thúc đẩy  
thực hành Xanh

4. Chính sách khuyến khích và 
dịch vụ hỗ trợ

1 Kon Tum Lai Châu Cao Bằng Bắc Kạn

2 Lai Châu Bình Dương Bắc Kạn Bình Phước

3 Bình Dương Huế Lạng Sơn Vĩnh Long

4 Bình Thuận Ninh Bình Gia Lai Hà Nội

5 Long An Hà Nội Yên Bái Bình Dương

2.1.3.	Kết luận và khuyến nghị chính sách 

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã đưa đất nước đến một ngã rẽ quan trọng. Những thành 
tựu nổi bật trong việc đạt được vị thế quốc gia có thu nhập trung bình có thể bị đe dọa bởi các 
rủi ro môi trường và thiên tai ngày càng gia tăng, vốn gây thiệt hại cho hạ tầng, cản trở hoạt 
động sản xuất kinh doanh và đe dọa sinh kế của người dân. Điều quan trọng lúc này là cần xây 
dựng hệ thống quản trị đủ mạnh để các nhà hoạch định chính sách có thể ứng phó hiệu quả 
với những thách thức này, đồng thời cân đối hợp lý giữa việc duy trì môi trường kinh doanh 
thông thoáng với kiểm soát các hoạt động làm gia tăng ô nhiễm và biến đổi khí hậu, có nguy 
cơ cản trở phát triển kinh tế bền vững trong dài hạn.

Kết quả PGI năm nay cho thấy Việt Nam đang từng bước tiến trên con đường này. Dù vẫn còn 
nhiều việc phải làm, chúng tôi ghi nhận những cải thiện đáng kể ở cả bốn chỉ số thành phần, 
đặc biệt là sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các lĩnh vực khó như vai trò lãnh đạo và các chính sách 
khuyến khích nhằm thúc đẩy nâng cấp xanh cho doanh nghiệp.

Điều đặc biệt đáng khích lệ là nhóm địa phương dẫn đầu mới của PGI bao gồm cả các trung 
tâm công nghiệp, kinh tế trọng điểm lẫn các vùng nông nghiệp chủ lực. Hải Phòng (thứ 1), 
Bắc Ninh (thứ 4), Bình Dương (thứ 5) và Long An (thứ 6) đều là những địa phương có hàng 
trăm nhà máy và mức phát thải lớn, nên cam kết của họ đối với công tác thực thi môi trường 
là cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, nhóm dẫn đầu còn có sự góp mặt của các trung tâm nông 
nghiệp như Vĩnh Long (thứ 2) và Đồng Tháp (thứ 7) ở Đồng bằng sông Cửu Long – những nơi 
đang đối mặt với nguy cơ nước biển dâng và xâm nhập mặn trên các cánh đồng lúa màu mỡ. 
Đáng chú ý, chúng tôi cũng ghi nhận sự tăng trưởng quan trọng ở các tỉnh miền núi, nông thôn 
như Bắc Kạn và Lai Châu, nơi tài nguyên rừng phong phú cần được bảo tồn bền vững cho các 
thế hệ mai sau.
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Phân tích chi tiết trên cả bốn chỉ số thành phần đã chỉ ra hai điểm căng thẳng lớn mà các 
nhà hoạch định chính sách cần đặc biệt lưu ý.

Thứ nhất, chỉ số thành phần 1 ghi nhận tác động của thiên tai đối với doanh nghiệp đã tăng 
lên đáng kể trong năm nay, phần lớn do hậu quả tàn phá diện rộng của bão Yagi và nhiều đợt 
lũ lụt khác. Mặc dù các doanh nghiệp tiếc nuối về những thiệt hại đối với hoạt động sản xuất 
kinh doanh, họ cũng bày tỏ sự trân trọng đối với sự chủ động chuẩn bị và phản ứng kịp thời 
của chính quyền địa phương trước khó khăn của mình. Bài học rõ ràng ở đây là các khoản đầu 
tư tốn kém vào củng cố hạ tầng, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin liên lạc và xây dựng 
lực lượng phản ứng nhanh đã phát huy hiệu quả. Trong bối cảnh nhà nước cân nhắc tiết kiệm 
chi phí và cải tổ bộ máy hành chính, cần nhận thức được tầm quan trọng của những chi tiêu 
này trong việc giúp doanh nghiệp hồi phục và người lao động trở lại công việc sau thiên tai.

Thứ hai, việc tăng cường thực thi các quy định pháp luật về môi trường đã trở nên rõ nét và 
cho thấy hiệu quả trong việc giảm ô nhiễm cũng như thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh 
doanh xanh hơn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cũng đồng thời bày tỏ lo ngại về gánh nặng 
thủ tục hành chính và chi phí không chính thức gia tăng đi kèm với sự siết chặt này. Các nhà 
hoạch định chính sách cần đảm bảo rằng các quy định thiết yếu được thực hiện một cách 
hiệu quả nhất, đồng thời nỗ lực tối đa để nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình 
trong toàn bộ quy trình. Nếu doanh nghiệp coi việc tuân thủ các quy định môi trường chỉ là 
một nguồn “lợi ích nhóm” cho cán bộ công quyền thiếu trách nhiệm, họ sẽ phớt lờ những quy 
định này, làm suy yếu mục tiêu cuối cùng về phát triển bền vững.

2.2.	Kết quả cụ thể

2.2.1.	Giảm thiểu ô nhiễm và phòng chống thiên tai 

Chỉ số thành phần đầu tiên đo lường chất lượng dịch vụ hạ tầng cơ bản và các dịch vụ công 
mà chính quyền cấp tỉnh cung cấp nhằm giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp trước các tác 
động của ô nhiễm và thiên tai, biến đổi khí hậu. Chỉ số này đánh giá trên ba chiều cạnh. Thứ 
nhất là đánh giá của doanh nghiệp về nỗ lực của tỉnh trong kiểm soát ô nhiễm. Thứ hai là đo 
lường nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc giảm thiểu hoặc khắc phục các tác động 
tiêu cực của thiên tai. Thứ ba là tổng hợp các số liệu thực tế về các biện pháp này. Danh mục 
đầy đủ các chiều cạnh, chỉ tiêu và điểm trung bình toàn quốc cho các năm 2023 và 2024 được 
trình bày tại Bảng 2.4.

Trên phạm vi toàn quốc, kết quả ở chỉ số thành phần 1 đã tăng 0,15 điểm trên thang điểm 10 
so với năm 2023. Các doanh nghiệp ghi nhận chất lượng môi trường được cải thiện cũng như 
mức độ ô nhiễm và tác động của ô nhiễm đến hoạt động sản xuất kinh doanh đều giảm. Mặc 
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dù năm nay có nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với thiên tai hơn và coi đây là một trở ngại 
đối với hoạt động kinh doanh, họ vẫn đánh giá tích cực phản ứng của chính quyền địa phương 
trước các sự cố thiên tai, cũng như mức độ sẵn sàng về hạ tầng, thông tin liên lạc và sự hỗ trợ 
mà họ nhận được từ các cán bộ địa phương để ứng phó với thiên tai.

Chiều cạnh đầu tiên, gọi là kiểm soát ô nhiễm, bao gồm bốn chỉ tiêu khảo sát lấy từ bộ khảo 
sát PCI và PCI-FDI. Chỉ tiêu đầu tiên được xây dựng dựa trên một câu hỏi đánh giá theo thang 
điểm, yêu cầu doanh nghiệp đánh giá chất lượng môi trường tại địa phương của mình. Kết quả 
được tính dựa trên tỷ lệ doanh nghiệp trả lời “tốt” hoặc “rất tốt” ở cấp tỉnh. Gần 59% doanh 
nghiệp cho biết chất lượng môi trường đạt mức tốt trở lên, thể hiện sự cải thiện ổn định so 
với tỷ lệ 56,5% năm 2023 và 51,2% năm 2022. Chỉ tiêu tiếp theo phản ánh tỷ lệ doanh nghiệp 
cho rằng mức độ ô nhiễm tại cộng đồng là không có hoặc thấp. Toàn quốc, chỉ 31,4% doanh 
nghiệp ghi nhận mức ô nhiễm thấp hoặc không có, nhưng đây vẫn là sự cải thiện so với mức 
29% năm 2023. Tiếp theo, khảo sát hỏi doanh nghiệp liệu ô nhiễm có phải là vấn đề đối với 
hoạt động của họ hay không, và tỷ lệ doanh nghiệp trả lời “không phải vấn đề” được lấy làm 
chỉ tiêu thứ ba. Kết quả cho thấy điểm số tăng 11 điểm phần trăm, lên mức 56,1%, cao hơn 
so với 45% ghi nhận năm 2023. Điểm tiêu cực duy nhất ở chiều cạnh đầu tiên là tỷ lệ doanh 
nghiệp cho rằng ô nhiễm chủ yếu do hoạt động của các doanh nghiệp gây ra đã tăng nhẹ lên 
65%. Sự gia tăng này cho thấy một bộ phận doanh nghiệp vẫn chưa thực sự là đồng minh 
trong các nỗ lực kiểm soát ô nhiễm và chống biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, sự gia tăng ở chỉ 
tiêu này cũng phản ánh sự thiếu chủ động của một số doanh nghiệp trong việc tham gia các 
hành động nhằm giảm thiểu vấn đề ô nhiễm.

Chiều cạnh thứ hai, phòng tránh rủi ro thiên tai, bao gồm một số chỉ tiêu phản ánh cảm 
nhận của doanh nghiệp về các chính sách giảm thiểu nguy cơ liên quan đến khí hậu. Chỉ 
tiêu đầu tiên đo lường tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng thiên tai là trở ngại đối với hoạt động kinh 
doanh của họ17, trong khi chỉ tiêu thứ hai hỏi trực tiếp hơn về việc doanh nghiệp có bị ảnh 
hưởng bởi thiên tai hay không. Cả hai chỉ tiêu này đều xấu đi trong năm nay do ảnh hưởng 
của bão Yagi, gây tác động đến 26 tỉnh phía Bắc với 3,6 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 300 
người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 1,77 tỷ USD. Không quá ngạc nhiên khi 
số doanh nghiệp báo cáo bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã tăng từ 66% năm 2023 lên 74,5% năm 
2024, và tỷ lệ doanh nghiệp coi thiên tai là trở ngại cũng tăng từ dưới 9% lên gần 15%.

17	 Một chỉ tiêu về việc doanh nghiệp chọn địa phương để tránh các trở ngại đã được loại bỏ sau khi tham vấn các chuyên 
gia, do không mang lại ý nghĩa định hướng chính sách rõ ràng cho lãnh đạo địa phương.
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Điều đáng chú ý là phần lớn doanh nghiệp hài lòng với sự ứng phó của chính quyền trong 
việc giảm thiểu tác động của thiên tai.18 Nhóm sáu chỉ tiêu tiếp theo không chỉ dừng lại ở 
mức độ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai mà còn đi sâu đánh giá mức độ chuẩn bị và 
khả năng phản ứng của lãnh đạo tỉnh/thành phố trước các sự cố môi trường. Các chỉ tiêu này 
được thiết kế nhằm đo lường năng lực chống chịu môi trường của địa phương: Lãnh đạo tỉnh/
thành phố đã thực hiện những bước nào để chuẩn bị và bảo vệ doanh nghiệp trước các sự cố 
môi trường? Tất cả các chỉ tiêu này đều ghi nhận mức cải thiện từ 5 đến 15 điểm phần trăm 
so với năm 2023. Xét theo trung bình quốc gia ở cột 1 thì 86% doanh nghiệp cho biết thông 
tin khí tượng thủy văn dễ tiếp cận, 82% đánh giá kết cấu hạ tầng địa phương đủ tốt để phòng 
tránh thiên tai, và 85% cho biết đã được cảnh báo trước về các sự cố môi trường sắp xảy ra. 
Về khả năng phục hồi, 73% doanh nghiệp cho rằng giao thông địa phương được khôi phục sau 
thiên tai, trong khi 87% ghi nhận kết cấu hạ tầng được sửa chữa nhanh chóng. Cuối cùng, 
84% doanh nghiệp nhận định chính quyền tỉnh/thành phố đã hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua 
hậu quả của thiên tai môi trường.

Chúng tôi không ghi nhận nhiều cải thiện về tỷ lệ xã/phường có dịch vụ thu gom rác thải 
sinh hoạt hàng ngày, con số này vẫn giữ ở mức khoảng 81%. Chỉ tiêu này là một thước đo 
hành chính rõ ràng phản ánh mức chi của địa phương cho giảm ô nhiễm và thể hiện năng lực 
quản lý môi trường tại chỗ. Như đã đề cập trong phần phương pháp luận ở Phụ lục A, chiều 
cạnh này chiếm 40% trọng số của chỉ số thành phần đầu tiên, trong khi hai chiều cạnh còn 
lại mỗi chiều chiếm 30%.

18	 Một kết quả tương tự cũng được ghi nhận trong khảo sát người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng trong báo cáo PAPI 
của UNDP năm nay. CECODES, V. (2025). UNDP (2017). Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 
(PAPI) 2024: Đo lường trải nghiệm của người dân. Báo cáo nghiên cứu chính sách chung của Trung tâm Nghiên cứu 
Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng (CECODES), Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP).
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Bảng 2.4. Kết quả các chỉ tiêu của chỉ số thành phần 1 - Giảm thiểu ô nhiễm  
và phòng chống thiên tai

Chỉ tiêu

Trung bình cả nước 2024   Trung bình cả nước 2023 

Thay đổiTrung 
bình

 
Khoảng tin cậy 

95%
   

Trung 
bình

 
Khoảng tin cậy 

95%
 

1: Giảm thiểu rủi ro ô nhiễm và 
thiên tai

6,90 6,88 6,92   6,75 6,73 6,78 0,15 *

Chiều cạnh 1.1. Giảm thiểu ô nhiễm 1,35 1,34 1,36   1,31 1,30 1,32 0,04 *

i. Chất lượng môi trường tổng thể 
là tốt hoặc rất tốt (%)

58,7% 57,7% 59,6%   56,5% 55,5% 57,5% 2,2% *

ii. Môi trường tại tỉnh không hoặc 
ít ô nhiễm (% đồng ý)

31,4% 30,5% 32,3%   28,6% 27,7% 29,5% 2,8% *

iii. Hoạt động của doanh nghiệp 
không bị ảnh hưởng bởi mức độ  
ô nhiễm (% đồng ý)

56,1% 55,1% 57,0%   45,0% 44,0% 46,0% 11,1% *

iv. Tình trạng DN gây ô nhiễm là 
phổ biến (% đồng ý)

64,8% 63,9% 65,7%   61,7% 60,8% 62,7% 3,1% *

Chiều cạnh 1.2. Phòng chống thiên 
tai, ứng phó BĐKH

2,35 2,34 2,36   2,22 2,21 2,23 0,13 *

i. DN gặp khó khăn do thiên tai, 
BĐKH (%)

14,5% 13,8% 15,2%   8,7% 8,1% 9,2% 5,8% *

ii. Thiên tai ảnh hưởng tiêu cực tới 
DN (%)

74,5% 73,6% 75,3%   66,0% 65,1% 66,9% 8,5% *

iii. Thông tin, dữ liệu về thời tiết là 
dễ tiếp cận (%)

86,1% 85,4% 86,8%   78,5% 77,7% 79,3% 7,6% *

iv. Cơ sở hạ tầng đủ tốt để phòng 
chống thiên tai (%)

82,1% 81,3% 82,8%   74,4% 73,5% 75,2% 7,7% *

v. Chính quyền địa phương thường 
xuyên cảnh báo cho DN trước khi 
thiên tai xảy ra (%)

85,4% 84,7% 86,1%   77,7% 76,8% 78,5% 7,7% *

vi. Hạ tầng giao thông được nhanh 
chóng khôi phục sau thiên tai (%)

72,9% 71,8% 74,0%   57,8% 56,4% 59,1% 15,1% *

vii. Các dịch vụ hạ tầng cơ bản 
được nhanh chóng khôi phục sau 
thiên tai (%)

86,9% 86,2% 87,6%   79,2% 78,4% 80,0% 7,7%*

viii. Chính quyền địa phương có 
biện pháp kịp thời hỗ trợ doanh 
nghiệp khắc phục thiệt hại sau 
thiên tai (%)

84,1% 83,4% 84,8%   75,9% 75,1% 76,8% 8,1% *

Chiều cạnh 1.3. Dữ liệu thống kê 3,18 3,16 3,20   3,17 3,15 3,19 0,01 

i. Tỷ lệ xã có thu gom rác thải  
sinh hoạt (%)

81,7% 81,2% 82,1%   81,3% 80,9% 81,8% 0,3%

* Có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05. 
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Ba chiều cạnh này sau đó được tính trọng số và tổng hợp thành một chỉ số tổng hợp cuối 
cùng, trình bày tại Hình 2.5. Mặc dù thang điểm dao động từ 1 (thấp nhất) đến 10 (cao nhất), 
không có tỉnh/thành phố nào trong số 63 địa phương đạt trên 8 điểm. Các tỉnh thuộc Đồng 
bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long thường có thành tích tốt ở chỉ số này. Tuy 
nhiên, các tỉnh Miền núi phía Bắc và Duyên hải miền Trung lại gặp nhiều khó khăn hơn, phản 
ánh tác động của bão Yagi.

Hình 2.5. Chỉ số thành phần 1 – Giảm thiểu ô nhiễm và phòng chống thiên tai

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Phú Yên
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Lâm Đồng

TP. Cần Thơ
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TP. Hồ Chí Minh

Hà Nam
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Đồng Tháp

Hải Dương

Bình Dương

Vĩnh Phúc

Vĩnh Long

Thái Bình
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Quảng Ninh

TP. Đà Nẵng

TP. Hải Phòng

Nam Định

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường Phòng chống thiên tai Dữ liệu thống kê

Chú thích: Nhóm nghiên cứu PCI tính toán dựa trên dữ liệu khảo sát PCI/PCI-FDI và dữ liệu thống kê.
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2.2.2.	 Đảm bảo tuân thủ

Chỉ số thành phần thứ hai của PGI đo lường nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc 
duy trì các tiêu chuẩn an toàn môi trường thông qua các quy định chất lượng cao, hoạt 
động thanh, kiểm tra hợp lý và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm. Chỉ số thành phần này 
được chia thành bốn chiều cạnh. Hai chiều cạnh đầu tiên lấy từ dữ liệu khảo sát, phản ánh 
đánh giá của doanh nghiệp về mức độ sẵn sàng của lãnh đạo tỉnh trong việc truy trách nhiệm 
đối với các doanh nghiệp gây ô nhiễm và chất lượng của các quy định về môi trường. Hai chiều 
cạnh còn lại dựa trên dữ liệu thống kê, phản ánh đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước về 
mức độ tuân thủ quy định về nước thải và chất thải rắn của doanh nghiệp. Theo phương pháp 
luận PGI, chiều cạnh 1 và 2 được tính trọng số 30% mỗi chiều cạnh, trong khi hai chiều cạnh 
dựa trên dữ liệu của Tổng cục Thống kê - mỗi chiều cạnh được tính trọng số 20%. Tất cả các 
chỉ tiêu cho năm 2023 và 2024 được trình bày tại Bảng 2.5.

Mặc dù tổng điểm chung tăng hơn một điểm trên thang 10 điểm từ năm 2023 đến 2024, kết 
quả ở hai chiều cạnh lại khá trái chiều. Doanh nghiệp hoàn toàn đồng ý rằng các tỉnh/thành 
phố đã có nhiều nỗ lực đáng kể trong việc xử lý ô nhiễm và xử phạt những doanh nghiệp gây hại 
cho môi trường, nhưng họ lại ít hài lòng hơn với các phương thức được sử dụng để đạt được kết 
quả này. Có sự gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng các cuộc thanh, kiểm tra môi trường đã trở 
thành gánh nặng, thiếu công bằng và có thể là nguồn gốc phát sinh chi phí không chính thức.

Chiều cạnh 1, đo lường hành động xử phạt ô nhiễm, bao gồm bốn chỉ tiêu dựa trên cảm nhận 
từ một mô-đun khảo sát mới trong bộ câu hỏi PCI và PCI-FDI. Bốn câu hỏi đánh giá ba khía 
cạnh trong nỗ lực của địa phương nhằm kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm: phòng ngừa, ứng 
phó và trách nhiệm giải trình. Câu hỏi đầu tiên khảo sát các biện pháp phòng ngừa, đánh giá 
mức độ doanh nghiệp nhận định cơ quan chức năng có các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn 
ô nhiễm ngay từ đầu hay không. Theo số liệu trung bình quốc gia ở cột 2 của Bảng 2.3, gần 
80% doanh nghiệp đồng ý rằng địa phương đã có các biện pháp phòng ngừa, tăng so với mức 
73% năm 2023. Chỉ tiêu thứ hai đánh giá khả năng ứng phó, xem xét liệu cơ quan chức năng 
có phản ứng kịp thời trước các sự cố ô nhiễm hay không. 78% doanh nghiệp đồng ý rằng lãnh 
đạo tỉnh/thành phố đã phản ứng thỏa đáng, tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2023. Chỉ tiêu 
thứ ba tập trung vào trách nhiệm giải trình – tỉnh/thành phố có xử phạt các doanh nghiệp 
gây ô nhiễm không? 81% doanh nghiệp đồng ý với nhận định này, tăng so với 74% năm ngoái. 
Chỉ tiêu cuối cùng hỏi trực tiếp liệu doanh nghiệp có bị truy trách nhiệm khi vi phạm quy định 
về môi trường và gây ô nhiễm hay không. Chỉ tiêu này phản ánh Luật Bảo vệ Môi trường 2020 
và Nghị định 45 với các quy định tăng mức phạt và nâng cao trách nhiệm đối với các vi phạm 
môi trường, nhưng lại không ghi nhận sự cải thiện đáng kể nào trong năm nay. Chỉ 2,6% doanh 
nghiệp trên toàn quốc có thể nhớ lại một trường hợp doanh nghiệp bị xử phạt do không tuân 
thủ quy định môi trường.
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Chiều cạnh 2 nhằm đo lường chất lượng, mức độ toàn diện và tính công bằng của các quy 
định về môi trường. Các biến số ở chiều cạnh này phản ánh tính hai mặt của chính sách quản 
lý môi trường. Việc ban hành các quy định nghiêm ngặt và chặt chẽ là cần thiết để đảm bảo 
tuân thủ và ngăn ngừa ô nhiễm, thiệt hại môi trường. Tuy nhiên, nếu các quy định này trở nên 
quá rườm rà và gây nhiều gánh nặng, chúng có thể cản trở hoạt động kinh doanh và làm suy 
giảm lợi ích kinh tế từ đầu tư. Trong trường hợp xấu nhất, các quy định thiếu công bằng hoặc 
việc thực thi không minh bạch, thiếu nhất quán có thể tạo ra tâm lý tiêu cực và cảm giác bất 
hợp pháp, từ đó làm xói mòn ý thức tuân thủ của doanh nghiệp.19 Các kết quả điểm số cho 
thấy sự lo ngại gia tăng về gánh nặng tuân thủ trong các cuộc thanh, kiểm tra môi trường.

Chỉ tiêu đầu tiên đo lường mức độ giám sát quy định thông qua câu hỏi doanh nghiệp có bị 
thanh, kiểm tra môi trường kiểm tra trong năm nay hay không. 53% doanh nghiệp cho biết 
đã trải qua ít nhất một cuộc thanh, kiểm tra, tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2023. Tiếp 
theo, khảo sát hỏi liệu cuộc thanh, kiểm tra có gây phiền hà hay không, như một chỉ báo về 
việc doanh nghiệp có gặp phải các vấn đề về môi trường trong hoạt động hay không. Luật 
Bảo vệ Môi trường 2020 hướng tới mục tiêu giảm chi phí thời gian tuân thủ bằng cách chuyển 
sang mô hình hậu kiểm, nhấn mạnh tự tuân thủ và báo cáo của doanh nghiệp. Năm ngoái, 
chỉ 5% doanh nghiệp cho rằng cán bộ thanh, kiểm tra môi trường gây ra gánh nặng quy định 
quá mức. Tuy nhiên, đến năm 2024, con số này đã hơn gấp đôi, với 11,5% doanh nghiệp phản 
ánh việc thanh, kiểm tra môi trường là một gánh nặng. Để đo lường liệu các hoạt động thanh, 
kiểm tra này thực sự phục vụ lợi ích cộng đồng hay chỉ mang tính tiêu cực, khảo sát đã hỏi 
doanh nghiệp liệu cán bộ thanh, kiểm tra môi trường có yêu cầu chi phí không chính thức 
(hối lộ) trong quá trình kiểm tra hay không. Tỷ lệ doanh nghiệp trả lời “có” ở câu hỏi này được 
dùng để đánh giá chất lượng thực thi quy định môi trường, vì nếu mục tiêu của thanh, kiểm 
tra là trục lợi cá nhân thay vì đảm bảo tuân thủ quy định thì sẽ làm xói mòn hiệu quả quản lý 
nhà nước. Hơn nữa, tỷ lệ này cao cũng cho thấy doanh nghiệp có thể tránh bị truy cứu trách 
nhiệm môi trường thông qua việc chi trả phí không chính thức, làm suy yếu mục tiêu thực 
thi quy định pháp luật. Điểm số cho chỉ tiêu này đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2023 – 50% 
doanh nghiệp trên toàn quốc cho biết đã phải trả phí không chính thức cho cán bộ thanh, 
kiểm tra môi trường trong năm nay, so với chỉ 22% doanh nghiệp trong năm trước. Tuy nhiên, 
con số trung bình toàn quốc này che giấu sự khác biệt rất lớn giữa các địa phương. 20 Chẳng 
hạn, chỉ 17% doanh nghiệp ở Hà Nam phải trả phí không chính thức, trong khi tỷ lệ này ở mức 
cao ở một số địa phương.

19	 Malesky, Edmund và Markus Taussig. (2017). “The danger of not listening to firms: Government responsiveness and 
the goal of regulatory compliance”. Academy of Management Journal 60.5: 1741-1770.

20	 Lưu ý rằng chỉ tiêu này sử dụng toàn bộ số doanh nghiệp ở địa phương làm mẫu số, thay vì chỉ tính riêng tỷ lệ doanh 
nghiệp đã trải qua thanh, kiểm tra.



Chương 2 83

Ba chỉ tiêu bổ sung đi sâu đánh giá chất lượng của các quy định một cách chi tiết hơn. Chỉ 
tiêu đầu tiên phản ánh liệu các quy định của nhiều cơ quan quản lý môi trường có được phối 
hợp, hài hòa để giảm thiểu gián đoạn tới hoạt động của doanh nghiệp hay không. Đáng tiếc 
là theo số liệu trung bình toàn quốc, chỉ 1,1% doanh nghiệp cho biết có sự phối hợp, đồng bộ 
giữa các cơ quan, thậm chí còn giảm nhẹ so với năm 2023. Chỉ tiêu tiếp theo đo lường mức độ 
doanh nghiệp cho rằng quá trình thanh, kiểm tra là công bằng. Cụ thể, các vấn đề được nêu 
ra, các vi phạm bị phát hiện, biên bản xử phạt và mức phạt có hợp lý và thỏa đáng hay không? 
Chỉ dưới một phần tư (25%) số doanh nghiệp đồng ý với nhận định này, giảm 5 điểm phần 
trăm so với tỷ lệ vốn đã thấp là 30% trong năm 2023. Cuối cùng, khảo sát đánh giá mức độ 
thực chất của hoạt động thanh, kiểm tra thông qua việc doanh nghiệp có đạt được mục tiêu 
cuối cùng là giảm ô nhiễm và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu hay không. Chỉ khoảng 
một phần tư số doanh nghiệp trên toàn quốc đồng ý, tiếp tục cho thấy mức giảm đáng kể. Rõ 
ràng, cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để thuyết phục doanh nghiệp rằng các cuộc thanh, kiểm 
tra môi trường thực sự có ý nghĩa trong việc đạt được các mục tiêu lợi ích công cộng.

Chiều cạnh 3 và 4 phản ánh hai hoạt động giảm ô nhiễm rất khác biệt. Chiều cạnh 3 đo lường 
việc xử lý và thải nước thải. Mục tiêu của các quy định này là ngăn chặn nguy cơ rò rỉ các chất 
ô nhiễm nguy hại vào hệ thống nước, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gây thiệt 
hại cho các ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản vốn phụ thuộc vào nguồn nước sạch để 
duy trì hoạt động. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khoảng 82% khu công nghiệp đáp ứng 
yêu cầu xử lý nước thải, con số này gần như không thay đổi so với năm 2023.

Chiều cạnh 4 tập trung riêng vào chất thải rắn, đánh giá tỷ lệ chất thải rắn được xử lý đạt 
tiêu chuẩn môi trường. Các loại chất thải độc hại có thể được xử lý trước khi gây nguy hiểm 
cho môi trường hoặc sức khỏe cộng đồng, các loại chất thải thông thường được xử lý hợp 
lý, còn chất thải có khả năng tái chế sẽ được chuyển đến các đơn vị phù hợp để bảo tồn tài 
nguyên. Trên phạm vi toàn quốc, 90% lượng chất thải rắn được xử lý được đánh giá là bền 
vững về môi trường. 
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Bảng 2.5. Các chỉ tiêu của Chỉ số thành phần 2 – Đảm bảo tuân thủ

Chỉ tiêu

Trung bình cả nước 2024   Trung bình cả nước 2023

Thay đổiTrung 
bình

 
Khoảng tin cậy 

95% 
   

Trung 
bình

 
Khoảng tin cậy 

95% 
 

2: Đảm bảo tuân thủ 6,97 6,95 7,00   5,84 5,81 5,87 1,13 *

Chiều cạnh 2.1. Các giải pháp phòng 
ngừa ô nhiễm môi trường của chính 
quyền tỉnh

1,93 1,92 1,95   1,79 1,77 1,80 0,15 *

i. Tỉnh có giải pháp hiệu quả để 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường (% 
đồng ý)

79,9% 79,1% 80,6%   72,5% 71,6% 73,4% 7,4% *

ii. Tỉnh khắc phục nhanh chóng 
các sự cố ô nhiễm môi trường (% 
đồng ý)

78,2% 77,4% 79,0%   70,9% 70,0% 71,8% 7,3% *

iii. Tỉnh nghiêm túc xử phạt các DN 
gây ô nhiễm môi trường (% đồng ý)

80,8% 80,0% 81,5%   73,9% 73,0% 74,7% 6,9% *

iv. Quan sát thấy có DN bị xử phạt 
do không tuân thủ quy định môi 
trường (%)

2,6% 2,2% 3,0%   2,4% 2,0% 2,8% 0,2%  

Chiều cạnh 2.2. Chất lượng thực thi 
quy định pháp luật môi trường

1,63 1,62 1,64   1,93 1,92 1,94 -0,30 *

i. Có bị thanh, kiểm tra môi trường 
trong thời gian gần đây(% DN)

52,6% 51,7% 53,6%   45,9% 44,9% 46,9% 6,8% *

ii. Lĩnh vực hành chính còn nhiều 
phiền hà: Môi trường (% DN lựa 
chọn)

11,5% 10,9% 12,1%   4,8% 4,4% 5,2% 6,7% *

iii. Có chi trả chi phí không chính 
thức cho cán bộ thanh, kiểm tra môi 
trường (%)

49,1% 47,1% 51,2%   22,2% 20,1% 24,2% 26,9% *

iv. Thanh, kiểm tra môi trường có 
được lồng ghép trong các cuộc 
thanh, kiểm tra liên ngành (%)

1,1% 0,8% 1,4%   1,3% 1,0% 1,6% -0,2%  

v. Thanh, kiểm tra môi trường là 
công bằng với DN (%)

25,7% 24,6% 26,8%   30,2% 29,0% 31,4% -4,5% *

vi. Thanh, kiểm tra môi trường giúp 
giải quyết vấn đề ô nhiễm  
môi trường (%)

26,7% 25,6% 27,8%   30,6% 29,4% 31,8% -3,9% *

Chiều cạnh 2.3. Dữ liệu thống kê – 
nước thải

1,69 1,68 1,70   1,68 1,67 1,69 0,7%  

i. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế 
xuất có hệ thống xử lý nước thải tập 
trung (%)

82,7% 82,0% 83,3%   82,3% 81,6% 82,9% 0,4%  

Chiều cạnh 2.4. Dữ liệu thống kê-
chất thải rắn

1,72 1,72 1,73   0,44 0,44 0,45    

i. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được 
thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn (%)

89,1% 88,8% 89,4%                

* Có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05. 
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Hình 2.6 trình bày kết quả tổng hợp của chỉ số thành phần thứ hai đối với tất cả các tỉnh/
thành phố có điểm số trên mức trung vị. TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Hà Nội đều có thứ 
hạng cao nhờ thành tích nổi bật về chất lượng quy định môi trường cũng như hệ thống xử lý 
nước thải phát triển. TP. Hồ Chí Minh đứng đầu bảng xếp hạng nhờ mức độ hài lòng vượt trội 
của các doanh nghiệp khảo sát đối với chất lượng các quy định quản lý môi trường. 

Hình 2.6. Chỉ số thành phần 2 – Đảm bảo tuân thủ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TP. Cần Thơ
Ninh Bình

Ninh Thuận
Thái Bình

Quảng Nam
Bắc Kạn

Tuyên Quang
Sóc Trăng
Bình Định
Bắc Giang

Bạc Liêu
Đồng Nai
Nghệ An

Đồng Tháp
Bắc Ninh
Trà Vinh

Quảng Ninh
TP. Hải Phòng

Vĩnh Long
Tây Ninh

BRVT
Nam Định
Hải Dương

Long An
TP. Đà Nẵng

Hà Nam
Tiền Giang
TP. Hà Nội

Bình Dương
TP. Hồ Chí Minh

Thực thi nghiêm túc Hài lòng với QĐPL

Dữ liệu thống kê - Nước thải Dữ liệu thống kê - Chất thải rắn

Chú thích: Nhóm nghiên cứu PCI tính toán dựa trên dữ liệu khảo sát PCI/PCI-FDI và dữ liệu thống kê
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2.2.3.	 Thúc đẩy thực hành Xanh

Chỉ số thành phần thứ ba của PGI đo lường vai trò lãnh đạo môi trường của chính quyền 
địa phương trên hai lĩnh vực: 1) mua sắm công xanh và 2) hướng dẫn thực hiện các chính 
sách bảo vệ môi trường cùng các quy định liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp. Chỉ 
số thành phần này được chia thành ba chiều cạnh. Hai chiều cạnh đầu tiên đo lường phản hồi 
của doanh nghiệp với các câu hỏi trong khảo sát PCI và PCI-FDI về trải nghiệm của họ đối với 
thực tiễn mua sắm công xanh của chính quyền và việc doanh nghiệp có nhận được hướng dẫn 
về các thực hành bền vững từ chính quyền tỉnh/thành phố hay không. Chiều cạnh thứ ba dựa 
trên số liệu thống kê về các biện pháp quản lý nhân sự của chính quyền địa phương. Bảng 2.6 
trình bày tổng quan về cả ba chiều cạnh cùng các chỉ tiêu tương ứng.

Nhìn chung, chúng tôi ghi nhận những cải thiện đáng kể cả trong nỗ lực của lãnh đạo địa 
phương nhằm “xanh hóa” chính hoạt động của mình, cũng như thúc đẩy doanh nghiệp áp 
dụng các hoạt động xanh. Báo cáo cũng ghi nhận sự ưu tiên của địa phương trong việc hỗ 
trợ doanh nghiệp xanh tham gia vào các hoạt động mua sắm và vận hành của khu vực công. 
Đồng thời, các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn tiếp tục thực hiện nâng cấp xanh nhờ những 
quy định và hướng dẫn từ chính quyền địa phương.

Chiều cạnh 1 tập trung vào hoạt động mua sắm công xanh, dựa trên cảm nhận của doanh 
nghiệp về mức độ cam kết và sẵn sàng của chính quyền địa phương trong việc ưu tiên mua 
sắm hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp có thành tích môi trường tích cực. Chiều cạnh 
này dựa trên hai câu hỏi trong bộ khảo sát PCI và PCI-FDI. Câu hỏi đầu tiên đo lường mức độ 
doanh nghiệp đồng ý rằng chính quyền tỉnh/thành phố ưu tiên mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ 
các nhà cung cấp thân thiện với môi trường. Câu hỏi thứ hai hỏi về mức độ doanh nghiệp tin 
rằng chính quyền địa phương sẵn sàng trả giá cao hơn cho các hàng hóa, dịch vụ có nguồn 
gốc bền vững về môi trường. Nhìn chung, các phản hồi cho thấy sự nhất quán đáng kể. Trung 
bình, 83% doanh nghiệp đồng ý rằng chính quyền địa phương cam kết thực hiện mua sắm 
công xanh – mức cải thiện ấn tượng, tăng 13 điểm phần trăm so với năm 2023. Trung bình tỷ 
lệ đồng ý với câu hỏi về việc trả giá cao hơn cho hàng hóa, dịch vụ xanh là 79%, tăng 14,1 điểm 
phần trăm so với năm trước. Mức độ biến động ở các chỉ tiêu này là khá thấp; gần ba phần tư 
doanh nghiệp ở hầu hết các tỉnh/thành phố đều trả lời “có” với cả hai câu hỏi này.

Chiều cạnh 2 phản ánh tỷ lệ doanh nghiệp nhận được hướng dẫn từ chính quyền địa phương 
về các quy định môi trường và các hoạt động nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động 
môi trường. Chiều cạnh này bao gồm tám chỉ tiêu, đo lường mức độ nâng cấp xanh của doanh 
nghiệp trên địa bàn, chi phí doanh nghiệp đầu tư cho các cải tiến này, mức độ hỗ trợ mà doanh 
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nghiệp nhận được trong quá trình cân nhắc và thực hiện thay đổi, và cuối cùng là vai trò giám 
sát quản lý nhà nước trong việc khuyến khích doanh nghiệp thực hiện nâng cấp xanh. 21

Dựa trên các câu hỏi này, chỉ số sử dụng bốn chỉ tiêu trong Chiều cạnh 3 để đo lường quy 
mô các hoạt động nâng cấp xanh mà doanh nghiệp thực hiện tại mỗi địa phương. Chỉ tiêu 
đầu tiên ghi nhận tổng số hoạt động nâng cấp xanh được thực hiện trong hai năm gần nhất, 
trong khi chỉ tiêu thứ hai phản ánh tỷ lệ doanh nghiệp đã thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Trên 
toàn quốc, 49% doanh nghiệp khảo sát đã thực hiện trung bình 3,04 hoạt động nâng cấp 
xanh trong hai năm qua, so với 30% doanh nghiệp với mức trung bình 2,6 hoạt động nâng cấp 
trong các giai đoạn trước đó. Cả bốn chỉ tiêu này đều ghi nhận mức cải thiện từ 10% đến 25% 
so với các chỉ tiêu tương ứng của năm 2023.

Chỉ tiêu thứ năm trong chiều cạnh 2 đo lường cam kết tài chính thông qua câu hỏi về số 
tiền mà mỗi doanh nghiệp đã chi cho hoạt động nâng cấp xanh. Việc sử dụng nhiều nguồn 
lực hơn cho thấy doanh nghiệp thực sự coi trọng bảo vệ môi trường so với các hoạt động kinh 
doanh khác. Trung bình, mức chi cho các hoạt động môi trường còn khá thấp; doanh nghiệp 
chỉ dành khoảng 1,3% tổng chi phí vận hành cho các cải tiến xanh. Đây chỉ là mức tăng nhẹ 
0,3 điểm phần trăm so với năm 2023. Bình Thuận tiếp tục là địa phương nổi bật trong việc 
khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu tư cho các hoạt động xanh, khi tỷ lệ chi cho hoạt động 
môi trường của doanh nghiệp tại đây đạt 2,7% chi phí, gần gấp đôi mức trung bình toàn quốc.

Bộ ba câu hỏi chỉ tiêu cuối cùng trong chiều cạnh thứ hai về “hướng dẫn chính sách xanh” 
phản ánh vai trò của chính quyền địa phương trong hỗ trợ và đề xuất các hoạt động nâng 
cấp xanh cho doanh nghiệp. Trước tiên, nếu doanh nghiệp thực hiện bất kỳ hoạt động nâng 
cấp xanh nào, khảo sát sẽ tiếp tục hỏi một loạt câu về việc doanh nghiệp có nhận được hướng 
dẫn, chỉ dẫn hoặc thông tin từ chính quyền địa phương về cách tuân thủ các quy định môi 
trường hay không. Tỷ lệ doanh nghiệp trả lời “có” ở các câu hỏi này càng cao thì càng cho thấy 
nỗ lực rõ ràng hơn của chính quyền địa phương trong việc nâng cao hiểu biết và nhận thức 
của doanh nghiệp về hệ thống quy định hiện hành cũng như các thực hành phát triển bền 
vững. Trên phạm vi cả nước, một tỷ lệ khá cao trong nhóm doanh nghiệp thực hiện nâng cấp 

21	 Để xây dựng chỉ số này, nhóm nghiên cứu trước tiên đã hỏi doanh nghiệp một loạt câu hỏi khảo sát về các hoạt 
động nâng cấp xanh mà họ đã thực hiện trong năm qua cũng như những nâng cấp đã hoàn thành trong các năm 
trước thời điểm khảo sát. Doanh nghiệp được cung cấp danh sách 15 biện pháp nâng cấp xanh phổ biến và quan 
trọng ở cấp độ doanh nghiệp, bao gồm: 1) số hóa giấy tờ để giảm sử dụng giấy; 2) triển khai công nghệ tiết kiệm năng 
lượng; 3) chú trọng tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành; 4) lắp đặt thiết bị đo chất lượng không khí; 5) lắp 
đặt thiết bị đo lượng tiêu thụ năng lượng trong ngày; 6) sử dụng năng lượng tái tạo (ví dụ: pin năng lượng mặt trời); 7) 
sản xuất năng lượng tái tạo; 8) giảm thiểu nhựa trong sản xuất và đóng gói; 9) đầu tư vào quản lý chất thải rắn sạch 
hơn; 10) tiết kiệm nước; 11) cải thiện xử lý nước thải; 12) trồng cây mới; 13) đào tạo nhân viên về quy trình xanh; 14) 
đào tạo quản lý về quy trình xanh; và 15) tuyển dụng cán bộ quản lý tuân thủ môi trường. Các biện pháp nâng cấp 
không nằm trong danh sách trên được ghi nhận vào mục “khác”.
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(59%) cho biết họ nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền cấp tỉnh trong việc tiếp cận và tuân thủ 
các quy định môi trường. Tuy nhiên, con số này lại giảm so với năm 2023.

Một động lực quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp nâng cấp xanh dường như đến từ việc tăng 
cường thực thi các quy định pháp luật. Nhóm nghiên cứu đã hỏi doanh nghiệp về các yếu tố 
thúc đẩy họ thực hiện nâng cấp xanh. Nếu doanh nghiệp liệt kê “quy định pháp luật” là một 
yếu tố, câu trả lời này được ghi nhận như một dấu hiệu tích cực cho môi trường quản lý của 
địa phương. Trên phạm vi toàn quốc, 20% doanh nghiệp cho biết quy định pháp luật là yếu tố 
quan trọng trong quyết định nâng cấp của họ – đây cũng là nhóm lý do phổ biến nhất, đồng 
thời tăng 6 điểm phần trăm so với năm 2023. Ngược lại, chỉ 9,6% doanh nghiệp không thực 
hiện nâng cấp xanh cho rằng họ sẽ sẵn sàng đầu tư hơn nếu địa phương có hệ thống quy định 
đầy đủ và chặt chẽ hơn.

Chiều cạnh thứ ba phản ánh cam kết về nguồn nhân lực của chính quyền địa phương đối 
với công tác bảo vệ môi trường. Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu về biên chế cán bộ môi 
trường tại các địa phương nhằm đo lường tỷ lệ ngân sách tổng thể của tỉnh/thành phố dành 
cho công tác thực thi pháp luật về môi trường. Nhìn chung, mức trung bình toàn quốc đạt 162 
cán bộ môi trường trên một triệu dân, cho thấy đây vẫn là lĩnh vực có mức ưu tiên về nguồn 
lực tương đối thấp. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các địa phương cho thấy một số chính quyền 
cấp tỉnh đã nhận thức được nhu cầu bảo vệ môi trường và tăng cường cam kết tài chính cho 
lĩnh vực này. 
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Bảng 2.6. Điểm số các chỉ tiêu của Chỉ số thành phần 3 – Thúc đẩy thực hành Xanh 

Chỉ tiêu

Trung bình cả nước 2024     Trung bình cả nước năm 2023

Thay đổiTrung 
bình

 
Khoảng tin cậy 

95% 
   

Trung 
bình

 
Khoảng tin cậy 

95% 
 

3. Thúc đẩy thực hành Xanh 5.11 5.08 5.13   4.29 4.26 4.32 0.82 *

Chiều cạnh 3.1. Mua sắm công 
“Xanh”

2.49 2.47 2.51   2.12 2.10 2.15 0.37 *

i. CQNN tại tỉnh ưu tiên mua 
hàng hóa, dịch vụ của DN 
“xanh” (%)

83.4% 82.7% 84.1%   70.4% 69.5% 71.3% 13.0% *

ii. CQNN tại tỉnh sẵn sàng trả giá 
cao hơn khi mua hàng hóa, dịch 
vụ của các DN “xanh” (%)

78.6% 77.8% 79.4%   64.5% 63.5% 65.4% 14.1% *

Chiều cạnh 3.2. Hướng dẫn, phổ 
biến pháp luật và thực hành 
Xanh của DN

1.29 1.28 1.30   1.19 1.18 1.20 0.10 *

i. Tổng số hoạt động DN đã thực 
hiện để “xanh hóa” trong 2 năm 
qua (#)

3.04 2.96 3.13   2.73 2.64 2.82 0.31 *

ii.Tỷ lệ DN có triển khai hoạt 
động “xanh hóa” trong 2 năm 
qua (%)

48.8% 47.8% 49.8%   38.7% 37.8% 39.7% 10.1% *

iii. Tổng số hoạt động DN đã 
thực hiện để “xanh hóa” tính tới 
thời điểm trước đây 2 năm (#)

2.55 2.45 2.65   1.86 1.77 1.96 0.69 *

iv. Tỷ lệ DN đã có triển khai hoạt 
động “xanh hóa” tính tới thời 
điểm trước đây 2 năm (%)

29.6% 28.7% 30.5%   17.7% 17.0% 18.5% 11.9% *

v. Phần trăm chi phí DN đã chi 
cho các thực hành Xanh/tổng 
chi phí vận hành (%)

1.3% 1.27% 1.36%   1.0% 1.0% 1.1% 0.3% 

vi. Tỷ lệ DN nhận được các 
hướng dẫn tuân thủ quy định 
môi trường từ CQNN tại địa 
phương (%)

58.9% 57.5% 60.2%   60.9% 59.4% 62.5% -2.1% 

vii. Yếu tố “Quy định pháp luật” 
là quan trọng nhất thúc đẩy 
DN hoạt động theo hướng Xanh 
hơn (%)

20.0% 18.9% 21.1%   14.3% 13.2% 15.4% 5.6% *

vii. Không tiến hành hoạt động 
‘xanh hóa’ nào do bởi không có 
quy định pháp luật bắt buộc (%)

9.6% 8.9% 10.3%   7.5% 6.9% 8.1% 2.1%*

Chiều cạnh 3.3. Dữ liệu thống kê 1.33 1.31 1.34   0.98 0.96 0.99 0.35 

Số lượng cán bộ làm công tác về 
môi trường trên/triệu dân

162.35 160.86 163.83                

* Có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05
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Chiều cạnh 1 và 2 chiếm 60% trọng số của chỉ số thành phần, trong khi chiều cạnh 3 đóng 
góp 40% còn lại (xem Bảng 2.6). Thứ hạng các địa phương trên chỉ số tổng hợp này được thể 
hiện tại Hình 2.7. Với điểm trung bình 7,66, Cao Bằng, Bắc Kạn và Đắk Nông nằm trong nhóm 
dẫn đầu của chỉ số, chủ yếu nhờ số lượng cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường rất cao tại 
các địa phương này. Các ngành dịch vụ lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp quan tâm đến du lịch 
sinh thái, dường như cũng đóng vai trò thúc đẩy lãnh đạo địa phương thực hiện các thay đổi 
thân thiện với môi trường.

Hình 2.7. Chỉ số thành phần 3 – Thúc đẩy thực hành Xanh

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vĩnh Long
Thanh Hóa

TP. Huế
Bình Định

Quảng Bình
Phú Thọ

Quảng Nam
Tây Ninh

Tuyên Quang
Ninh Bình
Hòa Bình

Vĩnh Phúc
Kon Tum

Hà Tĩnh
Ninh Thuận

Lâm Đồng
Điện Biên
Hà Giang

Quảng Trị
Lào Cai
Yên Bái

TP. Hải Phòng
Đồng Tháp

Lai Châu
Lạng Sơn

Sơn La
Gia Lai

Đăk Nông
Bắc Kạn

Cao Bằng

Mua sắm Xanh Hướng dẫn Xanh Dữ liệu thống kê

Chú thích: Nhóm nghiên cứu PCI tính toán dựa trên dữ liệu khảo sát PCI/PCI-FDI và dữ liệu thống kê.
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2.2.4.	 Chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ

Chỉ số thành phần cuối cùng mô tả mức độ sẵn có và phạm vi tiếp cận của các công cụ, 
chương trình của chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả môi trường của khu vực tư nhân. Cụ 
thể, chỉ số thành phần này phản ánh hai chiều cạnh: đo lường khả năng doanh nghiệp tiếp cận 
các chương trình khuyến khích được chính quyền địa phương tài trợ nhằm thúc đẩy doanh 
nghiệp áp dụng các thực hành bền vững về môi trường, cũng như các dịch vụ tư vấn, đào tạo 
công cộng để gia tăng việc áp dụng các phương pháp kinh doanh bền vững. Cả hai chiều cạnh 
đều sử dụng dữ liệu từ các khảo sát PCI và PCI-FDI. Bảng 2.7 liệt kê tất cả các chỉ tiêu được sử 
dụng trong chỉ số thành phần này.

Chiều cạnh 1 cung cấp thông tin về sự tồn tại và khả năng tiếp cận các chương trình ưu 
đãi của chính quyền nhằm hỗ trợ chiến lược tăng trưởng xanh tại địa phương. Chỉ tiêu này 
được đo lường bằng tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện nâng cấp xanh đã nhận được hỗ trợ từ các 
chương trình ưu đãi của chính quyền. Những doanh nghiệp chưa từng nhận được hỗ trợ từ 
một chương trình ưu đãi do địa phương tài trợ sẽ được mã hóa là 0. Phân tích cho thấy trên 
toàn quốc, 43,5% doanh nghiệp thực hiện nâng cấp xanh đã nhận được ưu đãi thuế, miễn/
giảm thuế hoặc trợ cấp – đây là mức tăng ấn tượng, tăng 10 điểm phần trăm so với năm 2023. 
Chỉ tiêu thứ hai hướng đến nhóm doanh nghiệp không thực hiện nâng cấp xanh, hỏi về lý do 
họ không triển khai các cải tiến này. Chỉ số ghi nhận tỷ lệ doanh nghiệp cho biết nguyên nhân 
là do thiếu khả năng tài chính. Tổng cộng, 13% doanh nghiệp không thực hiện nâng cấp xanh 
vì thiếu nguồn lực, giảm gần 2 điểm phần trăm so với năm 2023.

Chiều cạnh 2 sử dụng ba câu hỏi từ khảo sát PCI và PCI-FDI để đo lường mức độ tiếp cận các 
dịch vụ tư vấn và đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả môi trường của doanh nghiệp. Đầu tiên, 
phân tích lấy tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện nâng cấp xanh đã được hưởng lợi từ các dịch vụ tư 
vấn do chính quyền địa phương cung cấp. Tiếp đó, nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp 
tương tự để xác định tỷ lệ doanh nghiệp nâng cấp xanh được tham gia các khóa đào tạo nhằm 
cải thiện hiệu quả môi trường và đánh giá tổng thể về trải nghiệm đối với dịch vụ này. Các dịch 
vụ tư vấn và đào tạo xanh khá dễ tiếp cận; trên toàn quốc, lần lượt 48% và 49% doanh nghiệp 
nâng cấp xanh có thể tiếp cận các dịch vụ này. Cả hai tỷ lệ này đều tăng hơn 10 điểm phần 
trăm so với kết quả năm 2023.
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Dữ liệu thống kê của chiều cạnh 3 được xác định bằng cách tính toán tỷ lệ doanh nghiệp 
hoạt động trong các ngành xanh ở mỗi địa phương. Số lượng doanh nghiệp trong các ngành 
xanh càng lớn thì có thể khẳng định chính quyền địa phương càng tích cực khuyến khích hoạt 
động này phù hợp với chiến lược tăng trưởng xanh của Chính phủ.22 Để xác định chỉ tiêu này, 
nhóm nghiên cứu đã sử dụng 325 loại hàng hóa và dịch vụ do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ 
(BLS) xác định là ngành nghề xanh và đối chiếu với hệ thống mã ngành bốn chữ số trong dữ 
liệu PCI.23 Sau đó, nhóm nghiên cứu tính toán tỷ lệ doanh nghiệp tại mỗi địa phương hoạt động 
trong 325 mã ngành này. Năm nay, 35,5% doanh nghiệp trong khảo sát PCI hoạt động trong 
lĩnh vực kinh doanh xanh, tăng 5,4 điểm phần trăm so với năm 2023. 

Bảng 2.7. Kết quả các chỉ tiêu của Chỉ số thành phần 4 – Chính sách khuyến khích  
và dịch vụ hỗ trợ

Chỉ tiêu

Trung bình cả nước năm 
2024

 
Trung bình cả nước năm 

2023
Thay đổi

Trung 
bình

 
Khoảng tin cậy 

95% 
 

Trung 
bình

Khoảng tin cậy 
95% 

4. Chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ 6,41   6,38 6,43   5,11 5,07 5,15 1,30 *

Chiều cạnh 4.1. Chính sách khuyến khích 2,03   2,01 2,04   1,89 1,88 1,91 0,13 *

i. Tỷ lệ DN thực hành xanh được hưởng các  
ưu đãi (%) 43,5%   42,1% 44,9%   33,1% 31,6% 34,6% 10,4% *

ii. Tỷ lệ DN không thực hành xanh do không đủ 
năng lực (%) 13,0%   12,2% 13,7%   14,7% 13,9% 15,4% -1,7% *

Chiều cạnh 4.2. Dịch vụ tư vấn, đào tạo hỗ trợ 
DN chuyển đổi xanh 1,82   1,81 1,83   1,73 1,72 1,74 0,09 *

i. Tỷ lệ DN thụ hưởng các chương trình tư vấn 
về chuyển đổi xanh (%) 48,1%   46,7% 49,5%   38,1% 36,6% 39,6% 10,0% *

ii. Tỷ lệ DN được thụ hưởng các chương trình 
đào tạo về chuyển đổi xanh (%) 49,2%   47,8% 50,6%   36,4% 34,8% 37,9% 12,8% *

iii. Tỷ lệ DN chưa nâng cấp vì không nắm được 
thông tin (%) 24,0%   12,2% 13,7%   14,7% 13,9% 15,4% 9,3% *

Chiều cạnh 4.3. Dữ liệu thống kê 2,56   0,23 0,25   1,48 1,45 1,52 1,08 *

i. Tỷ lệ DN hoạt động trong ngành “xanh” (%) 35,5%   35,4% 35,6%   30,1% 29,2% 31,0% 5,4% *

* Có ý nghĩa thống kê ở mức 0.05                    

22	 Có ba loại ngành nghề xanh. Loại đầu tiên và phổ biến nhất là các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp 
dịch vụ có lợi cho môi trường hoặc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ về loại thứ hai là các doanh nghiệp mà công 
việc của người lao động liên quan đến việc làm cho quy trình sản xuất thân thiện hơn với môi trường hoặc sử dụng ít 
tài nguyên hơn. Các doanh nghiệp thuê lao động để giảm tiêu thụ năng lượng, nâng cao hiệu quả, giảm chất thải hoặc 
bảo tồn tài nguyên trong một ngành nghề cụ thể cũng được tính vào nhóm này. Loại thứ ba là các doanh nghiệp có 
dấu chân môi trường không đáng kể, ví dụ như các doanh nghiệp kinh doanh hoặc dịch vụ không phát thải carbon. 
Nhiều doanh nghiệp thương mại, bán buôn và bán lẻ quy mô rất nhỏ ở Việt Nam thuộc nhóm này.

23	  US Bureau of Labor Statistics. (2023). “Green Goods and Services (GGS)”. https://www.bls.gov/ggs/ggsoverview.
htm. Do dữ liệu này sử dụng hệ thống mã ngành NAICS, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bảng quy đổi để đối chiếu với 
hệ thống mã ngành ISIC được sử dụng trong dữ liệu PCI.
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Nhìn chung, Bình Phước, Bắc Ninh và Bình Dương là những địa phương đạt điểm số cao nhất 
về hiệu quả hỗ trợ của chính quyền, thể hiện tại Hình 2.8. Bình Phước, Bắc Ninh và Bình 
Dương nổi bật nhờ quy mô phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp xanh trên địa bàn. 
Gần 50% doanh nghiệp khảo sát tại các tỉnh này hoạt động trong một trong ba lĩnh vực ngành 
xanh chính. Tương ứng, Bình Phước cũng xếp thứ hai về chiều cạnh 2, khi có tới 71% và 69% 
doanh nghiệp thực hiện nâng cấp xanh cho biết họ được hưởng lợi từ các dịch vụ tư vấn và 
đào tạo do địa phương cung cấp.

Hình 2.8. Chỉ số thành phần 4 – Chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ
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Chú thích: Nhóm nghiên cứu PCI tính toán dựa trên dữ liệu khảo sát PCI/PCI-FDI và dữ liệu thống kê.
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2.3.	Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) 
Chỉ số PGI tổng hợp được xây dựng bằng cách cộng tổng điểm của bốn chỉ số thành phần để 
tạo thành một chỉ số không trọng số. Mỗi chỉ số thành phần được tính trọng số ngang nhau 
là 25%. Như vậy, tổng điểm tối đa của PGI là 40 điểm.

Hình 2.9 trình bày Chỉ số Xanh cấp tỉnh năm 2024. Điểm số của từng tỉnh/thành phố được 
thể hiện bằng biểu tượng viên kim cương màu xanh lá cây. Trục ngang thể hiện thứ hạng 
tương ứng của các địa phương. Các tỉnh/thành phố được xếp hạng từ trái sang phải, trong đó 
địa phương có thành tích tốt nhất nằm ở ngoài cùng bên trái. Hải Phòng, dù không dẫn đầu 
ở chỉ số thành phần nào, vẫn giữ vị trí số một nhờ kết quả tổng hợp xuất sắc trên cả bốn chỉ 
số thành phần, với tổng điểm đạt 29. Xếp ngay sau là Vĩnh Long (28,16 điểm), Hà Nam (28,04 
điểm), Bắc Ninh (27,78 điểm) và Bình Dương (27,64 điểm).

Các thanh khoảng trên biểu đồ thể hiện khoảng tin cậy 90% xung quanh điểm trung bình. 
Khoảng tin cậy này có thể hiểu là phạm vi điểm số mà chỉ số PGI của một tỉnh/thành phố có 
thể đạt được nếu nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát và xây dựng chỉ số PGI lặp lại 1.000 lần.

Việc thể hiện chỉ số theo cách này dẫn đến hai phát hiện quan trọng. Thứ nhất, không có 
địa phương nào đạt gần mức điểm tối đa 40 cho các chính sách xanh. Thứ hai, sự khác biệt 
về mặt thống kê giữa các tỉnh/thành phố có thứ hạng cao nhất và thấp nhất là rất nhỏ. Trong 
các mẫu khảo sát thay thế với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, thậm 
chí các tỉnh/thành phố xếp hạng thấp nhất cũng có thể đạt điểm số cao. Như đã đề cập ở trên, 
một nguyên nhân chính cho mức điểm thấp và sự khác biệt không lớn giữa các địa phương là 
do các tỉnh/thành phố đang lựa chọn tập trung chuyên sâu vào chỉ một hoặc hai khía cạnh 
của hành vi xanh. Một lý do cho thực trạng này có thể là chiến lược tăng trưởng xanh của 
cả nước vẫn đang được triển khai khá chậm và chưa thực sự được tích hợp sâu vào các kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh. Tại nhiều địa phương, dù kế hoạch hành động về 
tăng trưởng xanh đã được phê duyệt và ban hành, nhưng lại thiếu tính cụ thể, một số chương 
trình hiện chưa phù hợp hoặc khả thi với điều kiện kinh tế nền tảng của tỉnh/thành phố đó.
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 Hình 2.9. Kết quả Chỉ số Xanh cấp tỉnh với khoảng tin cậy
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Chú thích: Nhóm nghiên cứu PCI tính toán dựa trên dữ liệu khảo sát PCI/PCI-FDI và dữ liệu thống kê.

Mặc dù không có nhiều bằng chứng về các địa phương vượt trội toàn diện, một số tỉnh/
thành phố vẫn nổi bật với những chính sách chất lượng cao. Để minh họa cho nhận định này, 
Hình 2.10 thể hiện khoảng tin cậy 90% cho từng chỉ số thành phần PGI. Biểu đồ cho thấy các 
khoảng tin cậy chặt chẽ hơn và sự phân hóa rõ rệt hơn ở các chỉ số thành phần 1 và 2 so với chỉ 
số thành phần 3 và 4. Ví dụ, ở ô chỉ số thành phần 1, các tỉnh Nam Định, Đà Nẵng và Hải Phòng 
có khoảng tin cậy không trùng lặp với các địa phương xếp hạng ở nhóm cuối. Điều này cho 
thấy vị trí xếp hạng là đáng tin cậy về mặt thống kê và các địa phương này là mô hình tốt để 
học hỏi. Các khoảng tin cậy hẹp cũng phản ánh sự thống nhất cao trong đánh giá của doanh 
nghiệp tại cùng một địa phương.

Ở chỉ số thành phần 4, nơi mà các thực tiễn chính sách vẫn còn khá mới tại Việt Nam, các 
khoảng tin cậy trong năm 2023 còn rộng và chưa thể hiện rõ sự khác biệt giữa các tỉnh/
thành phố. Tuy nhiên, năm nay, đã có những địa phương dẫn đầu thực sự ở lĩnh vực này. Bình 
Phước, Bắc Ninh và Bình Dương vượt trội hơn hẳn so với các địa phương còn lại.

Xét trên cả bốn chỉ số thành phần, có thể thấy ngay cả những tỉnh/thành phố có thành 
tích tốt nhất cũng vẫn còn điểm yếu ở một số lĩnh vực nhất định. Hơn nữa, phần lớn các địa 
phương ghi nhận điểm số khá thấp, đặc biệt ở chỉ số thành phần 4, do rất ít tỉnh/thành phố 
triển khai các chương trình ưu đãi thực sự tại thời điểm khảo sát.
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Hình 2.10. Kết quả 4 chỉ số thành phần với khoảng tin cậy
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PGI 1: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thiên tai
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PGI 2: Đảm bảo tuân thủ
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PGI 3: Thúc đẩy thực hành Xanh
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PGI 4: Chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ

Chú thích: Nhóm nghiên cứu PCI tính toán dựa trên dữ liệu khảo sát PCI/PCI-FDI và dữ liệu thống kê.

2.4.	Kết luận
Phương pháp luận nhất quán của PGI cho phép chúng ta so sánh sự thay đổi qua thời gian, 
cả ở cấp quốc gia và cấp tỉnh/thành phố. Việc này cho thấy đã có những tiến bộ lớn trong 
quản trị môi trường, điều này có thể mang lại sự yên tâm cho các nhà hoạch định chính sách, 
doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Đồng thời, phân tích chuỗi thời gian của chúng tôi cũng chỉ ra hai điểm lưu ý quan trọng: 1) 
mức độ tiếp xúc với các khủng hoảng khí hậu ngày càng tăng, nhưng sự ứng phó của chính 
quyền đến thời điểm hiện tại đã giúp giảm nhẹ các tác động nghiêm trọng nhất; và 2) việc 
tăng cường thực thi quy định đã giúp giảm ô nhiễm và thúc đẩy nâng cấp xanh, song doanh 
nghiệp lại lo ngại với gánh nặng thủ tục hành chính, tình trạng thiếu công bằng và chi phí 
không chính thức gia tăng. Hy vọng rằng, phân tích chi tiết của chúng tôi sẽ giúp định hướng 
cho các nhà hoạch định chính sách trong việc giải quyết những lưu ý này, bằng cách làm nổi 
bật các lĩnh vực và cơ quan cần tập trung, cũng như xác định các địa phương điển hình như 
Hải Phòng và Bình Dương để nghiên cứu sâu về các thực tiễn tốt có thể nhân rộng.
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Để đạt được các mục tiêu này, cần duy trì việc thu thập dữ liệu chất lượng cao về quản trị 
môi trường, nâng cấp xanh và ô nhiễm trong tương lai. Mặc dù không bắt buộc phải thu thập 
dữ liệu PGI hàng năm, nhưng cần có các nỗ lực khảo sát doanh nghiệp và tổng hợp dữ liệu 
thống kê thường xuyên để cung cấp thông tin hỗ trợ cho các quyết định khó khăn mà các 
nhà hoạch định chính sách sẽ phải đưa ra nhằm cân bằng giữa mục tiêu phát triển kinh tế và 
phát triển bền vững.
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Phụ lục A: Vắn tắt về phương pháp luận Chỉ số Xanh 
cấp tỉnh 

Mục tiêu của chỉ số PGI là cung cấp các khuyến nghị thực tiễn cho các nhà hoạch định chính 
sách ở cả cấp quốc gia và địa phương về các chính sách phù hợp nhằm giảm thiểu tác động 
của biến đổi khí hậu và ô nhiễm đến hiệu quả và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
Do đó, tương tự như “người anh em” PCI được trình bày tại Chương 1, PGI là một bảng xếp hạng 
dựa trên đầu vào, được xây dựng từ các chỉ tiêu phản ánh đầu vào chính sách (các biện pháp, 
hành động của cấp tỉnh), có khả năng liên quan đến các kết quả cuối cùng về khí hậu và ô 
nhiễm môi trường như thiên tai, hoặc các chỉ số đo lường mức độ bụi mịn PM2.5, khí NO2 và 
SO2 trong không khí, nước.

Việc xây dựng chỉ số PGI tuân thủ chặt chẽ phương pháp luận đã được áp dụng cho chỉ số 
PCI và chỉ số Hạ tầng, mà nhóm nghiên cứu gọi là “3C”. Collection (Thu thập) bao gồm việc 
tổng hợp các chỉ tiêu hành động từ các câu hỏi khảo sát trong bộ điều tra PCI và PCI-FDI 
hàng năm, kết hợp với dữ liệu thống kê liên quan do các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp. 
Construction (Xây dựng) chuẩn hóa các chỉ tiêu này về thang điểm 10 và tổng hợp thành các 
chỉ số thành phần có tính lý thuyết chặt chẽ, phản ánh những chiều cạnh trọng yếu trong 
chính sách môi trường. Calibration (Hiệu chỉnh) xác định trọng số cho từng chỉ số thành phần 
dựa trên mức độ ảnh hưởng tương đối của chúng đến các biến kết quả trọng yếu.

Chỉ số PGI năm 2024 sử dụng cùng phương pháp luận, hệ thống chỉ tiêu và trọng số như đã 
trình bày trong báo cáo năm 2023. Phương pháp luận này đã được đánh giá và chia sẻ với 
lãnh đạo các địa phương. Tuy nhiên, có ba chỉ tiêu thống kê cần phải thay thế do vấn đề về 
nguồn dữ liệu. Các chỉ tiêu này không còn được Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) công 
bố trong năm 2024, hoặc phạm vi phủ dữ liệu theo tỉnh không đủ lớn để đảm bảo độ tin cậy.24 
Trước khi thay thế, nhóm nghiên cứu đã đối chiếu hệ số tương quan giữa số liệu cũ và mới 
bằng dữ liệu năm 2023 để đảm bảo hai bộ chỉ tiêu có mối tương quan chặt chẽ, và việc thay 
thế không làm thay đổi đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng chỉ số.

PGI 2024 gồm 41 chỉ tiêu, được chia thành bốn chỉ số thành phần nhằm đo lường hiệu quả 
thực thi chính sách phát triển khu vực tư nhân tại Việt Nam theo hướng kinh tế xanh và 
phát triển bền vững. Tương tự như PCI, từng chỉ tiêu phải cân bằng giữa ưu thế của dữ liệu 
khảo sát và dữ liệu thống kê. Dữ liệu khảo sát phù hợp để ghi nhận các khái niệm tinh tế, phản 

24	 “Tấn chất thải rắn thu gom và xử lý trên 1.000 dân” (chỉ số thành phần 2) được thay thế bằng “tỷ lệ chất thải rắn được 
xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường (%)”. Những năm trước, nhóm nghiên cứu từng ước tính các chỉ tiêu này, nhưng với 
tỷ lệ tỉnh báo cáo dưới 25%, kết quả sẽ không đảm bảo độ tin cậy. Tương tự, chỉ tiêu “tỷ trọng ngân sách nhà nước 
dành cho công tác môi trường” (chỉ số thành phần 3) được thay thế bằng “số công chức phụ trách môi trường trên 
một triệu dân (%)”.
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ánh chính xác trải nghiệm của doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI đối với môi trường 
tại địa phương. Tuy nhiên, dữ liệu khảo sát cũng tiềm ẩn các sai số đo lường do thiên lệch về 
nhận thức và điểm neo. Thiên lệch nhận thức xảy ra khi kiến thức nền tảng, năng lực hoặc 
động lực trả lời của doanh nghiệp khiến câu trả lời lệch khỏi đáp án mà một người quan sát 
khách quan, toàn diện sẽ đưa ra cho cùng câu hỏi đó. Thiên lệch điểm neo xảy ra khi doanh 
nghiệp không có đầy đủ thông tin về toàn bộ các lựa chọn có thể trong đáp án. Ví dụ, một 
doanh nghiệp ở vùng núi Lào Cai có thể đánh giá cao mức ưu đãi kinh tế cho thích ứng khí hậu 
của tỉnh mình, mà không biết rằng doanh nghiệp tại Hải Phòng được hưởng một loạt chính 
sách ưu đãi phong phú hơn, từ đó trả lời tích cực hơn mức khách quan về các ưu đãi này.

Dữ liệu thống kê, do các cơ quan quản lý nhà nước thu thập, ít bị ảnh hưởng bởi các thiên 
lệch nhận thức nhưng thường chỉ giới hạn ở các chỉ tiêu rất cụ thể và không phải lúc nào 
cũng phản ánh được các khái niệm trừu tượng hoặc ẩn như minh bạch hay tham nhũng. Để 
khắc phục những hạn chế này, PGI chủ yếu dựa vào dữ liệu khảo sát nhưng thực hiện hai biện 
pháp để giảm thiểu thiên lệch nhận thức và điểm neo. Thứ nhất, trong khả năng có thể, các 
chỉ tiêu được lựa chọn dựa trên trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp với một chính sách cụ 
thể, nhằm hạn chế các câu trả lời dựa trên ý kiến chủ quan. Ví dụ, doanh nghiệp được hỏi liệu 
họ có trực tiếp nhận được hướng dẫn từ cán bộ địa phương về quy định môi trường hay không, 
thay vì hỏi về quan điểm chung của họ về công tác hướng dẫn chính sách môi trường ở địa 
phương. Thứ hai, khi có thể, dữ liệu khảo sát ở mỗi chỉ số thành phần sẽ được kết hợp với dữ 
liệu thống kê để liên kết cảm nhận của doanh nghiệp với các thông tin đo lường thực tiễn. Tuy 
nhiên, để đảm bảo tiếng nói của doanh nghiệp là trọng tâm, PGI ưu tiên trọng số cho dữ liệu 
khảo sát (60%) cao hơn dữ liệu thống kê (40%) ở mỗi chỉ số thành phần.

Do đặc thù phát triển khu vực tư nhân xanh có nhiều chiều cạnh và việc xác định tầm quan 
trọng tương đối về mặt kinh tế - xã hội và chính trị của từng chiều cạnh là rất phức tạp, nên 
bốn chỉ số thành phần đều được tính trọng số ngang nhau. Bốn chỉ số thành phần này được 
liệt kê dưới đây, xếp từ các hoạt động truyền thống và lâu đời của chính quyền địa phương cho 
tới những lĩnh vực mới mẻ và có tính định hướng tương lai nhất. 

	y Giảm thiểu ô nhiễm và phòng chống thiên tai. Chỉ số thành phần này liên quan đến 
việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cơ bản – một nhiệm vụ truyền thống của 
chính quyền tại Việt Nam. Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng 
gia tăng, cùng với sự mở rộng mạnh mẽ của khu vực tư nhân, trách nhiệm này của 
các địa phương đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, khi các tỉnh/thành phố 
được kỳ vọng sẽ cung cấp dịch vụ hạ tầng nhằm giúp doanh nghiệp chuẩn bị và hạn 
chế tác động của các rủi ro khí hậu như lũ lụt, bão nhiệt đới, nước biển dâng và hạn 
hán. Chỉ số này cố gắng phản ánh trách nhiệm của các địa phương đối với khả năng 
chống chịu thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, như đã được quy định trong Luật 
Bảo vệ Môi trường 2020 và Nghị định 15/2025/NĐ-CP mới được sửa đổi gần đây.
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	y Đảm bảo tuân thủ. Chỉ số thành phần này liên quan đến hiệu quả của hoạt động giám 
sát và thực thi quy định của chính quyền trong việc hạn chế tác động môi trường từ 
hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây không phải là lĩnh vực mới đối với chính quyền cấp 
tỉnh, dù chỉ thực sự hình thành kể từ khi khu vực tư nhân chính thức bắt đầu phát triển 
từ đầu những năm 1990. Đương nhiên, trách nhiệm này đã tăng lên đáng kể cùng với sự 
mở rộng nhanh chóng của khu vực tư nhân chính thức kể từ khi Luật Doanh nghiệp có 
hiệu lực vào năm 2000. Áp lực nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực này cũng gia tăng khi 
các sự cố môi trường được công khai rộng rãi trước công chúng. Chiến lược Quốc gia 
về Bảo vệ Môi trường đã trao cho chính quyền địa phương nhiều quyền hạn hơn trong 
việc giám sát việc sử dụng tài nguyên nước, các dự án thủy sản, lâm nghiệp, trong khi 
Kế hoạch Quốc gia về Chất lượng Không khí yêu cầu tất cả các tỉnh/thành phố phải xây 
dựng và trình kế hoạch quản lý, giám sát chất lượng không khí nhằm giảm thiểu các 
tác động nguy hiểm đến sức khỏe và an toàn do ô nhiễm không khí gây ra. Nghị định 
45/2022/NĐ-CP25 quy định các mức xử phạt đối với các hành vi gây ô nhiễm cụ thể 
như cố tình xả thải, xả thải trái phép, xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.

	y Thúc đẩy thực hành Xanh. Chỉ số này đánh giá tiềm năng của chính quyền cấp tỉnh 
trong việc lồng ghép các mục tiêu môi trường vào các lĩnh vực trách nhiệm rộng lớn 
hơn như hoạch định chính sách chung, mua sắm hàng hóa và dịch vụ, cũng như hướng 
dẫn quy định để hỗ trợ doanh nghiệp “xanh hóa” hoạt động và hành vi của mình. Khung 
pháp lý được trình bày ở trên, bao gồm Luật Bảo vệ Môi trường, các chiến lược quốc gia 
và nhiều văn bản hướng dẫn thực thi, hiện vẫn còn sơ khai, chưa đầy đủ và có thể mang 
tính kỹ thuật rất cao. Nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong việc hiểu rõ trách 
nhiệm cũng như các cơ hội mà pháp luật mang lại. Vì vậy, vai trò rõ ràng của chính 
quyền cấp tỉnh là hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược noi 
gương các hành vi môi trường tốt. Cán bộ địa phương có thể tư vấn cho doanh nghiệp 
về các quyết định vận hành giúp họ trở thành những người đi đầu về hiệu quả sử dụng 
năng lượng hoặc áp dụng các nguồn năng lượng bền vững hơn.

	y Chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ. Chỉ số này phản ánh các chính sách của 
nhà nước nhằm khuyến khích doanh nghiệp tư nhân thực hiện các hành vi và ra quyết 
định liên quan đến môi trường vượt trên mức tối thiểu do pháp luật Việt Nam hoặc các 
tiêu chuẩn quốc tế quy định. Ví dụ, việc nhà nước hỗ trợ cung cấp các dịch vụ như tư 
vấn về thủ tục đầu tư thân thiện với môi trường hoặc đào tạo lao động để phục vụ các 
khoản đầu tư này sẽ giúp lấp đầy khoảng trống còn tồn tại trên thị trường tư nhân, qua 
đó cho phép doanh nghiệp thực hiện các hành vi và quyết định xanh. Hiện đã có khung 
pháp lý cho các hình thức hỗ trợ và can thiệp thị trường nhằm thúc đẩy các hoạt động 
xanh này. Luật Bảo vệ Môi trường 2020 bao gồm các quy định về tín dụng xanh, trái 

25	 Chính phủ Việt Nam. (2025). Nghị định số 05/2025/NĐ-CP: “Sửa đổi Nghị định 08/2022/NĐ-CP về quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”.
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phiếu xanh, trong khi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết về lộ trình thực 
hiện và các cơ chế ưu đãi để phân bổ các nguồn lực này. Kế hoạch Tăng trưởng Xanh 
còn tham vọng hơn nữa, mặc dù các chi tiết cụ thể về cơ chế tài chính và ưu đãi thuế 
vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. 

Bảng 2.8 cung cấp cái nhìn tổng quan ngắn gọn về quy trình xây dựng chỉ số PGI. Cột 1 liệt 
kê bốn chỉ số thành phần đã được tóm tắt ở trên. Cột 2 trình bày các chiều cạnh lý thuyết 
của từng chỉ số thành phần. Ví dụ, chỉ số thành phần 1 bao gồm ba chiều cạnh: nỗ lực của địa 
phương trong kiểm soát ô nhiễm (chiều cạnh 1), giảm nhẹ rủi ro thiên tai (chiều cạnh 2), và 
đo lường tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày (chiều cạnh 3). Cột 3 ghi nhận tổng số chỉ 
tiêu được xây dựng từ khảo sát PCI và PCI-FDI, trong khi cột 4 thể hiện số lượng chỉ tiêu thống 
kê được thu thập từ dữ liệu ngân sách của Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê (GSO). Cột cuối 
cùng thể hiện trọng số của từng chỉ số thành phần trong chỉ số PGI cuối cùng.

Bảng 2.8. Tổng hợp các chỉ số thành phần và chỉ tiêu của Chỉ số PGI 

Chỉ số thành phân Chiều cạnh
Chỉ tiêu khảo sát 
(Trọng số = 60 %)

Chỉ tiêu thống kê
(Trọng số = 40 %)

Trọng số trong 
Chỉ số PGI tổng 

hợp (%)
1. Giảm thiểu ô nhiễm và phòng 
chống thiên tai

3 12 1 25

2. Đảm bảo tuân thủ 4 10 2 25

3. Thúc đẩy thực hành Xanh 3 9 1 25

4. Chính sách khuyến khích và 
dịch vụ hỗ trợ

3 5 1 25
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3.1.	 Giới thiệu
Năm 2024, kết quả đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam tiếp tục thể hiện sự vững 
vàng bất chấp những thách thức của kinh tế toàn cầu. Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 38,23 tỷ USD, duy trì mức tương đương 
so với năm trước. Vốn đăng ký mới đạt 19,7 tỷ USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ, song vốn bổ 
sung vào các dự án hiện hữu tăng mạnh 50,4% — một sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn sụt 
giảm của năm 2022–2023. Những con số này cho thấy cam kết bền vững của các nhà đầu 
tư nước ngoài không chỉ trong việc gia nhập mà còn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh 
tại Việt Nam.

Chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò là lĩnh vực thu hút vốn đầu tư lớn nhất, chiếm gần 70% 
tổng vốn đăng ký mới, tiếp theo là bất động sản và sản xuất, phân phối điện (Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, 2025). Xét về quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư, Singapore duy trì vị trí dẫn đầu với 
tổng vốn đăng ký mới đạt 10,21 tỷ USD (chiếm 26,7% tổng vốn đăng ký). Hàn Quốc đứng thứ 
hai, đóng góp 18,5%. Trung Quốc, Hồng Kông và Nhật Bản lần lượt là những nhà đầu tư lớn tiếp 
theo vào Việt Nam trong năm 2024 (Trần, 2025).

Ba diễn biến quan trọng đã định hình môi trường đầu tư của Việt Nam trong năm 2024. Thứ 
nhất, sự ổn định kinh tế vĩ mô vững vàng của Việt Nam — với lạm phát được kiểm soát dưới 4% 
và các điều kiện tiền tệ thuận lợi — đã gia tăng sức hấp dẫn của Việt Nam so với các đối thủ 
trong khu vực. Thứ hai, việc mở rộng các hiệp định thương mại song phương và đa phương, 
bao gồm việc triển khai các hiệp định CPTPP và RCEP, đã tạo điều kiện tiếp cận thị trường 
rộng lớn hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài (Nguyễn, 2024; Đỗ, 2024). Thứ ba, sự dịch chuyển 
mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu — do chi phí sản xuất tại Trung Quốc tăng cao, căng 
thẳng thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng chiến lược đa dạng hóa của các doanh 
nghiệp — đã tiếp tục thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất chế tạo 
hướng về Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh công nghiệp phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái 
Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, v.v. (Bùi, 2024).

Trong bối cảnh đó, chương 3 Báo cáo PCI 2024 sẽ phân tích các xu hướng chính của khối 
doanh nghiệp FDI, bao gồm: mở rộng đầu tư, tăng trưởng việc làm và hiệu quả lợi nhuận. Báo 
cáo cũng làm rõ những thay đổi trong mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp, sự phát 
triển về quy mô và cơ cấu ngành nghề của các doanh nghiệp FDI, cùng sự khác biệt về mức độ 
lạc quan kinh doanh giữa các địa phương. Ngoài ra, chương này còn xem xét gánh nặng tuân 
thủ quy định, thủ tục hải quan và hoạt động thanh, kiểm tra, qua đó chỉ ra cả những điểm cải 
thiện cũng như các thách thức mới phát sinh. Tổng thể, các phát hiện này mang đến một bức 
tranh toàn diện về môi trường FDI của Việt Nam đang chuyển mình trong năm 2024.
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3.2.	Đặc điểm doanh nghiệp FDI năm 2024
3.2.1.	Hiệu quả hoạt động

Bảng 3.1 cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI trong những năm 
gần đây. Năm 2024 ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch tăng đầu 
tư, tăng mạnh lên 40% so với mức 30,3% của năm 2023. Sự phục hồi này cho thấy tâm lý lạc 
quan trở lại của các nhà đầu tư nước ngoài sau hai năm liên tiếp mở rộng một cách thận trọng.

Diễn biến về việc làm lại có phần chững lại. Tỷ lệ doanh nghiệp FDI tuyển thêm lao động giảm 
từ 59,9% năm 2023 xuống còn 49,5% trong năm 2024, phản ánh thị trường lao động hạ nhiệt 
và có thể cho thấy sự chuyển dịch sang các ngành thâm dụng vốn hơn như bán dẫn và linh 
kiện điện tử (Yến Anh, 2024).

Hiệu quả lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, dù ở mức khiêm tốn. Năm 2024, có 48,7% doanh 
nghiệp báo lãi, tăng so với mức 46,5% của năm trước. Sự cải thiện về lợi nhuận này đi cùng với 
việc tỷ lệ doanh nghiệp báo lỗ giảm mạnh: chỉ còn 22,0% doanh nghiệp báo lỗ trong năm 2024, 
cải thiện rõ rệt so với mức 42,3% của năm 2023 và đỉnh điểm 51,3% ghi nhận năm 2021. Tỷ lệ 
doanh nghiệp thua lỗ giảm sâu cho thấy quá trình phục hồi hậu COVID-19 đang diễn ra mạnh 
mẽ hơn, đồng thời môi trường hoạt động cho nhà đầu tư nước ngoài trở nên thuận lợi hơn.

Bảng 3.1 – Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp FDI qua các năm

Năm Tỷ lệ DN tăng vốn đầu tư* Tỷ lệ DN tăng quy mô lao động Tỷ lệ DN báo lãi Tỷ lệ DN báo lỗ

2014 51,4 62,4 57,9 34,2

2015 51,0 62,4 55,1 37,6

2016 49,2 63,3 59,0 33,4

2017 47,6 62,4 54,3 37,9

2018 45,9 58,2 53,1 36,7

2019 45,4 61,6 56,2 34,3

2020 43,5 55,0 42,6 47,1

2021 35,4 50,6 42,1 51,3

2022 30,0 55,8 42,8 44,9

2023 30,3 59,9 46,5 42,3

2024 40,0 49,5 48,7 22,0

Nguồn: Điều tra PCI-FDI 2024, Câu hỏi A6 “Tổng số lao động của doanh nghiệp là bao nhiêu?”, Câu hỏi A7 “Tổng số vốn kinh 
doanh của doanh nghiệp là bao nhiêu?” và Câu hỏi A9 “Tình hình hoạt động của doanh nghiệp như thế nào?”

*: Khi tính toán số liệu các năm, nhóm nghiên cứu tính toán lại tỷ lệ doanh nghiệp tăng vốn đầu tư bằng cách so sánh 
năm khảo sát với năm thành lập của doanh nghiệp để đảm bảo tính nhất quán. Trong báo cáo các năm trước, tỷ lệ này 
được tính toán bằng cách so sánh năm khảo sát với năm liền trước. Bắt đầu từ báo cáo năm nay, để trình bày kết quả 
phân tích một cách nhất quán nhất, chúng tôi sẽ sử dụng các mốc 10 năm, 5 năm trước năm hiện tại làm các điểm dữ 
liệu cho các biểu đồ tiếp theo.



Báo cáo PCI 2024106

Biểu đồ “Nhiệt kế Kinh doanh PCI-FDI” cho thấy niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp 
FDI đã tăng lên đáng kể trong năm 2024. Tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến mở rộng hoạt động đã 
tăng lên 37%, tăng mạnh so với mức 26% của năm 2023 — mức thấp nhất kể từ khi khảo sát 
được thực hiện.

Như minh họa tại Hình 3.1, mặc dù sự phục hồi trong năm nay là tín hiệu tích cực, kỳ vọng mở 
rộng của doanh nghiệp FDI vẫn chưa quay trở lại mặt bằng trước đại dịch, khi tỷ lệ này luôn 
duy trì trên 45% trong giai đoạn 2014–2019. Sự đảo chiều trong năm 2024 đánh dấu điểm 
dừng của xu hướng giảm kéo dài từ năm 2020 và hé lộ sự lạc quan thận trọng đang trở lại với 
nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, kết quả khảo sát này cần được xem xét một cách dè dặt, 
bởi kể từ thời điểm khảo sát hoàn tất vào tháng 12/2024, các yếu tố như thay đổi chính sách 
thuế của Hoa Kỳ hay các biến động bất ngờ khác trên thị trường quốc tế có thể sẽ ảnh hưởng 
đến quyết định kinh doanh và kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trên thực tế.

Hình 3.1 – Nhiệt kế doanh nghiệp FDI qua các năm

Tỷ
 lệ

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
FD

I d
ự 

ki
ến

 m
ở 

rộ
ng

 S
XK

D 
(%

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Khoảng tin cậy 95%

41

53
56

51 48 51

60

2021

48

2022 2023 2024

33

26

37

Nguồn: Điều tra PCI-FDI các năm, Câu hỏi A10 “Nhận định nào dưới đây phù hợp với kế hoạch kinh doanh của doanh 
nghiệp trong 2 năm tới?”
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Hình 3.2 làm nổi bật những thay đổi trong xu hướng lạc quan kinh doanh giữa nhóm doanh 
nghiệp FDI theo định hướng thị trường - xuất khẩu và không xuất khẩu. Sau một năm tâm 
lý thận trọng, cả hai nhóm đều ghi nhận dấu hiệu phục hồi trong năm 2024. Đáng chú ý, có 
43,6% doanh nghiệp xuất khẩu dự kiến mở rộng hoạt động, so với 35,5% ở nhóm không xuất 
khẩu. Cả hai con số này đều tăng mạnh so với năm 2023, khi chỉ có 28,7% doanh nghiệp xuất 
khẩu và 23,6% doanh nghiệp không xuất khẩu dự kiến mở rộng. Dù doanh nghiệp xuất khẩu 
vẫn duy trì mức độ lạc quan cao hơn nhóm không xuất khẩu — xu hướng này đã ổn định từ 
năm 2019 — nhưng khoảng cách giữa hai nhóm đã thu hẹp lại trong những năm gần đây so 
với năm 2022.

Sự khởi sắc này phần nào phản ánh tác động từ việc các gián đoạn thương mại toàn cầu đã 
dịu lại trong năm 2024, sau một giai đoạn đầy biến động do căng thẳng địa chính trị và sự bất 
ổn của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, kỳ vọng mở rộng của cả hai nhóm vẫn chưa trở lại mức đỉnh 
như năm 2019 hay 2021. Thêm vào đó, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vừa trải qua nhiều 
xáo trộn và cuộc chiến thương mại toàn diện giữa các nền kinh tế lớn chính thức nổ ra, mức 
độ lạc quan của doanh nghiệp xuất khẩu trong năm 2025 có thể sẽ gặp nhiều thách thức mới.

 Hình 3.2 – Nhiệt kế doanh nghiệp FDI theo định hướng thị trường
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Nguồn: Điều tra PCI-FDI các năm, Câu hỏi A10 “Nhận định nào dưới đây phù hợp với kế hoạch kinh doanh của doanh 
nghiệp trong 2 năm tới?”

Hình 3.3 minh họa phân bố mức độ lạc quan kinh doanh giữa các tỉnh, thành phố trong năm 
2024, tập trung vào những địa phương có trên 30 phản hồi trong khảo sát PGI-FDI. Tỉnh dẫn 
đầu là Bắc Giang, với 47,1% doanh nghiệp FDI dự kiến mở rộng hoạt động, theo sát là Đà Nẵng 
(42,9%), Hải Phòng (42,6%) và Hải Dương (42,4%). Thành phố Hồ Chí Minh cũng giữ vững sức 
cạnh tranh với 41,9% doanh nghiệp kỳ vọng tăng trưởng.
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Việc xuất hiện nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ doanh nghiệp FDI dự kiến mở rộng tương đối 
đồng đều cho thấy dòng vốn đầu tư đang có xu hướng phân bổ rộng hơn, trải đều ở các trung 
tâm công nghiệp và đô thị trọng điểm thay vì chỉ tập trung tại một vài địa phương nổi bật. Các 
tỉnh công nghiệp phía Bắc như Bắc Giang và Hải Dương tiếp tục củng cố vai trò trung tâm sản 
xuất lớn, được hỗ trợ bởi hạ tầng cải thiện và khả năng kết nối chuỗi cung ứng ngày càng tốt 
hơn. Trong khi đó, Đà Nẵng và Hải Phòng phát huy lợi thế là các đô thị ven biển với hệ thống 
logistics mạnh, góp phần thu hút doanh nghiệp đầu tư mở rộng.

Một số địa phương khác cũng ghi nhận tỷ lệ lạc quan tương đối cao như Vĩnh Phúc (40%), 
Hưng Yên và Bắc Ninh (cùng đạt 37,8%), Bình Dương (36%) và Hà Nội (30,5%) phản ánh tâm 
lý tích cực, dù có phần thận trọng hơn so với nhóm dẫn đầu. Ngược lại, các tỉnh như Đồng Nai 
(17,9%), Long An (17,2%) và Bình Phước (11,8%) lại có tỷ lệ kỳ vọng mở rộng khá thấp. Những 
con số này có thể là dấu hiệu của các thách thức ngày càng tăng như thiếu hụt lao động hoặc 
sự gia tăng cạnh tranh từ các khu công nghiệp mới nổi ở các vùng khác.

Hình 3.3 – Nhiệt kế doanh nghiệp FDI tại một số địa phương
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Nguồn: Điều tra PCI-FDI 2024, Câu hỏi A10 “Nhận định nào dưới đây phù hợp với kế hoạch kinh doanh của doanh 
nghiệp trong 2 năm tới?” Đường nét đứt thể hiện giá trị trung bình cả nước (37%).
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3.2.2.	 Đặc điểm cấu trúc doanh nghiệp FDI 

Bảng 3.2 ghi nhận sự phân bổ quy mô của các doanh nghiệp FDI theo thời gian, xét theo cả 
số lượng lao động và quy mô vốn chủ sở hữu. Dữ liệu năm 2024 tiếp tục cho thấy xu hướng 
chuyển dịch về phía các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, dù một số đặc điểm so với năm 
trước đã có sự thay đổi nhất định.

Về quy mô lao động, tỷ lệ doanh nghiệp rất nhỏ — sử dụng dưới 10 lao động — tiếp tục giảm 
xuống còn 17,5% trong năm 2024, từ mức 21,8% của năm 2023. Điều này củng cố xu hướng 
các doanh nghiệp FDI ngày càng hoạt động ở quy mô lớn hơn. Ngược lại, tỷ lệ doanh nghiệp 
có số lao động từ 51 đến 100 người tăng đáng kể, từ 12,9% lên 18,6%, cho thấy sự phát triển 
của nhóm doanh nghiệp quy mô trung bình. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp quy mô rất lớn (từ 
501–1000 lao động và trên 1000 lao động) lại giảm nhẹ so với năm trước, phản ánh sự ổn định 
trở lại sau giai đoạn tăng vọt ghi nhận trong năm 2023.

Bảng 3.2 - Quy mô doanh nghiệp FDI theo thời gian

Quy mô lao động: Phần trăm doanh nghiệp có số lao động theo các nhóm

 
Từ 10 lao 
động trở 

xuống

Từ 11 đến 50 
lao động

Từ 51 đến 
100 lao 

động

Từ 101 lao 
động đến 

200 lao 
động

Từ 201 lao 
động đến 
300 lao 

động

Từ 301 lao 
động đến 
500 lao 

động

Từ 501 
đến 1000 
lao động 

Trên 
1000 lao 

động

2022 25,8 31,6 15,4 11,5 5,2 3,7 3,0 3,9

2023 21,8 29,2 12,9 11,9 6,3 5,5 6,0 6,5

2024 17,5 31,7 18,6 12,0 8,0 5,0 3,6 3,5

Quy mô vốn: Phần trăm doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu theo các nhóm

Từ 3 tỷ trở 
xuống

Trên 3 tỷ 
đến 10 tỷ 

đồng

Trên 10 
tỷ đến 20 
tỷ đồng

Trên 20 
tỷ đồng 

đến 50 tỷ 
đồng

Trên 50 
tỷ đồng 
đến 100 
tỷ đồng

Trên 100 
tỷ đồng 
đến 200 
tỷ đồng

Trên 200 
tỷ đồng 
đến 500 
tỷ đồng

Trên 
500 tỷ 
đồng

(150,000 
USD)

(500,000 
USD)

(2,5 triệu 
USD)

(5 triệu 
USD)

(10 triệu 
USD)

(15 triệu 
USD)

(25 triệu 
USD)

(Trên 
25 triệu 

USD)

2022 22,5 23,9 13,3 14,9 8,1 7,3 5,4 4,5

2023 18,8 20,2 12,7 15,0 10,7 9,4 6,9 6,2

2024 14,6 25,1 16,7 16,8 11,3 7,1 4,5 3,8

Nguồn: Điều tra PCI-FDI các năm, Câu A6 “Tổng số lao động của doanh nghiệp bạn là bao nhiêu?”, Câu A7 “Tổng vốn 
kinh doanh của doanh nghiệp bạn?”

Về quy mô vốn chủ sở hữu, xu hướng cũng khá tương đồng. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ nhất, với 
vốn chủ sở hữu dưới 150.000 USD, tiếp tục giảm, chỉ còn 14,6% trong năm 2024. Ngược lại, 
nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn trung bình ghi nhận sự gia tăng: tỷ lệ doanh nghiệp có 
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vốn từ 500.001 USD đến 5 triệu USD tăng từ 27,7% (năm 2023, cộng gộp hai nhóm) lên 33,5% 
trong năm 2024. Tỷ lệ doanh nghiệp có quy mô lớn nhất — với vốn chủ sở hữu trên 25 triệu 
USD —giảm nhẹ xuống còn 3,8%, mức thấp nhất trong ba năm trở lại đây.

Hình 3.4 – Cơ cấu phân bố doanh nghiệp FDI theo ngành sản xuất kinh doanh chính

0 5 10 15 20

Khai khoáng
SX phân phối điện, khí đốt

Nông nghiệp, thủy sản
Giáo dục, Y tế, Lao động

SXCB giấy
SXCB gỗ

Bất động sản
Hành chính, DV hỗ trợ

SXSP thiết bị điện
SXSP giường tủ, bàn ghế

SXCB thực phẩm
SXCB đồ da

SXCB hóa chất
SXCB kim loại cơ bản

SXCB Dệt
SXSP điện tử, máy tính

SXSP máy móc
Xây dựng

SX xe có động cơ
Dịch vụ khác

SXCB May mặc
SXCB cao su, nhựa

Tài chính, bảo hiểm
SXCB kim loại đúc sẵn

Bán buôn, bán lẻ

2014

0 5 10 15 20

Khai khoáng
Bất động sản

Nông nghiệp, thủy sản
SXSP giường tủ, bàn ghế

SXCB gỗ
Hành chính, DV hỗ trợ

SXCB giấy
SXSP thiết bị điện

Thông tin, truyền thông
SXCB thực phẩm

SXCB đồ da
SXSP máy móc

SXCB kim loại cơ bản
SX xe có động cơ

SXCB May mặc
Xây dựng

SXCB hóa chất
SX phân phối điện, khí đốt

SXCB Dệt
Giáo dục, Y tế, Lao động

Tài chính, bảo hiểm
Dịch vụ khác

SXSP điện tử, máy tính
SXCB cao su, nhựa

SXCB kim loại đúc sẵn
Bán buôn, bán lẻ

2019

0 5 10 15 20

SX phương tiện vận tải khác
Khai khoáng

SX đồ uống
SX than cốc, sản phẩm dầu mỏ tin

Tài chính, bảo hiểm
Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt
In, sao chép bản ghi các loại

Nông nghiệp, thủy sản
SXCB kim loại cơ bản

SXSP giường tủ, bàn ghế
SXSP từ khoáng phi kim loại khác

SXCB giấy
SXCB gỗ

SXSP máy móc
SXCB thực phẩm
SX xe có động cơ

Bất động sản
SXCB hóa chất

SXSP thiết bị điện
SXCB đồ da

Giáo dục, Y tế, Lao động
SXCB Dệt

SX phân phối điện, khí đốt
Xây dựng

SXCB May mặc
SXSP điện tử, máy tính

SXCB cao su, nhựa
SXCB kim loại đúc sẵn

Thông tin, truyền thông
Hành chính, DV hỗ trợ

Bán buôn, bán lẻ

2024

Tỷ lệ DN (%)

Nguồn: Mẫu PCI-FDI phân theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

Năm 2024, khảo sát PCI-FDI tiếp tục ghi nhận sự tập trung lớn của các doanh nghiệp FDI trong 
lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, khẳng định vị thế dẫn đầu của ngành này trong suốt thập kỷ qua. 
Sự bền vững của lĩnh vực này cho thấy sức mạnh lâu dài của thị trường nội địa Việt Nam, đồng 
thời phản ánh vai trò của Việt Nam như một trung tâm phân phối và giao thương của khu vực. 
Với dự báo quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ đạt 350 tỷ USD vào năm 2025, lĩnh vực này 
vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn ngoại, đặc biệt từ các nhà đầu tư Thái Lan, Nhật Bản 
và Hàn Quốc (Thanh Hà - Thảo Hương, 2025).

Như thể hiện tại Hình 3.4, nhóm dịch vụ chuyên nghiệp tiếp tục củng cố vị trí là lĩnh vực phổ 
biến thứ hai trong số các doanh nghiệp tham gia khảo sát PGI-FDI năm 2024. Xu hướng này 
phản ánh sự chuyển dịch sang nền kinh tế dựa trên tri thức, với nhu cầu ngày càng tăng đối 
với các dịch vụ chuyên môn như tư vấn và tư vấn pháp lý, dù các doanh nghiệp trong lĩnh 
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vực này thường hoạt động ở quy mô nhỏ hơn so với các dự án sản xuất lớn. Sự phát triển của 
ngành dịch vụ chuyên nghiệp cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ tham gia vào 
tăng trưởng sản xuất của Việt Nam mà còn tận dụng sự mở rộng nhanh chóng của nền kinh 
tế dịch vụ.

Trong khi đó, các lĩnh vực thông tin và truyền thông, cũng như sản xuất máy tính/điện tử 
tiếp tục chiếm tỷ trọng quan trọng trong cơ cấu doanh nghiệp FDI. Sự hiện diện ổn định của 
những ngành này cho thấy vai trò ngày càng lớn của Việt Nam như một trung tâm sản xuất 
công nghệ và điện tử của khu vực, bất chấp những thách thức còn tồn tại trong chuỗi cung 
ứng công nghệ toàn cầu. Mặc dù các ngành sản xuất truyền thống như dệt may vẫn giữ vai 
trò nhất định, tỷ trọng của nhóm này đã giảm nhẹ so với các năm trước. Điều này phản ánh 
tác động tổng hợp từ sức ép bên ngoài — bao gồm nhu cầu thế giới suy yếu — cùng với xu 
hướng Việt Nam từng bước chuyển dịch lên các ngành có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi 
giá trị toàn cầu.

Bảng 3.3 cung cấp cái nhìn chi tiết về sự thay đổi trong cơ cấu khách hàng của khối doanh 
nghiệp FDI tại Việt Nam. Năm 2024, một xu hướng nổi bật xuất hiện: doanh số bán hàng cho 
các tổ chức có liên kết với khu vực nhà nước tăng vọt. Tỷ lệ doanh nghiệp FDI bán hàng cho 
doanh nghiệp nhà nước (SOE) tăng mạnh lên 18,0%, và bán hàng cho các cơ quan chính phủ 
cũng tăng lên mức 13,7% — cả hai đều là mức tăng ấn tượng so với năm 2023. Doanh số bán 
cho cá nhân Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng đột phá, đạt 38,6% so với 23,0% năm trước. 
Doanh số bán cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tiếp tục được củng cố, với 55,0% doanh 
nghiệp FDI báo cáo có khách hàng là doanh nghiệp nội địa — mức cao nhất trong thập kỷ qua. 
Tương tự, tỷ lệ doanh nghiệp FDI bán hàng cho cá nhân nước ngoài tại Việt Nam cũng tăng 
mạnh, lên 32,1%. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu tiêu dùng nội địa mạnh mẽ, đặc biệt 
từ tầng lớp trung lưu, đồng thời cho thấy các chiến lược mở rộng thị phần của doanh nghiệp 
FDI trong ngành bán lẻ và dịch vụ tại thị trường Việt Nam đang phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, một điểm khác biệt đáng chú ý là hoạt động xuất khẩu: tỷ lệ doanh nghiệp FDI 
báo cáo hoạt động xuất khẩu giảm xuống còn 36,5%, giảm mạnh so với mức 51,8% của năm 
2023. Điều này có thể là hệ quả của nhu cầu toàn cầu suy yếu, các căng thẳng địa chính trị 
ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại, hoặc sự thay đổi chiến lược của doanh nghiệp FDI 
nhằm tập trung phục vụ thị trường nội địa Việt Nam. Các báo cáo PCI trong tương lai sẽ cho 
thấy liệu đây có phải là xu hướng dài hạn hay chỉ là sự khác biệt nhất thời của mẫu khảo sát 
năm nay. Nhìn chung, dữ liệu năm 2024 cho thấy khu vực FDI đang ngày càng gắn kết với 
động lực tăng trưởng nội địa, tận dụng sự tăng trưởng của thị trường trong nước trong bối 
cảnh thị trường xuất khẩu quốc tế ngày càng biến động.
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 Bảng 3.3. Khách hàng của doanh nghiệp FDI (tỷ lệ phần trăm với ít nhất  
một nhóm khách hàng)

Năm

Khách hàng thuộc 
khu vực Nhà nước

Khách hàng thuộc khu vực tư 
nhân Việt Nam

Khách hàng nước ngoài tại 
Việt Nam Xuất 

khẩu
DNNN CQNN Cá nhân Gộp

Doanh 
nghiệp

Cá nhân Gộp
Doanh 
nghiệp

2014 12,9 5,2 N.A 39,2 N.A N.A 46,1 N.A 53,0

2015 13,6 4,1 N.A 40,2 N.A N.A 51,6 N.A 55,4

2016 11,9 4,8 18,3 N.A 41,1 13,3 N.A 53,1 56,2

2017 10,7 4,3 18,3 N.A 41,0 11,6 N.A 56,0 47,3

2018 5,3 2,5 14,1 N.A 33,9 7,2 N.A 53,5 42,3

2019 8,4 3,5 16,9 N.A 40,7 10,4 N.A 57,1 45,4

2020 9,2 3,4 21,7 N.A 42,4 10,2 N.A 53,2 44,7

2021 5,2 1,9 13,1 N.A 32,8 7,2 N.A 48,4 45,8

2022 6,0 1,7 12,1 N.A 33,6 7,0 N.A 45,0 40,9

2023 7,4 3,3 23,0 N.A 46,3 13,5 N.A 55,0 51,8

2024 18,0 13,7 38,6 N.A 55,0 32,1 N.A 49,6 36,5

Nguồn: Điều tra PCI-FDI các năm, Câu A11 “Nhóm khách hàng chính của doanh nghiệp.” (N.A: Không áp dụng)

Năm 2024, vai trò của các nhà cung cấp Việt Nam trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp 
FDI tiếp tục được củng cố (Bảng 3.4). Mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp FDI mua hàng hóa, dịch vụ từ 
doanh nghiệp tư nhân trong nước giảm nhẹ còn 67,4% (so với 75,0% của năm 2023), con số 
này vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước năm 2022, khẳng định tầm quan trọng ngày 
càng lớn của doanh nghiệp nội địa với vai trò là nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ trung gian.

Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp FDI hợp tác với hộ kinh doanh tăng mạnh trở lại, đạt 29,5% 
trong năm 2024 — tăng đáng kể so với mức 23,4% của năm 2023 và cao gấp hơn hai lần so với 
năm 2022. Việc phụ thuộc ngày càng lớn vào các nhà cung cấp nhỏ, linh hoạt này phản ánh 
nỗ lực của chính quyền địa phương và các khu công nghiệp trong việc kết nối các tập đoàn 
đa quốc gia với ngành công nghiệp hỗ trợ nội địa, nằm trong chiến lược tổng thể nhằm tăng 
cường gắn kết chuỗi cung ứng tại Việt Nam.
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Bảng 3.4. Nhà cung cấp của các doanh nghiệp FDI (tỷ lệ phần trăm với ít nhất một nhóm 
khách hàng)

Năm DNNN
DN tư 
nhân

Cá nhân/
hộ kinh 
doanh

Tự sản 
xuất

Doanh 
nghiệp 

nước 
xuất xứ

Nước thứ 
ba

Người 
mua nước 

ngoài

Tập đoàn 
đa quốc 

gia

2014 11,5 62,6 15,9 8,3 55,5 34,8 N.A N.A

2015 11,9 68,9 19,3 8,5 58,0 38,3 N.A N.A

2016 12,1 68,5 18,4 9,9 58,7 39,0 N.A N.A

2017 10,0 62,5 16,1 6,9 49,2 26,6 N.A N.A

2018 6,8 60,2 15,0 5,7 47,1 22,8 N.A N.A

2019 10,1 66,0 17,1 7,3 44,3 24,8 N.A N.A

2020 8,2 62,5 14,8 7,5 41,4 26,8 N.A N.A

2021 6,9 52,4 9,9 4,9 38,3 22,6 5,8 5,0

2022 5,7 63,3 13,4 5,5 30,5 16,0 12,5 6,4

2023 10,0 75,0 23,4 14,3 45,4 26,2 16,4 10,6

2024 18,2 67,4 29,5 31,4 45,3 22,4 15,9 12,4

Nguồn: Điều tra PCI-FDI các năm, Câu hỏi A13 “Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ đầu vào của doanh 
nghiệp là ai?” *các nhóm nhà cung cấp trong điều tra PCI từ năm 2021 (N.A: Không áp dụng)

Một trong những xu hướng nổi bật nhất trong năm 2024 là sự gia tăng mạnh mẽ hoạt động 
tự sản xuất đầu vào tại chỗ của doanh nghiệp FDI: 31,4% doanh nghiệp hiện báo cáo tự sản 
xuất các yếu tố đầu vào, tăng hơn gấp đôi so với mức 14,3% của năm ngoái. Sự tăng trưởng 
đột biến này cho thấy nhiều doanh nghiệp FDI đang có xu hướng nội địa hóa sâu hơn các hoạt 
động sản xuất, có thể nhằm kiểm soát rủi ro chuỗi cung ứng, đảm bảo chất lượng, hoặc chủ 
động ứng phó với các sức ép địa chính trị như căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Đồng thời, tỷ 
lệ doanh nghiệp FDI mua hàng hóa, dịch vụ từ doanh nghiệp cùng quốc gia (45,3%) và từ các 
bên trung gian thứ ba (22,4%) vẫn duy trì ở mức ổn định so với năm trước.

Nhìn chung, dữ liệu năm 2024 cho thấy dù nền tảng cung ứng trong nước ngày càng vững 
mạnh, các doanh nghiệp FDI cũng đang đa dạng hóa chiến lược mua đầu vào — kết hợp giữa 
tăng cường liên kết nội địa, mở rộng sản xuất nội bộ và duy trì các kênh liên kết quốc tế 
chiến lược.
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Hình 3.5. Xuất xứ của các doanh nghiệp FDI 
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Nguồn: Điều tra PCI-FDI các năm, Câu hỏi A4.1. Tổng quan về doanh nghiệp “Nếu doanh nghiệp bạn thuộc khu vực 
đầu tư nước ngoài, vui lòng cho biết trụ sở của công ty mẹ hoặc cổ đông nước ngoài có phần vốn góp lớn nhất của 
doanh nghiệp bạn đặt tại quốc gia nào?”

Hình 3.5 cung cấp cái nhìn tổng quan về sự thay đổi trong cơ cấu doanh nghiệp FDI tại Việt 
Nam theo quốc gia xuất xứ. Năm 2024, Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 29,9% tổng số 
doanh nghiệp FDI — tăng nhẹ so với mức 28,8% của năm 2023. Nhật Bản giữ vững vai trò là 
nhà đầu tư lớn thứ hai, chiếm 22,6% tổng số doanh nghiệp FDI, phản ánh mối quan hệ đầu tư 
ổn định và lâu dài giữa hai nước.

Một thay đổi đáng chú ý trong năm 2024 là sự vươn lên mạnh mẽ của các doanh nghiệp Trung 
Quốc. Doanh nghiệp FDI đến từ Trung Quốc hiện chiếm 13,2% tổng mẫu khảo sát PCI-FDI, tiếp 
nối xu hướng tăng trưởng liên tục trong những năm gần đây. Năm 2024, dòng vốn đầu tư mới 
của Trung Quốc vào Việt Nam đạt 4,7 tỷ USD, đưa Trung Quốc lên vị trí thứ ba trong số các nhà 
đầu tư nước ngoài lớn nhất (Đình Đại, 2025). Sự tăng trưởng này có thể xuất phát từ lợi thế về 
vị trí địa lý gần gũi, cũng như chiến lược dịch chuyển công suất sản xuất khỏi Trung Quốc do 
chi phí lao động tăng cao và nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các đối tác lớn khác như Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn 
duy trì tỷ trọng ổn định so với các năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ doanh nghiệp FDI đến từ các 
nước phương Tây — bao gồm Hoa Kỳ, Pháp, Đức và một số quốc gia khác — vẫn ở mức khiêm 
tốn, mỗi nước chỉ chiếm dưới 2% tổng số doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.
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3.2.3.	 Gánh nặng thực thi quy định

Bảng 3.5 làm nổi bật những chuyển biến trong môi trường pháp lý mà các doanh nghiệp FDI 
phải đối mặt tại Việt Nam. Năm 2024, tỷ lệ doanh nghiệp cho biết ban lãnh đạo cấp cao phải 
dành hơn 5% thời gian để xử lý các thủ tục hành chính vẫn duy trì ở mức tương đối cao, đạt 
49,2%, chỉ giảm nhẹ so với mức 50,2% của năm 2023. Mặc dù con số này đã cải thiện đáng 
kể so với giai đoạn trước đại dịch (trên 70% trong các năm 2014–2017), kết quả khảo sát cho 
thấy tuân thủ hành chính vẫn là mối quan ngại lớn đối với nhiều doanh nghiệp FDI.

Số lần thanh tra, kiểm tra trung vị mà doanh nghiệp báo cáo đã giảm xuống còn 0 trong năm 
2024 - mức thấp nhất kể từ khi khảo sát được thực hiện. Điều này tiếp tục khẳng định xu 
hướng giảm tần suất thanh, kiểm tra kể từ năm 2021 và cho thấy hoạt động giám sát quản 
lý đang trở nên tinh gọn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, các trường hợp doanh nghiệp bị kiểm tra từ 
bốn lần trở lên trong một năm đã giảm mạnh, chỉ còn 3,1% trong năm 2024, so với 6,6% của 
năm trước.

Bảng 3.5. Chi phí thực hiện thủ tục hậu đăng ký 
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kiểm tra (%)

Số ngày cần 
thiết để hoàn 
thành thủ tục 

thông quan hàng 
hóa xuất khẩu 

(Trung vị)

Số ngày cần 
thiết để hoàn 
thành thủ tục 

thông quan hàng 
hóa nhập khẩu 

(Trung vị)

2014 70,2 2,0 25,9 1,0 2,0

2015 69,8 2,0 20,7 1,0 2,0

2016 71,9 2,0 33,5 1,0 2,0

2017 66,2 2,0 24,5 1,0 2,0

2018 42,6 2,0 16,3 2,0 2,0

2019 41,3 2,0 15,7 2,0 2,0

2020 32,9 1,0 11,0 1,0 2,0

2021 60,6 0,0 4,7 2,0 3,0

2022 49,3 1,0 5,3 2,0 2,0

2023 50,2 1,0 6,6 1,0 2,0

2024 49,2 0,0 3,1 2,0 2,0

Nguồn: Điều tra PCI-FDI các năm, Câu hỏi D1.1 “Trong năm vừa qua, lãnh đạo doanh nghiệp mất bao nhiêu thời gian 
để tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật?”, Câu hỏi D2.6 “Doanh nghiệp bị thanh tra và kiểm tra bao nhiêu 
lần trong năm qua?”, Câu hỏi I5.1 “Thời gian trung bình để doanh nghiệp hoàn thành thủ tục thông quan đối với 
hàng hóa xuất khẩu?” và Câu hỏi I5.2 “Thời gian trung bình để doanh nghiệp bạn hoàn thành thủ tục thông quan 
đối với hàng hóa nhập khẩu?”



Báo cáo PCI 2024116

Về thời gian thông quan, số ngày trung vị cần thiết để hoàn thành thủ tục xuất khẩu tăng nhẹ 
lên 2 ngày trong năm 2024 (so với 1 ngày của năm 2023), trong khi thời gian làm thủ tục nhập 
khẩu vẫn giữ ổn định ở mức 2 ngày. Mặc dù sự gia tăng nhẹ về thời gian thông quan xuất khẩu 
cho thấy vẫn còn dư địa để cải thiện quy trình, hiệu quả tổng thể của thủ tục hải quan tại Việt 
Nam nhìn chung vẫn được duy trì ổn định kể từ năm 2018.

Tổng thể, dữ liệu năm 2024 cho thấy Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong việc 
giảm gánh nặng thủ tục và các trường hợp doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra từ bốn lần trở lên 
trong một năm. Tuy nhiên, để duy trì niềm tin của nhà đầu tư, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả thông quan, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa 
cho hoạt động của các doanh nghiệp FDI.

Hình 3.6. Lĩnh vực hành chính còn nhiều phiền hà
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Nguồn: Điều tra PCI-FDI các năm, Câu hỏi D1.2 “Từ kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh của doanh nghiệp, vui lòng cho 
biết lĩnh vực hành chính nào dưới đây còn nhiều phiền hà nhất”

Hình 3.6 phản ánh cảm nhận của các doanh nghiệp FDI về các lĩnh vực hành chính còn nhiều 
phiền hà nhất. Kết quả năm 2024 cho thấy sự ổn định tương đối, nhưng cũng đồng thời xuất 
hiện các thách thức mới.

Các thủ tục thuế tiếp tục dẫn đầu danh sách các mối quan ngại, với 35% doanh nghiệp đánh 
giá các vấn đề liên quan đến thuế là phiền hà nhất — tăng mạnh so với mức 16% của năm 
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2023 và đảo ngược xu hướng giảm ghi nhận trong những năm trước đó. Xu hướng này có thể 
bắt nguồn từ việc các cơ quan chức năng đã siết chặt kiểm tra chuyển giá trong năm 2024. 
Cụ thể, chính quyền Việt Nam đã tăng cường kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp FDI, đặc 
biệt nhắm tới những doanh nghiệp báo lỗ liên tục nhưng vẫn mở rộng đầu tư, đồng thời xem 
xét sửa đổi khung pháp lý để nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý hành vi chuyển giá (Đinh, 
2025). Thủ tục phòng cháy, chữa cháy tiếp tục là mối lo ngại lớn thứ hai, với 15% doanh nghiệp 
phản ánh gặp khó khăn, tăng nhẹ so với mức 13% năm trước. Dù tỷ lệ này vẫn thấp hơn mức 
đỉnh 21% của năm 2022, nó cho thấy các khó khăn về tuân thủ quy định phòng cháy, chữa 
cháy vẫn còn dai dẳng đối với doanh nghiệp FDI.

Trong khi đó, các mối quan ngại về bảo hiểm xã hội, quy định môi trường và quản lý đất đai 
duy trì tương đối ổn định trong năm 2024, mỗi nhóm được khoảng 8–12% doanh nghiệp nhắc 
đến. Những con số này chỉ thay đổi nhẹ so với năm 2023, phản ánh rằng các cải cách trước đó 
ở những lĩnh vực này nhìn chung vẫn phát huy hiệu quả.

Tổng thể, dữ liệu năm 2024 cho thấy dù hiệu quả cải cách thủ tục hành chính nói chung được 
duy trì, mối lo ngại liên quan đến tuân thủ thuế đang nổi lên như một vấn đề trọng điểm cần 
được các nhà hoạch định chính sách quan tâm trở lại.

3.3.	Kết luận
Năm 2024 là một năm đánh dấu sự phục hồi thận trọng và tái định vị chiến lược của khối 
doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Mặc dù các yếu tố bất lợi toàn cầu — như thương mại đình trệ, 
bất ổn địa chính trị và điều kiện tài chính thắt chặt — đã tác động tiêu cực đến dòng vốn đầu 
tư trên phạm vi thế giới, Việt Nam vẫn thể hiện được sự vững vàng. Dù tổng vốn FDI vào Việt 
Nam có xu hướng chững lại so với đợt tăng trưởng đột biến của năm trước, các chỉ số chủ chốt 
từ khảo sát PCI-FDI cho thấy tín hiệu cải thiện rõ rệt: kế hoạch đầu tư phục hồi mạnh, hiệu quả 
lợi nhuận được củng cố, và niềm tin kinh doanh — dù chưa trở lại đỉnh trước đại dịch — đã hồi 
phục đáng kể so với mức thấp kỷ lục giai đoạn vừa qua.

Một tín hiệu đặc biệt tích cực là xu hướng gắn kết sâu hơn với thị trường nội địa của khối 
doanh nghiệp FDI. Các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng chuyển hướng tập trung sang 
khai thác thị trường Việt Nam, tăng cường liên kết với khách hàng và nhà cung cấp trong 
nước, ngay cả khi xuất khẩu có dấu hiệu giảm sút. Song song với đó, các địa phương như Bắc 
Giang, Đà Nẵng, Hải Phòng và Hải Dương nổi lên như những “điểm sáng” mới trong thu hút nhà 
đầu tư nước ngoài, cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm công nghiệp truyền thống như TP. 
Hồ Chí Minh hay Bình Dương.
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Về môi trường thể chế, tiến bộ đạt được khá đa chiều. Gánh nặng thanh tra kiểm tra và thủ 
tục hành chính tiếp tục xu hướng giảm, xác nhận tác động tích cực của các đợt cải cách gần 
đây. Tuy nhiên, mối lo ngại về thủ tục thuế lại tăng mạnh trong năm 2024, nhấn mạnh nhu 
cầu cần ưu tiên đổi mới theo hướng minh bạch, đơn giản và ổn định hơn trong quản lý thuế. 
Thời gian thông quan hàng hóa nhìn chung vẫn được duy trì ổn định, cho thấy các thành tựu 
về tạo thuận lợi thương mại đã được bảo toàn.

Ở góc độ chiến lược, thành công của Việt Nam trong thu hút FDI tiếp tục dựa vào các đối tác 
Đông Bắc Á — đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc — những quốc gia chiếm phần lớn 
số lượng doanh nghiệp FDI mới. Tuy nhiên, việc mở rộng dòng vốn đầu tư từ các quốc gia đa 
dạng hơn, bao gồm Hoa Kỳ và châu Âu, vẫn là cơ hội chưa được khai thác trọn vẹn.

Chương này đồng thời nhấn mạnh những ưu tiên then chốt cho nhà hoạch định chính sách. 
Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến mục tiêu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, 
cần đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống quản lý thuế, tiếp tục cải cách lĩnh vực phòng cháy chữa 
cháy và các thủ tục quản lý khác, đồng thời củng cố cơ chế hỗ trợ phát triển chuỗi cung 
ứng nội địa. Bên cạnh đó, đầu tư nâng cao chất lượng nguồn lao động — đặc biệt là lao động 
chuyên môn kỹ thuật và quản lý — sẽ là yếu tố quyết định khi Việt Nam chuyển dịch từ cạnh 
tranh dựa vào chi phí lao động thấp sang tạo ra các cơ hội giá trị cao hơn cho nhà đầu tư.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam tiếp tục ở vị thế 
thuận lợi để đón nhận làn sóng đầu tư mới trong tương lai. Tuy nhiên, để duy trì động lực này, 
đòi hỏi Việt Nam phải kiên trì với các cải cách thể chế sâu rộng, hiện đại hóa hạ tầng và phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
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